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DỊCH  NGHĨA

A.  PHẦN CHỨNG TÍN 

Tôi  nghe  như vầy,  một  thuở  nọ  Phật  ở  tại  Long 

Cung  Ta  Kiệt  La,  cùng  tám  ngàn  chúng  Đại  Tỳ- 

kheo,  ba  vạn  hai  ngàn  các  vị  Đại  Bồ  Tát  đông  tụ 

hội. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  này  nói  sáu  m ón  chứng  tín ,  để  cho  chúng 

sa n h   tin   thọ.  Sáu m ón  chứng tín   là: 

1.  T ín  th à n h   tựu 

:  N hư  vầy

2.  V ăn  th à n h   tựu 

:  Tôi  nghe

3.  Thời  th à n h   tựu 

:  M ột thuở
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4.  Chủ  th à n h   tựu 

:  P h ậ t

5.  Xứ th à n h   tưu 

:  Long cung

6.  C húng  th à n h   tựu  :  8  n g à n   Tỳ-kheo, 

3  v ạn   2  n g à n   Bồ  Tát. 

GIẢI THÍCH

Đoạn  văn  này  là  phần  mở  đầu,  phần  tự,  cũng  gọi 

là  phần  Chứng  Tín.  Dẫn  sáu  bằng  chứng  đế  làm  tin 

cho  Kinh  này:  Ai  nói?  Ai  nghe?  Nói  lúc  nào?  Nói  tại 

đâu?  Vì  ai  mà  nói?  Đây  là  lời  Ngài  A  Nan  khi  kiết 

tập kinh  điển ghi  để vào. 

 N h ư  vầy  :  Chính  là  chỉ  Kinh  này. 

 Tôi  nghe  :  Ngài  A  Nan  tự  xưng,  nghĩa  là  chính 

Ngài  được  nghe  P h ật  nói  chớ  không  phải  bịa  đặt  hay 

nghe  người khác  nói  lại. 

 Một  thuở  :  Thời  gian  thích  hợp  P h ật  cần  để  nói 

Kinh này,  người  nói  và  người  nghe  đều được ý hiệp.  Ở 

đây  sở  dĩ  không  ghi  năm,  tháng,  ngày,  giờ  là  vì  mỗi 

quốc độ  niên lịch  khác  nhau  nên không cần ghi  rõ. 

 Long cung  :  Chính  chỗ  P h ật  nói  Kinh  này. 

 Phật  :  Chỉ  Đức Thích  Ca  Mâu  Ni.  Ngài  là  Giáo  chủ 

đời hiện tại,  chính Ngài  nói  Kinh  này. 

 Ta Kiệt L a  :  Trung  Hoa  dịch  là  “Hàm  h ả i”,  ở  dưới 

biển  nước  mặn  có  cung  điện  Long  vương,  chúa  của 

loài  rồng ở  đó. 

Trong  Kinh  P h ật  thường  nói  đến  loài  rồng  cùng 

với  loài  rồng  mà  thông  thường  người  ta  nói  có  thể
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làm  mây  làm  mưa  được  có  khác.  Theo  trong  Kinh 

P hật  nói,  loài  rồng  có:  Thiên  long,  Không  long,  Lục 

long,  Hải  long.  Ớ  đây chính  là  loài  Hải  long. 

Người  ta  cho  rằng:  Long  là  một  loài  động  vật  có  đủ 

Thần  thông biến  hóa.  Các  nhà  động vật  học  khảo  cứu 

các  loài  động  vật   ở  trê n   lục  địa  về  thời  cổ,  cũng  thừa 

nhận  là  có  loài  long.  Người  ta  còn  cho  rằng:  Có  một 

thời  kỳ  loài  long  đã  làm  chủ  nhân  ông  của  loài  người. 

Hiện  nay   ở  Phi  châu,  thỉnh  thoảng  người  ta  còn  tìm  

thấy  một  vài  di  tích  của  loài  long  ở  trên   cạn,  nên 

chúng  ta  tin   chắc  có  loài  long.  Nhưng  chỉ  vì  loài  long 

phần  nhiều  hoặc  ở  giữa  hư không  hoặc  dưới  đáy biển, 

toàn  là  những  nơi  mà  năng  lực  loài  người  chưa  đi 

đến,  cho  nên không thể  nào  trực  tiếp biết được. 

Đức  P h ật  và  chúng  Thanh  Văn  đại  đệ  tử  của  P h ật 

khi  xưa  có  năng  lực  tùy  loại  thuyết  pháp,  nên  chỗ 

thuyết  pháp  của  P h ật  thường  thường  hoặc  là  Thiên 

cung,  hoặc  là  Long  cung,  hoặc  là  N hân  gian,  hoặc 

trong  Thiền  định.  Kinh  này  Đức  P h ật  nói  tại  Long 

cung  của  Ta  Kiệt  La,  đồng  thời  có  tám   ngàn  chúng 

Đại  Tỳ-kheo  và  ba  vạn  hai  ngàn  các  vị  Đại  Bồ  T át  ở 

khắp  mười  phương đều  đến dự thính. 

Có  pháp  chúng  đồng  nghe  đông  nhiều  như  thế,  đủ 

đế  chúng ta tin  thọ  hành  trì. 
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DỊCH NGHĨA

B.  PHẦN CHÁNH THUYẾT

I- NGHIỆP QUẢ THÊ GIAN XUẤT THÊ GIAN

1- TỪ NƠI NHÂN MÀ NÓI QUẢ

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Long  Vương  rằng: 

“Tất  cả  chúng  sanh  vì  tâm  tưởng  khác  nhau  nên 

tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyên 

các thúế

2- TỪ NƠI QUẢ MÀ NÓI RÕ NHÂN

“Này  Long  Vương!  Nhà  ngươi  có  thấy   ở  trong 

Hội này và các loài   ở trong đại hải, hình săc  chủng 

ỉoạỉ, mỗi mỗi khác  nhau không? Tất cả  như th ế  ấy 

đều  do  tâm  tạo  thiện  hay  bất  thiện  nơi  thân,  ngữ 

và ý nghiệp mà  gây ra”ề

GIẢNG NGHĨA

Bấy giờ  :  Chỉ  thời  gian  thuyết  pháp. 

T hế  Tôn  :  Chỉ  Đức  P h ật  (một  trong  10  hiệu:  l ỗ 

Như  Lai,  2.  ú n g   Cúng,  3.  Chánh  Biến  Tri,  4.  Minh 

H ạnh  Túc,  5.  Thiện  Thệ,  6.  Thế  Gian  Giải,  7.  Vô 

Thượng  Sĩ,  8.  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  9.  Thiên  N hân 

Sư,  10.  P hật  Thế  Tôn.  Nếu  khai  Phật  và  Thế  Tôn  ra 

thì  thành  11  hiệu;  ở  trong  Luận  Thành  T hật  lại  hiệp 

Vô  Thượng  Sĩ  và  Điều  Ngự  Trượng  Phu  làm  một  thì
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đúng  là  mười  hiệu).  Vì   ở  đời  ai  cũng  tôn  xưng  nên  gọi 

là  Thê  Tôn. 

Long Vương :  Chỉ  cho  vị  chúa tề  ở  Long cung. 

ĐẠI Ý

V ăn  tr ê n   P h ậ t  nói  nghiệp  quả  th ế   và  xuất  th ê 

gian.  Gồm  có  n ăm   đoạn.  Bài  này  có  h ai  đoạn: 

l ẵ  C ăn  cứ vào  n h â n   m à  nói  đến  k ế t  quả. 


2. 

N gay  nơi  quả  m à  P h ậ t  chỉ  rõ  nguyên  nhân. 

GIẢI THÍCH

Tâm  là  Tâm  vương,  Tưởng là  51  món  Tâm  sở.  Tâm 

vương,  Tâm  sở  của  chúng  sanh  trong  Tam  giới,  Cửu 

địa,  Ngũ  thú,  Tứ sanh  không đồng  nhau,  nên  hành  vi 

có  sai  biệt,  do  đó  mà  quả  báo  cũng  không  đồng.  Vì 

thê  mà  trên   khuôn  m ặt của  mỗi  người  không ai  giống 

ai  cả. 

Ta  nên  biết  rằng  :  Thân  hành  động,  miệng  nói 

năng,  ý  suy  nghĩ  đều  do  Tâm  làm  chủ;  nên  người  ta 

thường  bảo:  “Hễ  trong  tâm   th ế   nào  thì  hiện  ra  hành 

vi  th ế  n ấy ”.  Nếu  hành  động mà  không dụng công của 

tâm   thì  không  thành  thiện  ác.  Hiện  nay  các  nhà 

Luân  lý  học  cũng  đều  thừa  nhận  như  thế.  Do  vì  tâm 

tưởng  không  đồng  nên  hành  vi  tạo  tác  cũng  không 

đồng,  th àn h   ra  có  nghiệp  quả  lưu  chuyển  trong  năm 

thú  khác  nhau.  Đoạn  này  là  căn  cứ  nơi  nhân  mà  nói 

rõ  quả. 
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Qua  đoạn  thứ  nhì,  P h ật  bảo  Long  Vương  hãy  chăm 

chú  nghe:  Các  loài  tôm  cá  ở  trong  biển,  hình  sắc, 

chủng  loại  không  đồng,  quả  báo  cũng  không  đồng  đều 

do  tâm   tưởng và  hành  vi  không đồng gây  ra.  Chỗ  xuất 

hiện  của  hành  vi  là  thân,  khẩu  và  ý  đều  có  thiện  và 

ác,  nên  sanh  ra  sự  sai  biệt.  Đoạn  này  là  đem  quả  báo 

để  chỉ rõ  nguyên nhân. 
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DỊCH NGHĨA

3- 

NÓI RÕ VỀ TƯỚNG CỦA NHÂN 

Tâm  không  hình  sắc,  không  thể’  thấy  được,  chĩ 

do  các  pháp  hư  vọng  h iệp  lại  mà  khởi,  rốt  ráo 

không có  chủ tể, không có ngã và ngã sở. 

Tuy  đều  theo  nghiệp  h iện  ra  không  đồng,  mà 

thật trong ấy không có  ai là  tác  giả,  nên tất cả  các 

Pháp  tự tánh như huyễn đều không thê  nghĩ bàn. 

Kẻ  trí  biết  thê  rồi,  n ên   tu  Thiện  nghiệp,  nhờ 

vậy  sanh  ra  uẩn,  xứ,  giới  v.v...  đều  được  đoan 

chánh, người trông không chán. 

GIẢNG NGHĨA

U ẩn  :  Ngũ  uẩn  :  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức. 

Xứ  :  Thập  nhị  xứ  :  Sáu  căn  :  N hãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ 

căn,  th iệt  căn,  th â n   căn,  ý  căn,  và  Sáu  trầ n   :  sắc, 

thanh,  hương,  vị,  xúc, .pháp  trần. 

Giới  :  Thập b át giới:  Sáu căn,  sáu  trần   và  sáu  thức. 

Ba  món  trên   này  là  yếu  tô  tạo  thành  th ân   căn  và 

th ế  giới. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  này  Đức  P h ậ t  nói  rõ  tướng  tr ạ n g   của 

nh ãn .  Gồm  có  ba  phần:

1.  P h ả i  quán  tâ m   là  vô  sanh. 
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2.  Q uán  các  p h áp   n h ư  huyễn. 

3.  K huyên  n ê n   tu  học. 

GIẢI THÍCH

Đoạn  thứ nhứt  :  Đức  P hật  nói  tâm   chỉ  có  danh  từ 

mà  không  có  hình  sắc.  M ắt  không  thế'  thấy  được,  tay 

không  nắm  được,  chỉ  vì  vô  thỉ  đến  giờ  gom  góp  các 

pháp  hư  huyễn  mà  sanh  khởi  ra  sự  phân  biệt,  huân 

th àn h   chủng tử rồi  khởi  ra  hiện  hành.  Ba cõi  này đều 

do  phân  biệt  giả  dôi  mà  hiện  khởi  ra,  rôt  ráo  không 

có  chủ  tể,  cũng  không  thể  chỉ  cái  nào  là  Ngã  và  Ngã 

sở.  Nếu  ai  chấp  tâm   ấy  có  chủ  tế’  tức  là  thuộc  về  tà 

kiến  (đoạn  kiến  và  thường kiến)  của  ngoại  đạo. 

Đoạn  th ứ  hai  :  P h ật  nói  phải  biết  rằng,  các  pháp 

giả  dối  tức  là  chỉ  cho  các  pháp  tạo  thành  th ân   căn, 

thê  giới  như  năm  uẩn  và  bôn  đại  v.v...  các  pháp  ây 

nhứt  định  không ai  tạo  thành,  chỉ  do  nghiệp  lực  hiện 

khởi  mà  thôi.  Nghiệp  lại  do  tâm   tạo,  tâm   lại  do  các 

pháp  mà  sanh  khởi,  lần  lựa  nương  nhau  như  huyễn, 

như  hóa,  sanh  diệt,  vô  thường  không  có  gì  là  chắc 

chắn  trường  tồn.  Vì  không  thể  luận  bàn  và  suy  cứu 

nên gọi  là  “Bất tư nghi”. 

Ngày  xưa  có  ngoại  đạo  chấp  rằng:  Vạn  vật  do  vị 

Đại  Tự  Tại  Thiên  tạo  thành,  ngày  nay  thì  Gia  Tô 

giáo  cũng  cho  rằng:  T ất  cả  đều  do  Thượng  Đế  tạo  ra 

và  làm  chúa  tể.  Đối  với  P hật  giáo,  nếu  nói  như  thê 

đều  là  vọng  chấp  sai  lầm.  Theo  Đạo  P hật  thì  tấ t  cả 

quả  báo  khổ  hav  vui  đều  do  10  nghiệp  thiện  hay  bất
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thiện  mà  thôi,  nhưng  phải  biết  tự  tán h   của  nghiệp 

quả  là  hư huyễn,  vì  do  nhân  duyên  cấu  hợp,  sanh  diệt 

vô  thường.  Như  trong  Kinh  B át  Nhã  nói  về  Chơn 

không;  Pháp  tướng  Duy  thức  nói  về  giả  hữu,  th ậ t  là 

bao  trùm  không  sót vậy. 

Đoạn  th ứ   b a  :  Đã  biết  nghiệp  tán h   không  phải 

nhứt  định,  th ế   giới  cũng  không  phải  là  vật  chết  h ẳn  

một  bề.  Các  pháp  đều  là  hư huyễn,  không  chủ  tể,  cho 

nên  cần  phải  chuyên  tu  Thiện  nghiệp,  dứt  trừ  ác 

nghiệp  để  tạo  nên  th ế   giới  và  th ân   tướng  trang 

nghiêm,  khiến  chúng  sanh  trông  thấy  thì  sanh  lòng 

hoan hỷ  ngưỡng mộ. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

4- ĐEM TƯỚNG CỦA NGHIỆP QUẢ ĐỂ c h ứ n g  m in h

Này Long Vương ! Ngươi xem thân Phật do trăm 

ngàn  ức  phước  đức  mà  sanh  ra,  các  tướng  trang 

nghiêm, ánh quang sáng chói che  cả đại chúng, dù 

vô lượng ức  các vị Tự Tại, Phạm Vương đều không 

thể  h iển   hiện  được.  Những  ai  chiêm  ngưỡng  thân 

của Như Lai, không aỉ là chẳng chóa mắt. 

Ngươi  lại  xem  các  vị  Đại  Bồ  Tát  đây,  diệu  sắc 

trang nghiêm, tất cả  đều do tu tập phúc đức thiện
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nghiệp mà sanh ra. 

Lại  nữa,  các  hàng Thiên  Long  Bát  bộ,  thấy  có 

oai  th ế  lớn  lao,  cũng  nhân  phúc  đức  của  Thiện 

nghiệp mà sanh. 

Nay  đây,  các  chúng sanh  ở  trong  đại  hải,  hình 

sắc  thô  xấu,  hoặc  lớn  hoặc  nhỏ  đều  do  hết  thảy 

tưởng niệm   của  tự tâm  gây ra bởi  thân,  ngữ, ý  các 

nghiệp bất thiện, nên  tùy  theo  chỗ  gây nghiệp mà 

thọ quả báo. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  n ày   Đức  P h ậ t  đem  tướng  n g h iệp   quả  của 

P h ậ t,  Bồ  T át,  h à n g  T h iên   Long,  B á t bộ  và  các  loài 

th ủ y  tộc  để  chứng m in h . 

GIẢI THÍCH

Thân  P h ật  là  do  trăm   ngàn  muôn  ức  phúc  đức,  trí 

huệ  sanh  ra,  cho  nên  có  32  tướng  tốt,  trăm   phước 

trang  nghiêm,  hào  quang  chói  rạng;  hàng  chư Thiên, 

Long  vương  tuy  cũng  đều  có  hào  quang  sáng  suốt, 

nhưng  một  khi  trông thấy hào  quang  của  P h ật  không 

thể  nào  hiện  ra  được.  Ớ  trong  các  cảnh  Trời,  hào 

quang  sáng  nhứt  là  cảnh  Đại  Tự  Tại  Thiên  và  Phạm 

Vương  Thiên,  nhưng  đều  không  sánh  kịp  với  hào 

quang của  Phật. 

Sắc  tướng  tốt  đẹp,  hào  quang  sáng  suốt  của  hàng 

Bồ  T át  cũng  đều  do  tu  tập  phúc  đức  Thiện  nghiệp  mà 

thành. 
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Thiên  Long,  Bát  bộ  và  A-tu-la.  Các  loài  ấy  sở  dĩ  có 

oai  thê  cũng  đều  do  nhân  tu  tập  một  ít  phúc  đức 

Thiện  nghiệp.  Cho  nên  muốn  được  hưởng  cảnh  giới 

an  vui  tốt  đẹp,  cần  nhứt  chúng  ta  phải  vun  trồng 

phúc  đức Thiện  nghiệp. 

Còn  như  các  loài  cá,  trạn h ,  tôm,  hến  ở  biển  hoặc 

lớn,  hoặc  nhỏ,  hình  sắc  thô  xấu,  tan h   hôi  đều  bởi 

tưởng  niệm  không đồng  của  tự tâm ,  phát  ra  nơi  thân, 

ngữ,  ý  những  nghiệp  không  lành  cho  nên  phải  chịu 

báo  th ân  xấu xa  như vậy. 

Ba  đoạn  trên   căn  cứ  vào  quả  báo  các  nghiệp  lành 

mà  nói,  còn  đoạn  dưới  là  đem  các  quả  báo  ác  nghiệp 

để  chứng minh. 
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5- KHUYÊN TU HỌC

Ngươi  nay  thường  nên  như th ế mà  tu học,  cũng 

khiến  cho  chúng  sanh  rõ  thấu  nhân  quả,  tu  tập 

Thiện  nghiệp.  Ngươi  nên  y  đây  chánh  kiến  bất 

động,  lại  chớ  đọa  vào  trong  tà  kiến  đoạn  thường.  

Đối  với  những bậc  phước  điền  hoan  hv  cung  kính
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cúng  dường,  như  th ế   các  ngươi  cũng  được  Nhơn,  

Thiên tôn trọng cung kính cúng dường. 

GIẢNG NGHĨA

Phước  điền  :  Những  đám  ruộng  có  thể  gieo  trồng 

phước  đức  (lời  dụ).  Có  3  thứ:

1)  Kỉnh  điền:  Đối  với  P h ật  và  Bồ  T át  nên  cung 

kính  cúng dường sẽ  được  phước. 

2)  Ân  điền:  Đối  với  những  bậc  như  cha  mẹ,  thầy 

bạn  rấ t  có  ân  với  mình,  nếu  hiếu  thuận  cúng  dường 

sẽ  được phước lớn. 

3)  Bi  điền:  Đối  với  chúng sanh  khổ  não,  thương xót 

cứu giúp  thì  sẽ  được  phước  đức. 

ĐẠI Ý

Đoạn  n ày   P h ậ t  khuyên  chúng  sa n h   n ê n   y  theo 

C h án h   p h áp   m à  tu   tập. 

GIẢI THÍCH

Người  tu  hành  cốt  yếu  là  dùng  chánh  kiến,  rõ  thấu 

luật  nhân  quả  mà  tu  tập  Thiện  nghiệp,  không  bị  tà 

kiến rối  loạn.  Tà  kiến tức là chấp đoạn,  chấp thường. 

Chấp  doạn  :  Chấp  rằng  ở  đời  chẳng  qua  may  rủi, 

thế giới  chúng sanh  chỉ  do  vật chất cấu tạo,  khi  chết là 

hết,  nên  không  tin  nhân  quả,  buông  lung  làm  ác, 

chẳng sợ nghiệp báo  về  sau. 

Chấp  thường  :  Chấp  sự vật  đều  là  thường  còn  nhứt 

định.  Như  chấp  rằng  :  hễ  người  thì  đời  đời  kiếp  kiếp
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là  người;  trâu,  ngựa  thì  đời  đời  kiếp  kiếp  là  trâu,  ngựa; 

gây  nghiệp  lành  dữ chẳng  có  can  hệ  gì  đến  sự khổ  vui 

của  thân  này  hay  thân  khác.  Vì  tà  kiến  ấy  mà  không 

tin nhân quả,  tha hồ  làm điều tội  ác. 

Nay muốn  chuyên  tu Thiện  nghiệp  chẳng  lạc  vào  tà 

kiến  thì  cần  phải  quan  sát:  thân  là  vô  thường,  tâm 

không  chủ  tể,  các  pháp  đều  như  huyễn  như  hóa.  Tùy 

tâm   tạo  nghiệp  gì  thì  theo  nghiệp  ấy  mà  thọ  quả  báo. 

Có  thê  mới  gọi  là  hiểu  rõ  được  chơn  tướng  của  nhân 

quả.  Và  đôi  với  ba  thứ  phúc  điền  nên  vui  vẻ  cúng 

dường thì  sẽ  được  những lạc quả,  Nhân Thiên tôn kính 

cúng dường. 
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DỊCH  NGHĨA

II.  CHÁNH THUYẾT MINH THÂP THIỆN 

NGHIỆP ĐẠO

1.  HIỂN BÀY  CÔNG DỤNG  CỦA THIỆN PHÁP

Long  Vương  nên  biết  !  Bồ  Tát  có  một  pháp  có 

thể  dứt  tất  cả  các  khổ  ác  đạoế  Thế  nào  là  một?  - 

Nghĩa  là  ngày  đêm  thường  nhớ,  suy  nghĩ  quán  sát 

pháp  lành,  làm  cho  các  pháp  lành  mỗi  niệm  mỗi 

tảng trưởng,  không đế  một mảy may bất thiện xen 

lân  vào,  tức  là  hay  khiên  cho  các  ác  pháp  hằng 

dứt,  thiện  pháp  viên  mãn,  thường  được  gần  gũi 

chư Phật, Bồ Tát và các Thánh chúng. 
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2.  GIẢI  THÍCH  TÊN THIỆN  PHÁP

Thiện  Pháp là  gì  ? -   Là  thân  của  Người  và  Trời,  

Thanh  Văn  Bồ-đề,  Độc  Giác  Bồ-đề,  Vô-thưựng  Bồ- 

đề  đều  y  pháp  này  ỉàm  căn  bản  mà  được  thành 

tựu, nên gọi là Thiện Pháp. 

GIẢNG NGHĨA

T hanh Văn  :  Những  vị  ra  đời  gặp  Phật,  nghe  P hật 

giảng  pháp  Tứ  đế  mà  được  ngộ  Đạo  (nghe  tiếng  tăm  

thuyết pháp).  Thanh Văn có  chia  làm 4  bậc  :

1) 

 Tu 

 Đà 

 Hoằn 

(Srotàpanna-phala, 

Baly: 

Stotàpanna-phala)  :  Trung Hoa  dịch  là  :  N hập lưu,  Dự 

lưu,  Nghịch  lưu.  Quả  này  đã  đoạn  88  món  sử  phiền 

não  thuộc  về  kiến  hoặc,  được  dự  vào  dòng  chơn  tán h  

của  Thánh  nhân,  nên  gọi  là:  “Nghịch  dòng  sanh  tử 

thuận  bờ  N iết-bàn”,  vị  này  còn  phải  7  phen  sanh  tử 

nữa  (mới  chứng  được  quả  A-la-hán)  nên  cũng  gọi  là 

T hất lai. 

2)   Tư Đà  H àm   (Sakrdàgàmi)  :  Trung  Hoa  dịch  là 

Nhứt  lai.  Đối  trong  9  phẩm  Tư  hoặc  ở  cõi  Dục  đã 

đoạn  6  phẩm   trước,  còn  lại  3  phẩm  sau  nên  phải  còn 

một phen  sanh tử  ở  cõi  Dục  nữa  mới  dứt h ết  được. 

3)   A   N a  Hàm  (Angàmi)  :  Dịch  là  B ất  hoàn.  Quả 

này  đã  đoạn  được  9  phẩm  Tư  hoặc   ở  Dục  giới  nên 

không  còn  thọ  sanh   ở  Dục  giới  nữa,  nhưng  còn  72 

phẩm  Tư  hoặc  trong  tám   địa  của  sắc  giới  và  Vô  sắc 

giới  (tám  địa  tức  là  tám   địa  sau  cùng  trong  cửu  địa. 
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Cửu  địa  cũng  là  cửu  hữu).  Quả  vị  này  chưa  lìa  hai  cõi, 

còn  phải  tu định  mới  dứt  được. 

 4) 

 A-la-hán  (Arahat):  Dịch  là  Sát  tặc,  Vô  sanh, 

Ưng  cúng.  Nghĩa  là  quả  vị  này  đã  giết  hết  giặc  phiền 

não,  không  bao  giờ  còn  thọ  khố  sanh  tử  trong  Tam 

giới  nữa,  đáng thọ  sự cúng dường của Nhân,  Thiên. 

Độc  Giác  :  Cũng gọi  là  Duyên  Giác  tức  là  Bích  Chi 

P hật  (Pratyekabuddha):  cựu  dịch  là  Bích  Chi  P hật 

hay  Bích  Chi  Ca  La;  tân   dịch  là  Bát  Thích  Ế  Già 

P hật  Đà  (cựu  dịch:  Duyên  Giác;  tâ n   dịch:  Độc  Giác). 

Duyên  Giác:  ra  đời  gặp  Phật,  theo  lời  P hật  dạy  quán 

12  nhân  duyên  mà  được  ngộ  Đạo.  Độc  Giác:  Ra  đời 

không  gặp  Phật,  hoặc  quán  12  nhân  duyên,  hoặc 

quán  hoa rơi,  lá  rụng mà  tự ngộ  Đạo. 

ĐẠI Ý

Đoạn  n ày   có  chia  làm   h ai  p h ầ n   : 

1)  H iển  bày  công  dụng của  10  m ón  T hiện  pháp. 

2)  G iải  th ích   vì  sao  gọi  10  m ón  n ày   được  tê n   là 

T h iện   pháp. 

GIẢI THÍCH

Thường  thường  nhớ  nghĩ  quán  sá t  Thiện  pháp  thì 

tâm   được  thiện,  tức  là  ác  nghiệp  không  sanh;  không 

gây  ác  nghiệp  tức  là  không  chịu  quả  báo.  Như  th ế 

chuyên  tâm   quán  sát  chớ  để  cho  một  mảy  may  ác 

nghiệp  chen vào,  lần  lần  thiện  pháp  viên  mãn.  Thiện



43

k i n h  t h ậ p  t h i ệ n

pháp  viên  m ãn  thì  được  th ân   cận  các  hàng  Đại  Bo 

Tát  bậu  bạn  với  các  bậc  Thánh  Hiền,  sẽ  cùng  nhau 

chung ở  cảnh  giới  tran g  nghiêm  Cực  Lạc. 

Sở  dĩ  được  tê n   T hiện  pháp  là  vì  th â n   của  Nhơn 

đạo,  Thiên đạo,  năm   phần  Pháp th ân   của Thanh Văn 

Tiểu  thừa  (giới,  định,  huệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri 

kiến),  Pháp  th ân   Bồ-đề  của  hàng  Độc  Giác  Trung 

thừa  và  Pháp  th â n   Vô  Thượng  Bồ-đề  của  Đại  thừa, 

tấ t cả  quả báo  tốt  đẹp  an lạc  của  th ế và  xuất th ế  gian 

đều  lấy  10  Pháp  này  làm  căn  bản,  nên  gọi  là  Thiện 

pháp. 
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DỊCH  NGHĨA

3- TRÌNH BÀY HÀNH TƯỚNG THIỆN PHÁP

Thiện  Pháp  đây  tức  là  con  đường  mười  Thiện 

nghiệp.  Những gì  là  mười  ?  -  Là  hằng lìa  sát  sanh,  

trộm  cắp,  tà  hạnh,  vọng  ngữ,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  ỷ 

ngữ, tham dục, sân nh u ế và tà kiến. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  n ày   Đức  P h ậ t  trìn h   bày  cho  chúng  ta   biết 

qua  h à n h   tướng của  10  T hiện  nghiệp. 
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GIẢI THÍCH

Căn  bản  thiện  pháp  thê  và  xuất  thê  gian  tức  là 

Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo,  Thập  Thiện  nghiệp  đạo 

chính  là  ở  nơi  th ân   mình  chớ  không  phải  tìm   đâu  xa. 

Nhờ  con  đường  rộng  rãi,  sáng  suốt  này  mà  đến  được 

lạc  quả  thê  và  xuất  thế.  Từ  sát  sanh  cho  đến  tà  kiến 

là  mười  ác  nghiệp.  Sở  dĩ  gọi  là  Thập  thiện  là  căn  cứ 

vào  hai  chữ  “hằng lìa” .  Hai  chữ  “hằng  lìa”  đây  là  cả 

một  công  phu  chẳng  dễ.  Nếu  như trong  nhứt  thời  lìa 

sự  sát  sanh,  sau  vẫn  làm  việc  sát;  đời  nay  tuy  có  thể 

không  sát,  đến  đời  sau  hoặc  lại  sát,  như  thê  chẳng 

thế  gọi  là  “hằng  lìa ” ,  c ầ n   yếu  là  từ  đời  này  kiếp  nọ 

đến  tậ n   vị  lai  kiếp  cũng không  còn  mong  nghĩ  sự giết 

hại.  Như th ế  chỉ  có  đến  quả  vị  A-la-hán  mới  được  gọi 

là  “hằng lìa ” . 

Sát  sanh  :  Giết  hại  chúng  sanh  là  dứt  ngang  m ạng 

sống  của  kẻ  khác.  Tự  mình  cầm  khí  giới  hoặc  miệng 

mình  sai  bảo,  hoặc  thấy  sự  giết  hại  mà  ý  mình  sanh 

hoan  hỷ,  cũng  đều  là  nghiệp  sát  sanh  cả.  Mười 

nghiệp  ác  này  căn  cứ vào  nội  tâm   ngoại  cảnh  và  thời 

gian  để  phân  biệt  sự  nặng  nhẹ  khác  nhau.  Nay  đơn 

cử  một  nghiệp  sát  làm  thí  dụ.  Từ  trên   động  cơ  nội 

tâm   có  thế  chia làm ba hạng:

1.  Vì tâm   sân hận,  biết mà  cố sát thì  tội  rấ t nặng. 

2.  Tuy  có  sự  sân  hận  khích  động  mà  nội  tâm   ám 

muội,  hoặc  nội  tâm   tuy  rõ  ràng  mà  không  sân  h ận   là 

bậc  trung. 
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3. 

Tâm  không  sân  hận,  không  hiểu  biết,  giết  lầm 

là  tội  rấ t nhẹ. 

Đôi  với  ngoại  cảnh  cũng  có  3  hạng  nặng  nhẹ 

không đồng:

1.  Như phá  hủy  thân  Phật,  giết  hại  các  bậc  Thánh 

nhân,  A-la-hán,  giết  cha,  mẹ  và  các  người  ân  nhân  là 

tội  nặng nhứt. 

2ế  Giết những người  ngang hàng là  bậc  trung. 

3.  Giết các loài  chúng sanh khác là  tội  nhẹ. 

Đôi  với  thời  gian  móng  tâm   giết  hại  cũng  có  nặng 

nhẹ  khác  nhau:

1.  Như  trước  khi  chưa  giết  có  ý  ưa  vui  với  sự  giết, 

sau  khi  giết vui  vẻ  không hối  hận là  nặng nhứt. 

2.  Nêu  trước  khi  không  móng  ý  giết,  khi  giết  rồi 

sanh  lòng hối  hận là  bậc trung. 

3.  Còn  không  có  lòng  sân  hận  giết  lầm  và  sau  khi 

giết ăn  năn là  tội  nhẹ. 

Muốn  trán h   xa  nghiệp  sát,  cần  phải  y  theo  Giới, 

Định  và  Huệ  thứ lớp  mà  tu  tập,  trước  nương  theo  giới 

mà  dứt  nghiệp  sát thô  trọng ở  nơi  thân  không làm  sự 

giêt  hại,  rồi  tu  thiền  định  làm  tâm   không  móng  khởi 

giết  hại,  nhưng  chưa  thể  dứt  hết  được,  nên  cần  phải 

tu  huệ  để  dứt  sạch  chủng  tử  tập  khí  từ  vô  thỉ  đến 

nay.  Như  th ế  bao  giờ  đến  P hật  quả  mới  hoàn  toàn 

dứt hẳn  nghiệp  sát. 
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Trộm cắp  :  Lấy  sức  m ạnh  cướp  bóc  của  người,  hoặc 

trộm  lén  lấy  của  người,  hoặc  bày  phương  k ế  xảo  trá  

lừa  gạt  mà  lấy  của  người,  cho  đến  vô  công  ngồi 

hưởng,  đều  thuộc  về  trộm  cắp  cả.  Nghiệp  trộm  cắp 

này  tội  nặng  nhẹ  cũng  như nghiệp  sát  sanh  trên   kia. 

Tám  nghiệp  sau  đây  cũng  có  thể  căn  cứ  vào  lý  mà 

phán đoán nặng nhẹ. 

Tà  hạnh  :  Tà  hạnh  tức  chỉ  sự  dâm  dục.  Theo  th ế 

gian,  việc  vợ  chồng  chính  thức  phối  hợp  gọi  là  chánh 

hạnh,  ngoài  ra  là  tà.  Đó  chỉ  nói  về  phần  thô  thiển. 

Nếu sâu hơn  nữa thì  tấ t  cả  chúng sanh  trong  Dục giới 

đều  do  dâm  dục  mà  có  tánh  mạng,  cho  nên  đối  với 

cảnh  ngũ  dục  sanh  lòng  say  đắm  đều  thuộc  về  tà 

hạnh  cả.  Người  tu  hành  thoát  ly  được  Dục  giới  mới 

chế  ngự  được  dâm  dục  và  khi  chứng  được  A-la-hán 

quả  mới  là  cứu cánh ly  dục. 

Ba  nghiệp  trên  thuộc về  Thân  nghiệp. 

Vọng  ngữ  :  Tức  là  lời  nói  dối  trá,  thấy  nói  không 

thấy,  không  thấy  nói  thấy,  biết  nói  không  biết, 

không  biết  nói  biết,  xấu  nói  tốt,  tốt  nói  xấu  cho  đến 

có  nói  không,  phải  nói  quấy  v.v...  dối  trá   không  thật. 

Ớ  trong  P h ật  pháp  rấ t  kỵ  là  đại  vọng  ngữ,  nghĩa  là 

tu  hành  chưa  được  mà  tự  xưng  là  được,  chưa  chứng 

mà  tự nói  là  chứng.  Nếu  ai  phạm  đại  vọng  ngữ,  quyết 

định  sa về  tà  đạo,  đọa lạc tam   đồ,  rấ t là  nguy hiểm. 

Bồ  T át  tu  hạnh  lợi  tha,  gặp  trường  hợp  đặc  biệt  có 

thể  phương  tiện  nói  dối  như  trong  Kinh  Bồ  T át  Giới
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đã  chỉ  rõ.  Xa  lánh  vọng  ngữ  tức  là  phải  chơn  tu  th ật 

ngữ vậy. 

Lưỡng th iệ t  :  Tức  là  nói  lời  chia  rẽ  phản  gián,  đến 

người  này  nói  xấu  người  kia,  đến  người  kia  nói  xấu 

người  này,  xúi  giục bà  con bất hòa,  thân tình  thù  oán. 

Xưa  nay  các  nhà  du  thuyết  đều  thuộc  về  loại  này  cả. 

Thật  là  tai  hại!  Muốn  xa  lánh  “lời  nói  ly  gián”  tức 

phải  tu  “lời  nói  hòa hiệp”. 

Ác  k h ẩu   :  Tức  là  lời  nói  thô  tục,  mắng  nhiếc  trù 

rủa...  do  chửi  mắng  mà  đi  đến  đánh  đập  giết  hại,  nhỏ 

từ  cá  nhân,  rộng  đến  gia  đình,  xã  hội,  cho  đến  quốc 

tế  chiến  tranh,  sự tai  hại  cũng không phải  nhỏ.  Muốn 

xa lìa  lời  nói  thô  tục  phải  tu  lời  nói  “nhu  hòa”. 

Ý  ngữ  :  Tức  là  lời  nói  vô  nghĩa  lý,  nghĩa  là  trau 

chuốt lời  nói  khiến  cho  người  ta  tán  gia bại  sản,  là  lời 

nói  khiến  người  ta  đi  đến  hầm  tội  lỗi.  Xa  lìa  tánh  ỷ 

ngữ tức  là  lời  nói  đúng  nghĩa  lý. 

Bốn  nghiệp  trên   là  lời  nói  thuộc  về  ngữ  nghiệp. 

Thông  thường  người  ta  bảo  là  khẩu  nghiệp,  nhưng 

khẩu  nghiệp  không  h ết  nghĩa,  vì  miệng  chỉ  là  một 

khí  cụ  của  lời  nói  mà  thôi,  cho  nên  phải  nói  ngữ 

nghiệp mới  hết ý. 

Tham  dục  :  Dục  tức  là  những  cảnh  dục  lạc   ở  đời, 

đối  cảnh  sanh  lòng  tham   muôn  nên  gọi  là  tham   dục. 

Tham  dục  là  nhân  cốt  yếu  của  đường  san.1   tử  nên 

phải  đoạn  tuyệt.  Nhưng  lòng  tham   dục  không  phải  là 

xấu  xa  tội  lỗi,  nêu  đối  với  thiện  pháp  mà  sanh  lòng 

tham  muốn  thực  hành  thì  lại  là  một  điều  đáng quý. 
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Sân  h ậ n   :  Đối  với  cảnh  vừa  ý  th ì  sanh  lòng  ưa 

thích,  đối  với  cảnh  trái  ý  thì  lại  sanh  tâm   giận  tức. 

Lỗi  của  lòng  sân  hận  không  phải  nhỏ.  Kinh  nói: 

 “N hứt  niệm  sân  tâm  khởi,  bách  vạn  chướng  môn 

 khai”  (Tâm  sân  một  niệm  nổi  lên,  thì  trăm   ngàn  cửa 

nghiệp  chướng  đều  mở).  Tuy  nhiên,  nghiệp  sân  này 

chỉ   ở  Dục  giới,  nếu  tu  tập  Thiền  định  và  Tứ vô  lượng 

tâm   thì  sẽ  tiêu  dứt,  nên  cõi  sắc  và  Vô  sắc  không 

còn sân hận. 

Tà  k iến   :  Thông  thường  gọi  là  ngu  si,  nhưng  chữ 

ngu si  không  đủ  nghĩa.  Vì  chữ ngu  si  là  không hiểu lý 

lẽ.  Đằng  này  có  hiếu  biết  mà  không  hợp  với  chơn  lý, 

không  đúng  với  lẽ  phải  của  Trung  đạo,  chỉ  chấp  chặt 

một bên  mà  cho  đó  là  phải,  nên  nói  là  “tà   kiến  mới 

sát  nghĩa.  Nay  muốn  xa  lìa  sự nhận  thức  sai  lầm   cần 

phải  tu  Thiền  định,  nhờ  đó  mà  p h át  sanh  trí  huệ, 

tăng trưởng chánh kiến,  đi  đến quả  Thiện viên mãn. 

Ba  nghiệp trê n  thuộc về Ý  nghiệp. 
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DỊCH  NGHĨA

III- CÔNG ĐỨC CỦA MƯỜI THIỆN NGHIỆP

1- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP SÁT

Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  sát  sanh  thời  được 

thành  tựu  10  pháp  không  còn  bức  não.  Những  gì 

là mười ? 

1.  Đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức 

Vô úy. 

2.  Thường khởi lòng Đại từ đối với các 

chúng sanhề

3.  Dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. 

4.  Thân thường không bịnh. 

5.  Mệnh sống lâu dài. 

6.  Thường được phi nhơn  (quỷ thần) ủng hộ. 

7.  Thường không ác mộng, thức ngủ an vui. 

8.  D iệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. 

9.  Không sỢ sa đường dữ. 
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10.  Khi chết sanh lên  cõi trờiễ

Ây là mười công đức. 

N ếu  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng 

Chánh  Giác,  sau  khi  thành  Phật,  được  tùy  tâm 

Phật, thọ mạng tự tạỉế 

GIẢNG NGHĨA

Tập  khí  :  Thói  quen,  cũng  gọi  là  “chủng  tử ”:  Tất 

cả  những  hành  vi  thiện  ác  từ  vô  thỉ  đến  giờ  luân 

chuyển  phát  khởi  cũng  như  h ạ t  giống  gieo  đi  gặt  lại 

không bao giờ dứt. 

P h i  n h â n   :  Những  loài  hình  dáng  như  người  mà 

không phải  người.  Như loài  quỷ  thần. 

Ác mộng :  Chiêm bao  thấy những điều dữ. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này Phật  dạy  nếu  ai  xa lìa  nghiệp  sát 

sẽ  được mười điều công đứcể

GIẢI THÍCH

Muôn  cứu  cánh  mười  Thiện  nghiệp,  cần  phải  xa  lìa 

hẳn  mười  ác  nghiệpệ  Lìa  được  một  ác  nghiệp,  tức  là 

trừ  bỏ  được  bao  nhiêu  phiền  não,  lại  thành  tựu  được 

bao  nhièu  công  đức.  Như  xa  lìa  nghiệp  sát  sanh  tức 

trừ  bỏ  tấ t cả  các  pháp  hung ác,  được  đến  cảnh  giới  an 

vui  cõi  Người  cõi  Trời,  thường  sanh  khởi  lòng  Đại  từ, 

dứt bỏ  lòng sân hận,  làm  cho  tấ t cả  chúng sanh  trông
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thấy  không  sanh  lòng  sợ  hãi;  chính  là  đức  bố thí  Đại 

Vô  úy.  Như thế,  sanh tiền  sẽ  được không bịnh,  trường 

thọ,  đêm  ngày 

an  vui,  lại  được  hàng  Phi  nhơn: 

Thiên,  Long,  quỷ  th ần   ủng  hộ;  khi  chết  không  kinh 

sợ  đọa  lạc  vào  Địa  ngục,  Ngạ  quỷ,  Súc  sanh.  Xa  lìa 

nghiệp  sát  sanh  tức  là  tu  hạnh  Vô  úy,  lại  được  sanh 

về  các  cõi  Trời.  Nếu  ai  đem  công  đức  này  hồi  hướng 

về  quả  Phật,  thì  sau  khi  th àn h   P h ật  thọ  mạng  bao 

lâu tùy theo ý  muốn của Phật.  Nói  đến  Chơn  th ân  của 

P hật thì  bình  đẳng như hư không,  cùng khắp  cả  pháp 

giới,  thọ  mạng  vô  cùng  tận,  còn   ở  đây  chỉ  là  nói  Ưng 

thân  ở  đời  hoặc  dài  hoặc  ngắn  b ất  định,  theo  cơ  cảm 

của  chúng  sanh  mà  ở  đời  hay  nhập  diệt,  đều  từ Tâm 

tự  tại,  chứ  không  bị  hoàn  cảnh  nghiệp  lực  b ắt  buộc. 

Như Đức  P hật A Di  Đà  và  Đức P h ật Thích  Ca vậy. 

*

*  *
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2- CÔNG ĐỨC XA LÌA TRỘM CAP

Lại  nữa  Long  Vương  !  N ếu  xa  lìa  trộm  cắp  thời 

được mười Pháp bảo tín. Những gì là mười ? 

1.  Giàu có của cải: Vua, giặc, nước, lửa và con 

hư không thể phá diệt. 

2.  Nhiều người thương m ếnẾ

3.  Người không phụ gạt. 

4.  Mười phương khen ngợi. 

5.  Không ỉo tổn hại. 

6.  Tiếng tốt đồn khắp. 

7.  Ớ trong đại chúng không hề  sỢ hãi. 

8.  Của  cải,  tánh  mạng,  hình  sắc,  sức  lực,  an 

vui, biện tài đầy đủ không thiếu. 

9.  Thường sẵn lòng bô thíế

10.  Mạng chết sanh lên cõi  tròfiắ Ây là mười. 

Nếu  ai  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Chánh 

Đẳng Chánh Giác, sau khi thành Phật, được chứng 

Trí thanh tịnh Đại Bồ-đề. 
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ĐẠI Ý

Đ oạn  n ày   nói  nếu  ai  xa  lìa  trộm   cướp  chẳng 

những  được  mười  P h á p   bảo  tín   m à  còn  được  T rí 

Đ ại  Bồ-đề  th a n h   tịn h ,  nếu  chúng  ta   biết  hồi 

hướng về  quả  vị  P h ậ t. 

GIẢI THÍCH

Của  cải  ở  đời  có  năm   việc  làm  tiêu  tan  nghèo  khổ: 

vua  dữ,  giặc  cướp,  nước  trôi,  lửa  cháy  và  con  hư  phá 

tán.  Nếu  ai  xa  trán h   được  trộm  cắp  tức  là  thường 

được  quả  báo  tốt:  của  cải  giàu  có,  không  bị  năm   việc 

trên   phá  hại,  lại  được  tiếng  tốt  đồn  khắp,  biện  tài  vô 

ngại,  được  mọi  người  thương  mến  khen  ngợi,  không 

bị  ai  dối  lừa,  khi  chết  được  sanh  lên  cõi  Trời.  Nếu 

phát  tâm   đem  công  đức  ấy  hướng  về  quả  Phật,  sau 

khi  thành  P hật chứng được  Trí  thanh tịnh  Đại  Bồ-đề. 
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DỊCH  NGHĨA

3- CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ HẠNH  (TÀ DÂM)

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  tà  hạnh  thì 

được bốn Pháp kẻ  trí ngợi khen. Những gì là bốn ?  

l ẵ Các căn điều thuận. 

2. Xa lìa rộn ràngế

3. Được đời khen ngợi. 

4.  Vợ  (hay  chồng)  không  ai  xâm  phạm.  Ấy  là 

bốn. 

Nếu  ai  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Chánh 

Đẳng Chánh  Giác, sau khi thành Phật,  được tướng 

Trượng phu ẩn mật tàng của Phật. 

GIẢNG NGHĨA

Các  căn  :  chỉ  cho  sáu  căn:  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi, 

thân,  ý. 

Điều th u ậ n   :  Hòa  thuận,  không trái  nghịch nhau. 

Rộn ràng :  Không yên tĩnh  trong tâm. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói:  N ếu  xa  lìa  tà  hạnh  chẳng  những 

được  bốn  p h áp   kẻ  tr í  ngợi  k h e n   m à  còn  được 

tướng  Trượng  phu  ẩ n   m ậ t  tà n g   của  P h ậ t,  nếu  ta  

đem   công  đức  ấy  hướng về  P h ậ t  quả. 
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GIẢI THÍCH

Nếu  người  tu  h àn h   xa  lìa  tà  h ạn h   là  được  th â n  

tâm   thanh  tịnh,  vợ  chồng  trin h   bạch,  không  bị  người 

ngoài  xâm  phạm.  Nếu  hồi  hướng  về  quả  Phật,  tức 

được  tướng  P hật  ẩn  m ật  Đại  Trượng  phu  (một  trong 

bạ  mươi  hai  tướng,  tức  là  tướng mã  âm tàng). 
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DỊCH  NGHĨA

4. CÔNG ĐỨC XA LÌA VỌNG NGỮ

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  vọng  ngữ  thì 

được tám Pháp trời khen ngợi. Những gi là tám? 

1.  Miệng  thường  thanh  tịnh,  thơm  mùi  hoa  ưu 

bát. 

2.  Được người đời tín phục. 

3.  Mở lời thành chứng, Nhơn Thiên kính mến. 

4.  Thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanhế

5.  Được ý vui thù th ắn g , ba n g hiệp th a n h  tịnh. 

6ẵ  Nói không sai lầm, ỉòng thường hoan hỷề

7.  Mở lời tôn trọng, Nhơn Thiên vâng làm ẻ

8.  Trí huệ  thù thắng, không ai chế phục. 

Ây là  tám  công đức  về  hạnh không nói  dốiẵ Nếu 

ai  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Bồ-đề,  sau  khi 

thành Phật được chơn thật ngữ của Như Lai. 
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GIẢNG NGHĨA

Hoa  ư u  B át  :  Tức  là  hoa  sen  xanh,  một  thứ hoa  có 

hương  vị  thanh  cao,  dịu  dàng.  Hoa  này  cũng  gọi  hoa 

Ưu  Bát  La  (Ưtpala)  hay  nói  đủ  hơn  là  Ni-la  ưu-bát-la 

(Nila-ưtpala). 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói,  ai  xa  lìa  được  vọng  ngữ  chẳng 

những  được  tám  Pháp  công  đức  mà  còn  được  chơn 

thật  ngữ của  Như Lai,  nếu  biết  đem  công  đức  này 

hồi hướng về  Phật quả. 

GIẢI THÍCH

Nếu  chúng  sanh  xa  lìa  được  lời  dối  trá,  thời  được 

quả  báo  trong  miệng  thường  thơm  mùi  hoa  sen  xanh. 

Nói  lời  chắc  thật,  không  sai  lầm.  Ai  nghe  cũng  khởi 

lòng  tin,  lại  hay  đem  lời  dịu  ngọt  an  ủi  chúng  sanh 

khiến  cho  tôn  trọng  vâng  làm,  được  Trời  và  Người 

kính  mến,  trí  huệ  thường  sáng  suốt,  được  Vô  ngại 

biện  tài.  Nếu  ai  đem  công  đức  này  hồi  hướng  về  quả 

Phật,  thì  khi  th àn h   Phật,  được  quả  “Như  Lai  chơn 

th ậ t ngữ”. 
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ì t   *   tỀ,  Ì R

o

DỊCH  NGHĨA

5- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP HAI LƯỠI

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  nghiệp  hai 

lưỡi,  thì  được  năm  Pháp  không  thể  phá  hoại.  

Những gì ỉà nảm ? 

1.  Được thân bất hoại, không ai hại được. 

2.  Được bà con bất hoại, không ai phá hạiễ

3.  Được  lòng  tin  bất  hoại,  thuận  theo  bản 

nghiệp. 

4.  Được Pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. 

5.  Được Thiện tri thức bất hoại, không dối 

lửa nhau. 

Ây là năm Pháp bất hoại. 

N ếu  ai  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Chánh 

Đẳng  Giác,  sau  khi  thành  Phật,  được  quyến  thuộc 

chơn chánh, các ma ngoại đạo không thể phá loại. 
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GIẢNG NGHĨA

Bản nghiệp  :  Việc  làm theo  chí  nguyện  của mình. 

P háp h ạ n h   :  H ạnh  nghiệp  trong P h ật pháp. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói:  Người  xa  lìa  nghiệp  hai  lưỡi 

chẳng  những  được  năm  Pháp  bất  hoại  mà  còn 

được  quyến  thuộc  chơn  chánh  trong  quả  vị  Phật 

sau này. 

GIẢI THÍCH

Hai  lưỡi  rấ t  dễ  phá  hoại  công  việc  của  người  khác. 

Nếu  ai  giữ  gìn  không  phạm  nghiệp  hai  lưỡi,  không 

nói  lời  chia  rẽ,  thì  sẽ  được  quả  tốt:  tự  thân,  bà  con, 

lòng tin   pháp  tu  hành,  Thiện  tri  thức,  năm   món  công 

đức  ấy  không  ai  có  thể  phá  hoại  được.  Nếu  ta  đem 

công  đức  ấy  hồi  hướng  quả  vị  Vô  Thượng  Bồ-đề,  thì 

sau  khi  th àn h   Phật,  được  các  hàng  Bồ  T át  làm   quyến 

thuộc,  chúng  ma  vương  ngoại  đạo  không thể  phá  hoại 

được. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

6- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP Á c KHAU

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  ác  khẩu  thì 

được  thành  tựu  tám  món  tịnh  nghiệp.  Những gì  là 

tám ? 

1.  Lời nói không trái pháp độ. 

2.  Lời nói có ích lợi. 

3.  Lời nói quyết hỢp lýẽ

4.  Lời nói đẹp đẽ. 

5.  Lời nóỉ thừa lãnh được. 

6ẳ  Lời nói được tín dụng. 

7.  Lời nói không thể chê. 

8.  Lời nói được ưa thích. 

Ây  là  tám  món  tịnh  nghiệpỆ

  Nếu  ai  hồi  hướng 

về  đạo  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác,  sau 

khỉ  thành Phật, đầy đủ Phạm âm thanh tướng của 

Như Lai. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói:  Người xa lìa ác khẩu sẽ  được  tám 

món  tịnh  nghiệp,  và  nếu  biết  hướng  về  quả  Phật 

thì  sẽ  được Phạm âm thanh tướng của Như Lai. 

GIẢI THÍCH

Nêu  xa  lìa  lời  nói  thô  ác,  tức  thời  th àn h   tựu  tám  

món  tịnh  nghiệp:  Lời  nói  không trái  pháp  độ,  khi  nào
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cũng  nói  lời  có  lợi  ích,  không  nói  thì  thôi,  hễ  nói  thì 

hợp  lý.  Lời  nói  nghe  rấ t  đẹp  đẽ.  Nói  lời  gì  cũng  được 

người  lãnh  thọ.  Lời  nói  ai  cũng  tín   dụng.  Lời  nói 

không  bị  chê  bai.  Nói  ra  thì  người  ưa  thích  vui  vẻ. 

Nếu  đem  công  đức  này  hồi  hướng  về  đạo  Vô  Thượng 

Bồ-đề,  sau khi  th àn h   P h ật sẽ  đầy đủ  Phạm   âm  thanh 

tướng (Phạm  âm  là  tiếng  nói  trong dịu,  lanh  lảnh,  ấy 

là  một trong ba mươi  hai  tướng tốt của Phật). 
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DỊCH  NGHĨA

7- CÔNG ĐỨC XA LÌA Ỷ NGỮ (NÓI THÊU DỆT)

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  ỷ  ngữ,  thì 

thành  tựu  được  ba  món  quyết  địnhỂ

  Những  gì  là 

ba ? 

1)  Quyết định được người trí ưa thích. 

2)  Quyết định  có  thế  dùng  trí  như thật,  đáp  các 

lời hỏi. 

3)  Quyết  định  có  oai  đức  tối  thắng đối  với  nhân 

thiên, không hư vọngệ

Ây  là  ba  món  quyết  định.  Nếu  đem  hồi  hướng 

về  đạo  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác,  sau 

khi  thành  Phật, được  Như  Lai  thọ  ký  chẳng  có 

luống dối. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  này  nói:  N ếu  xa  lìa  ỷ  ngữ sẽ  được  ba  m ón 

quyết  định  và  nếu  biết  đem  công  đức  này  hồi 

hướng về  quả  Phật,  thì  sẽ  được Phật thọ  ký. 

GIẢI THÍCH

Nếu  xa  lìa  sự  trau  chuôt  lời  nói,  câu  văn,  thêu  dệt 

xảo  trá  thì  được ba  món quyết định:

1) 

Được  người  trí  yêu  mến.  Vì  ỷ  ngữ là  lời  nói  thêu 

dệt,  vô  nghĩa  lý,  chỉ  có  thê’  lừa  dối  người  ngu  si,  chứ 

người  trí  nghe  lừa  dối  phải  nhàm  chán.  Nay  xa  lìa 

nghiệp  ỷ  ngữ,  cố nhiên  được  người  trí yêu  mến. 
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2)  Hay  đem  trí  như th ậ t  mà  đáp  lời  các  người  hỏi, 

lời  đáp  ấy phải  như sự thật,  mới  giải  dược  sự ngờ vực. 

3)  Quyết  định   ở  cõi  Nhơn  Thiên  nào,  oai  đức  cũng 

thù  thắng  hơn  người  không  hư  vọng.  Nghĩa  là  nói 

đúng  với  sự  thật,  tức  là  đại  hùng  biện  hơn  hết.  Nói 

năng  mụốn  trán h   nghiệp  ỷ  ngữ  bao  giờ  cũng  căn  cứ 

vào  chơn  lý  thành  th ậ t  mà  nói,  nên  ai  nghe  đến  cũng 

phải  cảm  phục  oai  đức.  Nếu  đem  công  đức  ấy  hồi 

hướng  về  quả  Vô  Thượng  Bồ-đề,  thì  khi  th àn h   P hật 

được  công  đức  Như  Lai  thọ  ký,  đều  đúng  như  lời, 

không  giả  dối.  Thọ  ký  là  một  công  đức  của  P hật 

thường  đối  với  hàng  đệ  tử  dạy  những  lời  thọ  ký:  bao 

giờ  sẽ  thành  Phật,  hoặc  bao  giờ  sẽ  đọa  địa  ngục  và 

những  sự kiết  hung  họa  phước  vếv...  đều  đúng  như lời 

nói,  không  sai  lầm.  Nhưng  đó  là  do  sự hiểu  biết  đúng 

thật,  như  sự  th ậ t  ấy  mà  nói  ra,  chứ  không  phải  chủ 

tế  thưởng  phạt  như  người  tin  vào  Thượng  Đế.  Chẳng 

luống dối,  nghĩa là  không phải  nói  suông. 
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DỊCH NGHĨA

8- CÔNG ĐỨC XA LÌA THAM DỤC

Lại  nữa  Long Vương  !  N ếu  xa  lìa  tham  dục  thời 

được thành tựu năm món tự  tại. Những gi là năm ? 

1.  Ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. 

2.  Của cải tự tại, oán tặc không cướp đoạt. 

3.  Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật 

dụng đều đủ. 

4.  Vương vị tự tại, đồ vật quý lạ, đều được 

dâng hiến. 

5.  Những vật đã được thù thắng gấp trăm lần 

lòng mong cầu, vì thuở xưa không bỏn sẻn 

ganh ghét. 

Ấy  ỉà  năm  món  tự  tạiệ  Nếu  đem  hồi  hướng  về 

đạo  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác,  sau  khi 

thành  Phật,  đặc  biệt  được  ba  cõi  thảy  đều  cung 

kính cúng dường. 
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GIẢNG NGHĨA

Tự tạ i  :  Tùy  theo  ý  mình  muốn,  không bị  sự gì  làm 

trở  ngại. 

Bỏn sẻn  :  Keo  kiết,  chẳng chịu thí  cho  một chút tài 

vật  nào  mà  còn ganh ghét khi  thấy người  ta  có  những 

điều kiện bằng mình  hoặc hơn  mình. 

Ba c õ i :  Cõi  Dục,  cõi  Sắc và  cõi  Vô  sắc. 

Ba nghiệp  :  Chỉ  cho  thân,  khẩu,  ý. 

Các căn  :  Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói:  Người  xa  lìa  tham  dục,  chẳng 

những  thành  tựu  được  năm  món  tự  tại  mà  còn 

được  chúng  sanh  trong  ba  cõi  thảy  đều  hết  lòng 

cung kính cúng dường khi chứng được Phật quả. 

GIẢI THÍCH

Của  cải  có  hai  loại:  Sáu  căn  và  ba  nghiệp  là  “nội 

tà i”  (của  cải  ở  trong  thân)  còn  bao  nhiêu  tài  vật  quý 

báu khác thuộc về  “ngoại  tà i”  (của cải   ở  ngoài  thân). 

Nếu  không  tham   dục  thời  sẽ  được  quả  báo  là:  Nội 

tài  và  ngoại  tài  đều  được  đầy  đủ,  tùy  tâm   mà  thọ 

dụng  không  có  sức  mạnh  nào  chiếm  đoạt  được,  mong 

cầu  vật  gì  khi  được  thời  gấp  mười,  gấp  trăm   lần  hơn 

chỗ  mình  muốn.  Nếu  như  ta  đem  công  đức  ấy  hồi 

hướng  về  quả  Vô  Thượng  Bồ-đề  thì  sau  khi  thành 

P h ật  tức  là  được  ba  cõi  đặc  biệt  tôn  trọng  và  cúng 

dường. 
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9)  CÔNG ĐỨC XA LÌA SÂN KHUỂ

Lại  nữa  Long  Vương  !  Nếu  xa  lìa  sân  hận,  thời 

được  tám  món  Tâm  Pháp  hỷ  duyệt.  Những  gì  là 

tám? 

l ể  Không lòng tổn nãoẽ 

2Ể

  Không còn sân hận. 

3.  K hông lòng k iệ n  tụ n g Ề

4.  Lòng nhu hòa, ngay thật. 

5.  Được từ tâm của bậc Thánh. 

6.  sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 

7.  Thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn kính. 

8.  Do  sự  hòa  nhẫn  mau  sanh  về  cõi  Phạm 

Thiên. 

Ây  là  tám  món  Tâm  Pháp  hỷ  duyệt.  Nếu  ai  hồi 

hướng  về  đạo  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh 

Giác,  sau  khi  thành  Phật,  được  tâm  vô  ngại  của 

Phật, người xem không chán. 
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ĐẠI Ý

Đoạn  n ày   nói:  Người  xa  lìa  tâ m   sâ n   h ậ n ,  thờ i 

sẽ  được  tá m   P h á p   hỷ  duyệt  và  sau  k h i  th à n h  

P h ậ t,  được  tâ m  k h ô n g   quái  ngại. 

GIẢI THÍCH

Nếu  xa  lìa  lòng  sân  hận  thì  hưởng  được  các  thứ 

công  đức  vui  vẻ,  trong  lòng  luôn  luôn  nhu  hòa  hiền 

dịu,  không  còn  có  lòng  sân  hận,  gây  việc  tra n h   tụng 

và  tổn  hại  ai,  lại  thường  sẵn  lòng  giúp  ích  cho  tấ t  cả 

chúng sanh.  Khi  sanh  ra  được  th ân   tướng đẹp  đẽ,  mọi 

người  cung  kính.  Bởi  vì  con  người  lúc  lòng  sân  nổi 

dậy,  m ặt  đổi  sắc,  tay  chân  run  rẩy,  hiện  ra   th â n  

tướng xấu xa hung tợn,  nhân  đã  vậy thì  quả  phải  xấu, 

ấy là  định luật của  nghiệp  quả  báo  ứng. 

Cõi  Trời  Phạm   Thiên  là  cõi  của  người  h ết  nghiệp 

sân  hận  vì  các  vị  Thánh  nhân  đều  được  th iền   định. 

Nếu  đem  công đức  này hồi  hướng về  quả  Phật,  thì  sau 

khi  th àn h   P h ật  sẽ  được  tâm   Phật,  không  điều  gì 

chướng  ngại,  ai  trông  thấy  cũng  đều  ngưỡng  mộ 

không chán. 
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D ỊC H   N G H ĨA

10- THUYẾT MINH CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ KIEN 

Lại  nữa  Long Vương  !  Nếu  xa  lìa  tà  kiến  thời  sẽ 

được  tành  tựu  mười  Pháp  công  đức.  Những  gì  là 

mười ? 

1.  Được ý vui chơn th iện , b ậu  b ạ n  chơn th iện . 

2.  Thâm tín nhân quả, thà bỏ thân mạng trọn 

chẳng làm ác. 

3.  Chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thẩn. 

4.  Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực 

kiết hungễ

5.  Thường sanh  nhơn thiên, không sa vào 

đường dữ. 
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6.  VÔ lượng phước huệ, lần lựa thêm nhiềuẽ

7.  Xa hẳn đường tà, tu hành Chánh đạo. 

8.  Chẳng khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp. 

9.  Kiến giải vô ngại. 

10.  Chẳng bị các tai nạnẵ

Ấy là  mưòfi. Nếu ai hồi hướng về  quả Vô Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khỉ thành Phật, mau 

chứng  tất  cả  Phật  pháp,  thành  tựu Thần  thông tự 

tại”. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này nói  :  Nếu  ai  xa lìa  tà  kiến thì  sẽ  được 

mười  điều  lợi  ích,  và  nếu  hồi  hướng  về  quả  Bồ-đề 

thì  chẳng  những mau  chứng  Đạo  quả mà  còn  được 

Thần thông tự tại. 

GIẢI THÍCH

Nếu  xa  h ẳn   ngu  si  tà  kiến  thì  được  các  món  công 

đức  chơn  thiện:  tâm   ý  chất  trực,  thấy  biết  chơn 

chánh,  hiểu  rõ  nhân  quả,  không  còn  ngờ  vực,  thường 

gặp  bạn tốt,  thường được  quy y  Phật,  Pháp,  Tăng;  đời 

đời  kiếp  kiếp  được  sanh  về  cõi  Trời  và  cõi  Người, 

không  bao  giờ  khởi  tâm   tà  kiến,  không  mắc  các  tai 

nạn,  phước  đức  trí  huệ  ngày  một  tăng  trưởng,  tu 

hành  chơn  chánh  không  lạc  tà  đạo,  không  khởi  thân 

kiến  (chấp  th ân   này  th ậ t  có  của  ta),  cũng  không  vì 

th ân   mà  khởi  ác  nghiệp,  không  bị  một  kiến  chấp  gì 

làm  chướng  ngại  chỗ  hiếu biết chơn  lý. 
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Nếu  ai  phát  lòng  sâu  xa  rộng  lớn,  đem  các  công 

đức  ấy  hồi  hướng  về  quả  Phật,  sau  khi  th àn h   Phật, 

chứng được  tấ t cả  các  pháp  Thần  thông tự tại  của  chư 

Phật. 
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DỊCH  NGHĨA

IV- THẮNG HẠNH CỦA MƯỜI THIỆN NGHIỆP

1) NÓI VỀ LỤC Đ ộ

a) Nói rộng về BỐ thí độ

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  Long  Vương 

rằng:

“N ếu có Bồ Tát y Thiện nghiệp này, trong khi 

hành  đạo:  vì  lìa  nghiệp  giết  mà  làm  bố  thí,  nên 

thường  giàu  có  của  báu,  không  ai  xâm  đoạt,  

trường thọ không yểu,  chẳng bị tất cả oán tặc  làm 

hại.  Vì  lìa  nghiệp  chẳng cho  cố lấy mà  làm  bố thí,  

n ên  thường  giàu  có  của  báu,  không  ai  xâm  đoạt,  

không  ai  sánh  kịp,  và  đều  thâu  thập  được  đầy  đủ 

những  kho  tàng  Phật  pháp.  Vì  lìa  lỗi  tà  hạnh  mà 

làm  b ố thí,  nên   thường  giàu  có  của  báu,  không  aỉ 

xâm  đoạt,  trong  nhà  trinh  thuận  (vợ  có  tiết  tháo 

và  phục  tùng  chồng),  mẹ  và  vợ,  con  không  bị  ai 

đem  lòng dục  mà  xâm  phạm.  Vì  lìa  lời  nói  dối  mà 

làm  bô  thí,  nên  thường  giàu  có  của  báu,  không  ai 

xâm  đoạt,  khỏi  các  sự  nhục  mạ,  giữ  gìn  Chánh 

pháp  như lời thệ  nguyện,  nhứt định sẽ  có  kết quả.  

Vì  lìa  lời  nói  ly  gỉán  mà  làm  bố  thí,  nên  thường 

giấu  có  của  báu  không  ai  xâm  đoạt,  bà  con  hòa 

thuận, đồng một chí vui, hằng không trái nghịch. 
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DỊCH  NGHĨA

NÓI  RỘNG VỀ  BỐ THÍ  ĐỘ (tiếp  theo)

Vì  lìa  lời  nói  thô  ác  mà  làm  bố thí,  nên  thường 

giàu  có  của  báu,  không  ai  có  thể  xâm  đoạt;  tất  cả 

chúng  hội  đều  vui  vẻ  theo  về,  lời  nói  đều  được 

người  tín  thọ,  không  chống  trái.  Vì  lìa  lời  nói  vô
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nghĩa  (ỷ  ngữ)  mà  làm  bố  thí,  nên  thường  giàu  có 

của  báu,  không  ai  có  thể  xâm  đoạt,  nói  chẳng 

uổng  lời,  người  đều  kính  chịu,  hay  dùng  phương 

tiện  khéo  dứt  các  sự  nghi  ngờ.  Vì  lìa  lòng  tham 

cầu  mà  làm  bố  thí,  nên  thường  giàu  có  của  báu,  

không ai  có  thể  xâm  đoạt,  có  được vật  gì  đều  đem 

ban cấp, tín  giải  kiên  cố,  đủ  oai lực lớnề Vì bỏ  lòng 

giận hờn mà  làm bố thí,  nên  thường được  của  báu 

không  aỉ  xâm  đoạt,  tự  mình  mau  thành  tựu  được 

tâm  trí  vô  ngại,  các  căn  tốt  đẹp,  người  thấy  kính 

ưa. Vì xa lìa lòng tà đảo mà làm bố thí, nên thường 

giàu  có  của  báu,  không  aỉ  xâm  đoạt,  thường  sanh 

vào  nhà  kính  tin  chánh  kiến,  thấy  Phật  nghe 

Pháp,  cúng  dường  chúng  Tăng,  thường  chẳng 

quên  mất  tâm  Đại  Bồ-đề.  Ấy  là  những  bậc  Đạỉ  Sĩ 

khỉ  tu  Bồ  Tát  đạo  làm  mười  Thiện  nghiệp,  do  bố 

thí trang nghiêm  mà được lợi ích. 

GIẢNG NGHĨA

C húng hội  :  Những người  trong một cuộc hội  họp. 

Phương  tiệ n   :  Những  phương  pháp  tiện  lợi  trong 

một  trường  hợp.  Nó  chỉ  có  tán h   cách  nhứt  thời, 

không phải  vĩnh  viễn,  không phải  cứu cánhỗ

Tín  giải  :  Tin  có  sự  hiếu  biết,  không  phải  chỉ  một 

m ặt  tin  suông,  nghĩa  là  khi  nghe  P h ật  thuyết  pháp 

bắt  đầu  tin,  về  sau  có  sự  hiểu  biết  gọi  đó  là  “tín  

giải” .  Lại  có  nghĩa  là:  Người  độn  căn  thì  chỉ  thuần
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“tin ”  còn  người  lợi  căn  thì  lại  thêm   phần  hiểu biết rõ 

ràng lời  P h ật thuyết nữa,  gọi  là  “tín  giải”. 

Lại  có  nghĩa  nữa  là:  “T ín”  thì  phá  được  tà  kiến, 

còn  “giải”  thì  phá  được  vô  minh,  gọi  là  “tín giải”. 

Tà  đảo  :  Hiểu  biết  không  chơn  chánh  và  trái  sự 

thật. 

ĐẠI Ý

B ài  trước  và  bài  n ày   Đức  P h ậ t  nói  th ắ n g   h ạ n h  

của  T h ập   T h iện  nghiệp  qua  Bô" th í  độ. 

GIẢI THÍCH

Bố th í  là  để  diệt  trừ lòng tham   lam,  sẽ  được  hưởng 

quả  báo  giàu  có,  của  cải  không  còn  nghèo  thiếu; 

nhưng  nếu  lòng  bô"  thí  không  thanh  tịnh,  hoặc  hành 

vi  ác  chưa  dứt  sạch  hẳn,  thì  tuy  có  nhiều  của  báu, 

cũng  không  hưởng  thọ  được  lâu  bền  và  tự  tại.  Nếu 

p h át  tâm   Bồ  Tát,  y  theo  mười  Thiện  nghiệp  mà  tu 

hành  bố  thí,  thì  dung  nghi  đẹp  đẽ,  thọ  mạng  lâu  dài, 

bà  con  hòa  thuận,  có  nhiều  quả  báo  không  ai  sánh 

kịp;  mà  cũng  không  có  người  dám  dùng  th ế   lực  để 

chiếm  đoạt.  Ta  lại  được  mọi  người  kính  mến,  quy 

thuận,  ủng  hộ.  Đó  là  nhờ  công  đức  tu  hành  Thập 

thiện  mà  bố  thí,  mới  được  viên  mãn  trang  nghiêm, 

lợi  ích  rấ t  rộng lớn  như vậy.  Trái  lại,  vì  lòng  sân hận, 

khinh  khi,  mua  danh  mà  làm bố thí,  hoặc  vì  ngu si  tà 

kiến,  người  đáng  cho  thì  không  cho,  người  không
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đáng  cho  lại  cho,  hoặc  thiên  vị  cho  người  này  không 

cho  người  khác,  như th ế   gọi  là  điên  đảo,  sai  lầm   làm 

việc bô  thí,  không th ể  nào  viên  m ãn  được.  Dù  rằng  ta 

vẫn được quả  báo  tốt,  về  sau cũng không cứu cánh. 
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DỊCH  NGHĨA

b) Lược nói năm độ sau

Như vậy Long Vương ! Tóm lại mà  nói, tu mười 

Thiện Đạo, vì  dùng Trì  giới  trang  nghiêm   nên  hay 

sanh  Phật  pháp  nghĩa  lợi,  đầy  đủ  nguyện  lớn.  Vì 

dùng  Nhẫn  nhục  trang  nghiêm   nên  được  viên  âm 

của Phật, đủ các tướng tốt. Vì dùng Tinh tấn trang 

nghiêm   nên hay  phá  được  ma  oán,  vào  Pháp  tạng 

của  Phật.  Vì  dùng  Thiền  định  trang  nghiêm   nên 

hay  sanh  niệm,  huệ,  tàm  quý,  khinh  an.  Vì  dùng 

Trí  huệ  trang  nghiêm   nên  hay  dứt  tất  cả  phân 

biệt vọng kiến. 

GIẢNG NGHĨA

Nghĩa  lợi  :  Lợi  ích  chơn  thật,  hay  lợi  ích  th ậ t 

nghĩa. 

P h áp   tạ n g   :  Chính  là  P h ật  pháp  tạng,  cũng  chính 

là  Như Lai  tạng,  là  chỉ  cho  lý  của  Pháp  tánh,  vì  Pháp 

tánh  nó  hàm   chứa  vô  lượng  tánh  đức  nên  gọi  là 

“Pháp tạ n g ”. 

Vọng  k iến   :  Sự  thấy  biết  hư  vọng  không  đúng  sự 

thật,  tức  là:  thân,  biên,  tà  kiến... 

ĐẠI Ý

Đ oạn  n ày   nói:  T rì  giới  N h ẫ n   nhục,  T in h   tấ n  

v.v...  có  tu   h à n h   T h ập   th iệ n   th ì  mới  tra n g   nghiêm  

được. 
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GIẢI THÍCH

Trong  P h ật  pháp,  có  sự  ích  lợi  chỉ  ở  hiện  tại,  có 

sự  ích  lợi  chỉ   ở  tương  lai  và  có  sự  ích  lợi  cứu  cánh 

khác  nhau.  Bồ  T át  tu  hành  Lục  độ  tức  là  được  tấ t  cả 

nghĩa  lợi,  nhưng  nếu  dùng  Thập  Thiện  nghiệp  đạo 

làm  căn bản,  thời  nghĩa lợi  mới  hoàn toàn viên mãn. 
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DỊCH  NGHĨA

2-  CÁC HẠNH KHÁC

Vì  lấy  lòng  Từ  trang  nghiêm,  nên  đối  với  các 

chúng sanh không khởi tâm não hạiẾ

 Vì lấy lòng Bi 

trang  nghiêm  nên  thương  các  chúng  sanh  thường 

không  chán  bỏ.  Vì  lấy  lòng  Hỷ  trang  nghiêm,  nên
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thấy  người  tu  thiện  lòng  không  ganh  ghét  (hiềm 

tật). Vì lấy lòng Xả  trang nghiêm, nên đối với cảnh 

thuận nghịch lòng không thương giận. 

Vì  dùng  Tứ  Nhiếp  Pháp  trang  nghiêm,  nên 

thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanhỀ

GIẢNG NGHĨA

Tứ Nhiếp  P háp  :  Bốn  phương  pháp  thu  nhiếp,  hóa 

độ  chúng  sanh.  Bốn  pháp  ấy  là:  Bố  thí,  ái  ngữ,  lợi 

hành  và  đồng sự. 

ĐẠI Ý

Đoạn này có  hai  phần:

1.  Tu  Tứ  Vô  Lượng  T âm   phải  căn  cứ  10  T hiện 

nghiệp mới  được viên mãn. 

2.  Tu  Tứ N hiếp  P h á p   cũng  p h ải  lấy  T h ập   T hiện 

nghiệp làm nền tảng mới cứu cánh  được. 

GIẢI THÍCH

Từ,  Bi,  Hỷ,  Xả  là  bốn  đức  Vô  Lượng  Tâm  của  chư 

P h ật  và  Bồ  Tát.  Từ  là  cho  vui,  Bi  là  cứu  khổ,  Hỷ  là 

đối  với  tấ t  cả  những  lợi  ích,  an  vui  của  kẻ  khác,  sẵn 

lòng  hoan  hỷ,  tán  trợ.  Xả  là  oán  th ân   bình  đẳng, 

không  khởi  phân  biệt,  một  lòng  th ản   nhiên,  không 

còn  trụ  trước.  Như  Kinh  Kim  Cang  nói:   "ư n g   vô  sở 

 trụ  nhi  sanh  kỳ  tâ m ”  (nên  sanh  lòng  không  chỗ  trụ 

trước).  Suy  rộng  ra,  bốn  tâm  ấy  cùng  khắp  vô  lượng, 
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nên  gọi  là  Vô  Lượng  Tâm,  Căn  cứ  vào  Thập  Thiện 

nghiệp  mà  tu  khiến  cho  bốn  tâm   ấy  được  viên  m ãn 

trang nghiêm thì  công đức  vô  lượng. 

Bồ  T át tùy mỗi  loài  hiện  th â n   đem  bốn  nhiếp  pháp 

mà  thâu  nhiếp  tấ t  cả  chúng  sanh,  làm  cho  mỗi  loài 

đều  được  lãnh  thọ  Chánh  pháp,  đều hiểu  sự lợi  ích.  Ớ 

đây căn cứ  10  Thiện  nghiệp  mà  tu Tứ Nhiếp  Pháp  thì 

mới  được  hoàn toàn cứu cánh. 

 *

*  *
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DỊCH  NGHĨA

Vì  dùng  Niệm  Xứ  trang  nghiêm   nên  khéo  tu 

tập  Tứ  Niệm  Xứ  Quán.  Vì  dùng  Chánh  c ầ n   trang 

nghiêm   nên  trừ  tất  cả  các  pháp  bất  thiện,  thành 

tất cả pháp thiện. Vì dùng Thần Túc trang nghiêm
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nên  khiến  thân  tâm  nhẹ  nhàng  vui  vẻ.  Vì  dùng 

Ngũ  Căn  trang  nghiêm   nên  thâm  tín  kiên  cố,  

siêng  năng  không  biếng  nhác,  thường  không  mê 

vọng,  vắng  lặng,  điều  hòa  dứt  các  phiền  não.  Vì 

dùng Ngũ Lực trang nghiêm nên các  oán đều diệt,  

không gì phá hoại. Vì  dùng Giác  Chi trang nghiêm 

nên  thường  khéo  giác  ngộ  tất  cả  các  Pháp.  Vì 

dùng  Chánh  Đạo  trang  nghiêm  nên  được  trí  huệ 

chơn  chánh  thường  hiện  ở  trướcễ  Vì  dùng  Chỉ 

trang nghiêm  nên  dứt  sạch  được  tất  cả  kiết sử.  Vì 

dùng  Quán  trang  nghiêm   nên  như  thật  biết  được 

tự  tánh  các  Pháp.  Vì  dùng  Phương  Tiện  trang 

nghiêm   nên  chóng  được  thành  tựu  viên  mãn  cái 

vui Vô vi  (Niết-bàn). 

3-  TỔNG KẾT

Long Vương  nên  biết!  Mười  Thiện  nghiệp  này,  

hay khiến cho Thập Lực, Tứ Vô ú y  và  18 Pháp Bất 

Cộng,  tất  cả  Phật  Pháp,  đều  được  viên  mãn.  Vậy 

nên  các ông phải siên g tu học. 

GIẢNG NGHĨA

Ba mươi bảy phẩm  trự  đạo  :  Cũng gọi  là  37  phần 

Bồ-đề. 

 1)  Tứ N iệm  X ứ  :  Bốn món quán sát nhớ  nghĩ  :

a)  Quán  th ân  b ất tịnh,  c)  Quán  tâm  vô  thường. 

b)  Quán  thọ  thị khổ. 

d)  Quán pháp  vô  ngã. 
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 2)  Tứ Chánh  Cần: Bốn món  siêng năng chơn chánh

a) Những điều  ác  đã  sanh,  phải  mau trừ bỏ. 

b) Những điều ác  chưa sanh,  giữ không cho  sanh. 

c)  Những điều thiện  chưa  sanh,  phải  mau làm  cho 

sanh. 

d) Những điều thiện  sanh rồi,  phải làm  cho tăn g  

trưởng. 

 3)  Tứ N hư  Ý  Túc  :  Bốn  món Thần thông như ý  :

a) Niệm:  Nghĩ  nhớ. 

c) Tấn:  Tinh tấn. 

b) Dục:  Ưa muốn. 

d) Huệ:  Trí huệ. 

Chứng bốn  món  này tức  là  được  sự mong muốn  như 

ý,  lại  hay  khởi  ra  các  Pháp  T hần  thông,  nên  gọi  là 

Thần túc  thông. 

 4) Ngủ  Căn  :  Tín,  Tấn,  Niệm,  Định,  Huệ. 

 5)  Ngủ  Lực  :  Tức  là  Ngũ  căn,  nhưng  đứng  về 

phương diện  “tu hành  đối  tr ị” . 

 6)  Thất  Giác  Chi  :  Bảy món giác ngộ:

a) Trạch  pháp

Lựa chọn các pháp  chơn  ngụy. 

b) Tinh tấn  

Siêng năng. 

O H ỷ

Vui mừng. 

d)  Khinh  an 

Nhẹ  nhàng,  an tĩnh. 

đ) Niệm

Nhớ nghĩ. 

e)  Định

Thiền định. 

f)  H ành xả

Lòng tu hành bình đẳng,  không 

vướng mắc. 
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 7) 

 Bát  Chánh  Đạo  :  Tám  con  đường  chơn  chánh, 

cũng gọi  là  Bát Thánh  Đạo. 

a)  Chánh  kiến 

:  Kiến giác  chơn chánh. 

b)  Chánh tư duy 

:  Suy nghĩ chơn chánh. 

c)  C hánh ngữ 

:  Lời  nói  chơn chánh. 

d)  Chánh  nghiệp  :  H ành vi  chơn chánh. 

đ)  C hánh  mạng 

:  Sinh  hoạt chơn chánh. 

e)  Chánh  tinh  tấn   :  Siêng năng việc chơn chánh. 

f)  Chánh  niệm 

:  Nghĩ  nhớ chơn chánh. 

g)  Chánh  định 

:  Thiền định  chơn chánh. 

Tu  theo  tám   pháp  này  tránh  được  tà  vạy,  nên  gọi 

là  Chánh.  Nhờ  tám   pháp  này  mà  đến  được  cảnh  giới 

Niết-bàn nên gọi  là  Đạo. 

T hập  Lực  :  Cũng  gọi  là  P hật  thập  trí  lực:  Mười 

món trí  lực của  Phật. 

 1)  Thị xứ  p h i xứ :  Trí  lực  biết được  nhân  duyên quả 

báo  của  chúng  sanh,  như:  làm  Thiện  nghiệp  thì  được 

an  vui,  gọi  là  Thị  xứ,  còn  nếu làm  ác  nghiệp  mà  mong 

cầu quả  vui,  ấy là  Phi  xứ. 

 2)  Nghiệp  :  Trí  lực  biết  vô  lượng  các  nghiệp  của 

chúng sanh. 

 3)  Định  :  Trí  lực  biết  tấ t  cả  các  Thiền  định  tam 

muội. 

 4)  Căn  :  Trí  lực  biết  tấ t  cả  căn  tánh  cao,  thấp  của 

tấ t cả  chúng sanh. 
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 5) Dục  :  Trí  lực  biết  mỗi  mỗi  sự ưa  muốn  của  tấ t  cả 

chúng sanh. 

 6)  Giới  :  Trí  lực  biết  mỗi  mỗi  phần  của  chúng  sanh 

trong thê  giới. 

 7)  Chí  xứ  :  Trí  lực  biết  tướng  nơi  đến  của  tấ t  cả 

đạo,  như  :  biết  hành  Thập  Thiện  nghiệp  đạo  thời  đến 

cõi  N hân  thiên,  còn  tu  Bồ  T át  Thánh  đạo  thời  đến 

quả  Niết-bàn. 

 8)  Túc  mạng  :  Trí  lực  biết  được  kiếp  trước  (mạng 

sống  nhiều  kiếp  trước)  của  tấ t  cả  chúng  sanh,  như  : 

khổ,  vui,  thọ,  yểu V.V..Ệ

 9)  Thiên  nhãn  :  Trí  lực  dùng  Thiên  nhãn  thấy 

chúng  sanh  qua  lại  trong  sanh  tử,  và  thiện  ác  nghiệp 

duyên  một  cách  rõ  ràng. 

 10)  Lậu  tận  :  Trí  lực  tự  biết  rằng  :  ta  sanh  ra  đời 

này  đã  hết,  không còn  phải  thọ  th ân   sau  nữa. 

Tứ  vô  sở  úy  :  Tứ  vô  sở  úy  có  hai  :  một  của  Phật, 

một  của  Bồ  Tát.  Đây là  Tứ vô  sở  úy của  Phật. 

 1)  N hứt  thiết  trí  Vô  sở  úy  :  Đức  Thế  Tôn  ở  trong 

đại  chúng,  Ngài  là  bậc  Nhứt  th iết  chánh  trí,  đối  với 

các  pháp  thấy  biết  tường  tận,  nên  lời  lẽ  trầm   hùng 

như tiếng sư tử không chút sợ  sệt. 

 2) Lậu  tận  Vô  sở úy  :  Đức  Thế Tôn  vì  đã  dứt  tấ t  cả 

phiền  não,  nên  ở  trong  đại  chúng  nói  năng  hùng  hồn 

như tiếng  sư tử,  không hề  cộ  lòng sợ  sệt. 

3)  Thuyết  chướng  đạo  Vô  sở  úy  :  (Nói  những  điều 

có  thế  làm  chướng ngại  đạo  không  sọ'  sệt)  :  Đức  Thế
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Tôn  nói  những  pháp  có  thế  làm  chướng  ngại  P hật 

Đạo  ở  giữa  đại  chúng  mà  lời  lẽ  vẫn  hùng  hồn  như 

tiếng sư tử,  lòng không e  ngại. 

 4) 

 Thuyết  tận  khổ  đạo  Vô  sở  úy  :  Đức  Thế  Tôn   ở 

trong  đại  chúng  lời  lẽ  hùng  hồn  như tiếng  sư  tử,  nói 

cái  đạo  h ết khố  lòng không sợ  sệt. 

Mười tám  pháp b ấ t cộng :  Mười  tám  món  công đức 

này  chỉ  hạn  cuộc  trong  vòng  P h ật  vị,  vì  chỉ  có  trong 

quả  vị  Phật,  không cùng chung với  hàng Nhị  thừa,  Bồ 

T át  nên gọi  là  Pháp b ất cộng. 

 1)  Thân  vô  thât  :  Vì  Đức  P hật từ vô  lượng kiếp  đến 

nay,  thường  dùng  giới,  định,  huệ  và  từ  bi  để  tu  cái 

th ân   tướng của  Ngài,  công  đức  ấy  được  đầy  đủ  :  tấ t  cả 

phiền  não  đều hết,  nên  gọi  là  “Thân vô  th ấ t”. 

 2)  Khẩu  vô  thất  :  P h ật  đủ  vô  lượng  trí  huệ  biện  tài 

nên  pháp  của  Ngài  nói  ra  đều  theo  cơ nghi  của  chúng 

sanh  mà  làm  cho  được  chứng  ngộ  ấy  gọi  là  “Khẩu  vô 

th ấ t” . 

 3) N iệm   vô  thát  :  Đức  P h ật  tu  các  pháp  thiền  định 

đến  chỗ  vi  diệu,  đối  với  các  pháp,  tâm   không  còn 

nhiễm  trước,  được  sự an  ổn  Đệ  nhứt nghĩa,  nên  gọi  là 

“Niệm  vô  th ấ t”. 

 4)  Vô  dị  tưởng  :  Đức  P h ật  đối  với  tấ t  cả  chúng 

sanh  bình  đẳng  độ  hết,  tâm   không  lựa  chọn,  nên  gọi 

là  “không có  ý tưởng khác”. 

 5)  Vô  bất  định  tâm  :  Trong khi  đi,  đứng,  nằm,  ngồi 

bốn  uy nghi...  Đức  P hật không hề  rời  bỏ  Thắng định
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nhiệm  mầu,  nên  gọi  là  “Vô  b ất định  tâ m ” . 

 6)  Vô  bất  tri  d ĩ xả  :  Đức  P hật  đối  với  tấ t  cả  pháp 

đều  hiếu  một  cách  tường  tận,  rồi  sau  liền  xả,  không 

có  hiểu rõ  một pháp  nào  mà  chẳng xả. 

 7)  Dục  vô  giảm  :  Đức  P hật  đầy  đủ  các  Thiện  pháp, 

thường  muốn  độ  các  chúng  sanh,  mà  lòng  không  bao 

giờ  cho  là  đủ,  ấy là  lòng muốn  không bị  kém  giảm. 

 8)  Tinh  tấn  vô  giảm  :  Thân  tâm   của  Đức  P hật 

siêng  năng  có  thừa,  thường  độ  tấ t  cả  chúng  sanh 

không  lúc  nào  ngừng  nghỉ,  nên  gọi  là  “Tinh  tấ n   vô 

giảm ”. 

 9)  Niệm   vô  giảm   :  Đối  với  Giáo  pháp  và  tấ t  cả  trí 

huệ  của  ba  đời  chư Phật,  Đức  P hật  tương  ưng  đầy  đủ 

không hề  thối  chuyển,  nên gọi  là  “Niệm vô  giảm ” . 

 10)  Huệ  vô  giảm   :  Đức  P hật  đủ  tấ t  cả  trí  huệ,  vô 

lượng vô  biên không thể  cùng tận,  nên  gọi  là  “Huệ  vô 

giảm ”. 

 11)  Giải  thoát  vô  giảm  :  Đức  P hật  xa  lìa  tấ t  cả 

chấp  trước,  đủ  ba  món  giải  thoát  :  1)  Hữu  vi  giải 

thoát  :  sự  giải  thoát  tương  ưng  với  Vô  lậu  trí  huệ.  2) 

Vô  vi  giải  thoát  :  T ất  cả  phiền  não  sạch  hết,  không 

còn một tí  nào,  nên gọi  là  “Giải  thoát vô  giảm ”. 

 12)  Giải  thoát  trí  vô  giảm  :  Phật  đối  trong  tấ t  cả 

pháp  giải  thoát,  thấy  biết  rõ  ràng  gọi  là  “Giải  thoát 

tri  kiến vô  giảm ”. 

 13)  N hứt  thiết  thân  nghiệp  tùy  trí  huệ  hành  :  Đức 

P hật  hiện  ra  các  tướng  thù  thắng  đề  hàng  phục
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chúng sanh,  xứng với  trí  huệ  mà  diễn  nói  tấ t cả  pháp, 

khiến  cho  ai  nấy  đều  được  giải  thoát  chứng  nhập,  gọi 

là  “Nhứt th iết th â n   nghiệp  tùy trí  huệ  h à n h ”. 

 14) N hứt  thiêt  khẩu  nghiệp  tùy  trí  huệ  hành  :  Đức 

P hật  dùng  lời  lẽ  vi  diệu  thanh  tịnh  tùy  trí  huệ  mà 

vận chuyển  để  hóa  đạo,  lợi  ích  cho  tấ t  cả  chúng sanh, 

ây gọi  là  “Nhứt th iết khẩu  nghiệp tùy trí huệ  h à n h ”. 

 15)  N hứt  thiết  ý   nghiệp  tùy  trí  huệ  hành  :  Đức 

P hật  dùng  ý  nghiẽp  thanh  tình  tùy  trí  huệ  vận 

chuyển  vào  trong  tâm   của  chúng  sanh,  vì  họ  mà  nói 

pháp  trừ diệt  m àn  vô  minh.  Ấy  gọi  là  “Ý  nghiệp  tùy 

trí huệ  h à n h ”. 

 16)  Trí  huệ  tri  quá  khứ  thế  vô  ngại  :  Đức  Phật 

dùng  trí  huệ  chiếu  biết  tấ t  cả  bao  nhiêu  pháp  chúng 

sanh  hoặc  pháp  phi  chúng  sanh,  cùng  khắp  không  bị 

ngăn ngại. 

 17)  Trí huệ  tri  vị lai  thế vô  ngại. 

 18)  Trí  huệ  tri  hiện  tại  thế  vô  ngại  :  Pháp  thứ  17 

và  18,  nghĩa y  như pháp thứ  16. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  này  nói  :  37  phẩm   trợ   đạo  cũng  phải  dùng 

th ậ p   T h iện   n g hiệp  làm   căn  b ản   m à  tu,  th ì  mới 

m au  được  viên  m ã n   và  cho  đến  T h ập   lực,  Tứ vô  sỏ' 

úy,  T hập  b á t  b ấ t  cộng  pháp  của  P h ậ t  cũng vậy. 
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GIẢI THÍCH

Nếu  Bồ  T át  dùng  Thập  Thiện  nghiệp  làm  căn  bản 

mà  tu  37  phẩm  trợ  đạo  thì  mau  chứng  quả  an  vui 

vĩnh viễn. 

Còn  Thập  lực,  Tứ  vô  úy  và  18  pháp  b ất  cộng  ìà 

pháp  dặc  biệt  của  quả  vị  Phật,  cũng  cần  phải  căn  cứ 

vào  pháp  Thập  thiện  mà  tu  thì  tấ t  cả  hạnh  mới  được 

thù  thắng  và  khi  đến  quả  vị  P h ật  mới  được  trang 

nghiêm  viên  mãn.  Vậy  thì  tấ t  cả  chúng  sanh  phải 

siêng năng tu học  mười Thiện  nghiệp. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

V.  THUYẾT  MINH  s ự   THÙ  THANG  c ủ a   t h ậ p  

THIỆN NGHIỆP

Long Vương  !  Ví  như tất cả  thành,  ấp, xóm, ỉàng 

đều y đại  địa  mà  được  an trụ,  tất cả  trăm hoa, cây 

cỏ  bụỉ  rừng  cũng  nương  đại  địa  ấy  mà  được  sanh 

trưởng.  Thập  Thiện  nghiệp  đạo  cũng  lại  như  thế.  

Tất cả  Nhơn Thiên  cũng y  vào  đó  mà  được  an lập,  

tất  cả  Thanh  Văn,  Độc  Giác  Bồ-đề,  các  hạnh  Bồ 

Tát,  tất  cả  Phật  pháp  đều  chung  y  vào  đại  địa 

Thập thiện này mà  được thành tựu. 
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C) PHẦN  LƯU THÔNG

Phật  dạy  Kỉnh  này  rồi,  Ta  Kiệt  La  Long  Vương 

và  toàn  thể  đại  chúng,  tất  cả  th ế  gian,  Thiên,  

Nhơn, A-tu-la thảy đề VI hoan hỷ tín, thọ, vâng làm. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  v ăn   tr ê n   có  h ai  p h ần   :

1)  T ừ  “Long  Vương  ....  “đ ế n ”  ....  được  th à n h  

tự u ”  là   nói  sự  th ù   th ắ n g   của  mười  T h iện   nghiệp: 

t ấ t   cả  m uôn  công  đức  là n h   đều  từ   đó  p h á t  sanh, 

ch ẳn g  k h ác  nào  đại  địa vậy. 

2)  Từ  “ P h ậ t  dạy...  phụng  h à n h ”  là   p h ần   luu 

th ô n g   :  t ấ t   cả  chúng  hội  nghe  P h ậ t  nói  rồi  đều 

h o an  h ỷ   v ân g  làm . 

GIẢI THÍCH

1)  Đoạn  văn  đầu  nói  rõ  công  đức  thù  thắng  của 

Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo,  nó  làm  căn  bản  cho  tấ t  cả 

Thiện  pháp,  không thể  nào  một giây lát có  thể  rời  bỏ 

được,  nên  đem  đại  địa  làm  thí  dụ.  Nếu  rời  bỏ  Thập 

Thiện  mà  muốn tu hành  chứng quả,  cũng như xây cất 

lầu  đài  hoặc  trồng  cây  ở  giữa  hư  không,  th ì  kết  quả 

không saọ  có  được. 

2)  Đoạn  văn  dưới  là  phần  lưu  thông  của  người  kết 

tập  chép  lại.  Ta  Kiệt  La  Long  Vương  là  người  chủ
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duyên  khởi  Kinh  này  ;  A-tu-la,  Trung  Hoa  dịch  là 

“Phi  T hiên”  (giống  như  Trời  mà  không  phải  Trời) 

Câu:  “Đều  hoan  hỷ,  tín,  thọ  phụng  h à n h ”,  theo  lời 

P h ật  dạy,  tấ t  cả  các  Kinh  phải  kết  th àn h   như thế,  để 

tiêu  biểu  Pháp  P h ật  không  như lời  lý  luận  của  phàm 

phu,  nói  rồi  là  rồi,  mà  cần  phải  vâng  theo  lời  nói  ấy 

th iết  thực  tu  hành.  Nhưng  người  nghe  Pháp  cần  phải 

phát  tâm   hoan  hỷ  mới  sanh  lòng  tin;  có  lòng  tin   mới 

có  thể  lãnh  thọ;  có  ý  lãnh  thọ  mới  vâng  theo  Pháp 

mà  thực  hành  được.  Cho  nên,  câu  “hoan  hỷ  tín,  thọ, 

phụng h à n h ”  chúng ta cần phải  lưu ý. 

PHẬT HỌC VIỆN PHƯỚC HÒA

 Vĩnh Bình,  ngày 14-3-1962 

 (mồng 9 tháng Hai năm Nliâm Dần)



PHẦN DỊCH ÂM
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BÀI THỨ NHẤT 

Aễ CHỨNG TÍN  PHẦN

Như  thị  ngã  văn  :  Nhứt  thời  Phật  tại  Ta-  kiệt-la 

Long  cung,  dữ  bát  thiên  đại  Tỳ-kheo  chúng,  tam   vạn 

nhị thiên  Bồ Tát Ma-ha-tát câu. 

BÀI THỨ HAI 

B. CHÁNH THUYẾT PHẦN

I- MINH THẾ XUẤT THẾ NGHIỆP QUẢ

1- T ự u  NHÂN MINH QUẢ

Nhĩ  thời  Thế  Tôn  cáo  Long  vương  ngôn:  Nhứt 

thiết  chúng  sanh  tâm   tưởng  dị  cố,  tạo  nghiệp  diệc  dị, 

do thị cố hữu chư thú luân chuyển. 

2- TỨC QUẢ MINH NHÂN

Long  vương!  Nhữ kiến  thử hội  cập  đại  hải  trung, 

hình  sắc  chủng  loại  các  biệt  phủ  da?  Như  thị  nhứt 

thiết,  mị  bất  do  tâm,  tạo  thiện  bất thiện,  thân  nghiệp, 

ngữ nghiệp,  ý nghiệp sở trí. 

BÀI THỨ BA

3- CỬ NHÂN TƯỚNG MINH

Nhi  tàm   vô  sắc,  bất  khả  kiến  thủ,  đản  thị  hư 

vọng,  chư  pháp  tập  khởi,  tấ t  cánh  vô  chủ,  vô  ngã 

ngã  sở. 
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Tuy  các  tùy  nghiệp  sở  hiện  bất  đồng,  nhi  th ật  ư 

trung  vô  hữu  tác  giả.  Cố  nhứt  thiết  pháp  giai  bất  tư 

nghi,  tự tán h  như huyễn. 

Trí  giả  tri  dĩ,  ưng tu  Thiện  nghiệp,  dĩ  thị  sở  sanh, 

uẩn,  xứ,  giới  đẳng,  giai  tấ t  đoan  chánh,  kiến  giả  vô 

yểm. 

BÀI THỨ TƯ

4 - c ử   QUẢ TƯỚNG CHỨNG

Long  vương!  Nhữ quán  Phật  thân,  tùng  bá  thiên 

ức  phước  đức  sở  sanh,  chư tướng  trang  nghiêm,  quang 

minh  hiển  diệu,  tế  chư đại  chúng,  thiết  vô  lượng  ức  tự 

tại  Phạm   vương,  tấ t  bất  phục  hiện,  kỳ  hữu  chiêm 

ngưỡng Như Lai thân giả,  khởi  bất mục huyễn. 

Nhữ  hựu  quán  thử  chư  Đại  Bồ  Tát,  diệu  sắc 

nghiêm  tịnh,  nhứt  thiết  giai  do  tu  tập  Thiện  nghiệp 

phước đức nhi  sanh. 

Hựu  chư Thiên  Long,  Bát bộ  chúng  đẳng,  đại  oai 

th ế giả,  diệc nhân Thiện nghiệp phước đức sở sanh. 

Kim  đại  hải  trung,  sở  hữu  chúng  sanh,  hình  sắc 

thô  bỉ,  hoặc  đại  hoặc  tiểu,  giai  do  tự tâm  chủng  chủng 

tưởng  niệm  tác  thân  ngữ ý  chư bất  Thiện  nghiệp,  thị 

cố tùy nghiệp,  các tự thọ báo. 

BÀI THỨ NĂM


5- KẾT KHUYÊN  TU HỌC

Nhữ  kim thường ưng  như thị tu học,  diệc  linh
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chúng  sanh  liễu  đạt  nhân  quả,  tu  tập  Thiện  nghiệp. 

Nhữ  đương  nhân  thử  chánh  kiến  bất  động,  vật  phục 

đọa  tại  đoạn  thường  kiến  trung!  Ư  chư  phước  điền 

hoan  hỷ  kính  dưỡng,  thị  cố  nhữ  đẳng  diệc  đắc  nhân 

thiên tôn kính cúng đường. 

BÀI THỨ SÁU

II- CHÁNH MINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

1- HIỂN THIỆN PHÁP DỤNG

Long  vương  đương  tri:  Bồ  T át  hữu  nhứt  pháp, 

năng  đoạn  nhứt  thiết  chư  ác  đạo  khổ.  Hà  đẳng  vi 

nhứt?  VỊ  ư trú  dạ  thường  niệm  tư duy  quán  sát  Thiện 

pháp,  linh  chư thiện pháp  niệm  niệm  tăng trưởng,  bất 

dung  hào  phân  bất  thiện  gián  tạp,  thị  tức  năng  linh 

chư  ác  vĩnh  đoạn,  Thiện  pháp  viên  mãn,  thường  đắc 

th ân  cận chư Phật,  Bồ  Tát cập dư Thánh chúng. 

2) THÍCH THIỆN PHÁP DANH

Ngôn  thiện  pháp  giả,  vị  nhân  thiên  thân,  Thanh 

văn Bồ-đề,  Độc giác  Bồ-đề, Vô  thượng Bồ-đề,  giai y  thử 

pháp,  dĩ  vi  căn  bản,  nhi  đắc  thành  tựu,  cố danh  thiện 

pháp. 

BÀI THỨ BẢY

3- XUẤT THIỆN PHÁP TƯỚNG

Thử  pháp  tức  thị  Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo.  Hà 

đẳng  vi  thập?  VỊ  năng  vĩnh  ly  sát  sanh,  thâu  đạo,  tà
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hạnh,  vọng ngữ,  lưỡng thiệt,  ác khẩu,  ỷ  ngữ,  tham   dục, 

sân nhuế, tà kiến. 

BÀI THỨ TÁM 

III. MINH THẬP THIỆN NGHIỆP CÔNG ĐỨC

1 -MINH LY  SÁT SANH CÔNG ĐỨC

Long vương!  Nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu 

thập ly não pháp.  Hà đẳng vi thập ? 

Nhứt  :  Ư chư chúng sanh phổ thí vô  úy. 

Nhị 

:  Thường ư chúng sanh khởi  Đại Từ tâm. 

Tam  :  Vĩnh đoạn nhứt thiết sân nhuế  tập khí. 

Tứ 

:  Thân thường vô bệnh. 

Ngũ  :  Thạ mạng trường viễn. 

Lục 

:  Hằng vi  phi  nhân chi  sở thủ hộ. 

Thất  :  Thường vô  ác mộng,  tẩm  giác  khoái lạc. 

Bát 

:  Diệt trừ oán kết,  chúng oán tự giải. 

Cửu 

:  Vô  ác đạo bố. 

Thập  :  Mạng chung sanh thiên. 

Thị  vi  thập.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam  Bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  đắc 

P hật tùy  tâm  tự tại thọ  mạng. 

BÀI THỨ CHÍN

2- LÝ THÂU ĐẠO CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương !  Nhược ly thâu đạo,  tức đắc 

thập chủng khả bảo Tín  pháp.  Hà  đẳng vi thập? 
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Nhứt  :  Tư  tài  doanh  tích,  vương  tặc,  thủy  hỏa, 

cập phi  ái tử bất năng tán  diệt. 

Nhị 

:  Đa nhân ái  niệm. 

Tam  :  N hân bất khi  phụ. 

Tứ 

:  Thập phương tán  mỹ. 

Ngũ 

:  Bất uu tổn hại. 

Lục 

:  Thiện danh lưu bố. 

Thất  :  Xử chúng vô  úy. 

Bát 

:  Tài,  mạng,  sắc,  lực  an  lạc,  biện  tài  cụ  túc 

vô khuyết. 

Cửu 

:  Thường hoài thí ý. 

Thập  :  Mạng chung sanh thiên. 

Thị  vi  thập.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam  Bồ-đề  giả,  hậu  thành  P hật  thời,  đắc 

chứng thanh tịnh đại Bồ-đề Trí. 

BÀI THỨ MƯỜI

3- MINH LY TÀ HẠNH CÔNG ĐỨC

Phục  thứ  Long  vương!  Nhược  ly  tà  hạnh,  tức  đắc 

tứ chủng trí  sở tán  pháp.  Hà  đẳng vi  tứ ? 

Nhứt  :  Chư căn điều thuận 

Nhị 

:  Vĩnh ly huyên trạo. 

Tam  :  Thế sở xưng tán. 

Tứ 

:  Thê  mạc  năng xâm. 

Thị  vi  tứ.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  đắc 

Phật Trượng phu ẩn m ật tàng tướng. 
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BÀI THỨ MƯỜI MỘT

4- MINH LY VỌNG NGỮ CÔNG ĐỨC

Phục  thứ  Long  vương   l  Nhược  ly  vọng  ngữ,  tức 

đắc bát chủng thiên  sở tán pháp.  Hà đẳng vi bát ? 

Nhứt  :  Khẩu thường thanh tịnh Ưu-bát hoa hương. 

Nhị 

:  Vi  chư th ế  gian chi  sở tín phục. 

Tam  :  Phát  ngôn  thành  chứng,  nhân  thiên  kính 

ái. 

Tứ 

:  Thường dĩ ái  ngữ an ủy chúng sanh. 

Ngũ 

:  Đắc thắng ý lạc,  tam nghiệp thanh tịnh. 

Lục 

:  Ngôn vô  ngộ thất, tâm  thường hoan hỷ. 

Thất  :  P h át ngôn tôn trọng,  nhân thiên phụng 

h àn h ỗ

Bát 

:  Trí  tuệ thù thắng vô  năng chế phục. 

Thị  vi  bát.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  tức 

đắc Như Lai  chơn th ậ t ngữ. 

BÀI THỨ MƯỜI HAI

5- MINH LY LƯỜNG THIỆT CÔNG ĐỨC

Phục  thứ  Long  vương  !  Nhược  ly  lưỡng  thiệt,  tức 

đắc ngũ  chủng bất khả  hoại  pháp.  Hà đẳng vi  ngũ ? 

Nhứt  :  Đắc bất hoại thân, vô  năng hại  cố. 

Nhị 

:  Đắc bất hoại  quyến thuộc, vô  năng 

phá cố. 



KI M ỉ TI LẬP THIỆN

117

Tam  :  Đắc bất hoại tín, thuận  bổn  nghiệp  cố. 

Tứ 

:  Đắc bất hoại  pháp hạnh,  sở tu kiên cố cố. 

Ngũ 

:  Đắc  bất  hoại  Thiện  tri  thức,  bất  cuống 

hoặc cố. 

Thị  vi  ngũ.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  đắc 

chánh  quyến  thuộc,  chư  ma  ngoại  đạo  bất  năng  trở 

hoại. 

BÀI THỨ MƯỜI BA

6- MINH LY ÁC KHẨU CÔNG ĐỨC

Phục  thứ Long vương  !  Nhược  ly  ác  khẩu,  tức  đắc 

thành tựu bát chủng tịnh nghiệp.  Hà đẳng vi  bát ? 

Nhứt  :  Ngôn bất quai  độ. 

Nhị 

:  Ngôn giai lợi  ích. 

Tam  :  Ngôn tấ t Khế lý. 

Tứ 

:  Ngôn từ mỹ diệu. 

Ngũ  :  Ngôn khả thừa lãnh. 

Lục 

:  Ngôn tắc tín dụng. 

Thất  :  Ngôn vô khả ky. 

Bát 

:  Ngôn tận  ái lạc. 

Thị  vi  bát.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  cụ  túc 

Như Lai  Phạm âm thanh tướng. 
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BÀI THỨ MƯỜI BỐN

7- MINH LY Ỷ NGỮ CÔNG ĐỨC

Phục  thứ  Long  vương  !  Nhược  ly  ỷ  ngữ  tức  đắc 

thành  tựu tam chủng quyết định.  Hà đẳng vi  tam? 

Nhứt  :  Định vi trí  nhân sở ái. 

Nhị 

:  Định  năng dĩ trí như th ật đáp  vấn. 

Tam  :  Định  ư  nhân  thiên  oai  đức  tối  thắng,  vô 

hữu hư vọng. 

Thị  vi  tam.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời  đắc 

Như Lai  sở thọ  ký giai  bất đường quyên. 

BÀI THỨ MƯỜI LĂM

8- MINH LY THAM DỤC CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương  !  Nhược ly tham  dục tức đắc 

thành tựu ngũ chủng tự tại.  Hà  đẳng vi  ngũ ? 

Nhứt  :  Tam nghiệp tự tại,  chư căn cụ túc cố. 

Nhị 

:  Tài vật tự tại,  nhứt thiết oán tặc bất 

đoạt cố. 

Tam  :  Phước  đức  tự  tại,  tùy  tâm  sở  dục  vật  giai 

bị cố. 

Tứ 

:  Vương  vị  tự  tại,  trân   kỳ  diệu  vật  giai 

phụng hiến cố. 

Ngũ  :  Sở  hoạch  chi  vật,  quá  bổn  sở  cầu,  bá  bội 

thù thắng.  Do  ư tích thời,  bất xan tậ t cố. 
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Thị  vi  ngũ.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  th àn h   Phật  thời,  tam 

giới  đặc  tôn,  giai  cộng kính  dưỡngử

BÀI THỨ MƯỜI SÁU

9- MINH  LY SÂN NHUÊ  CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương  !  Nhược  ly sân nhuế tức  đắc 

bát chủng hỷ duyệt tâm  pháp.  Hà đẳng vi  bát ? 

Nhứt  :  Vô  tổn  não tâm. 

Nhị 

:  Vô  sân nhuế tâm. 

Tam  :  Vô  tranh tụng tâm. 

Tứ 

:  Nhu hòa chất trực tâm. 

Ngũ 

:  Đắc Thánh giả từ tâm. 

Lục 

:  Thường tác lợi  ích  an chúng sanh tâm. 

Thất  :  Thân tướng đoan nghiêm chúng cộng 

tôn kính. 

Bát 

:  Dĩ hòa nhẫn cố,  tốc  sanh  Phạm thế. 

Thị  vi  bát.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  đắc 

Phật vô  ngại tâm,  quán giả vô  yểm. 

BÀI THỨ MƯỜI BẢY

10-  MINH LY TÀ KIẾN CÒNG ĐỨC

Phục  thứ Long  vương  !  Nhược  ly  tà  kiến,  tức  đắc 

thành tựu thập  công đức pháp.  Hà  đẳng vi  thập ? 
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Nhứt  :  Đắc chơn thiện ý lạc,  chơn thiện đẳng lữ. 

Nhị 

:  Thâm  tín  nhân  quả,  ninh  quyên  thân 

mạng,  chung bất tác ác. 

Tam  :  Duy quy y Phật,  phi  dư thiên đẳng. 

Tứ 

:  Trực  tâm   chánh  kiến,  vĩnh  ly  nhứt  thiết 

kiết hung nghi  võng. 

Ngũ 

:  Thường sanh  nhân thiên bất cánh ác đạo. 

Lục 

:  Vô  lượng phước  tuệ,  chuyến chuyến 

tăng thắng. 

Thất  :  Vĩnh ly tà  đạo,  hành ư Thánh đạo. 

Bát 

:  Bất khởi thân kiến,  xả chr' ác nghiệp. 

Cửu 

:  Trụ vô ngại kiến. 

Thập  :  Bất đọa chư nạn. 

Thị  vi  thập.  Nhược  năng  hồi  hướng  A-nậu-đa-la 

Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả,  hậu  thành  Phật  thời,  tốc 

chứng  nhứt  thiết  Phật  Pháp,  thành  tựu  tự  tại  Thần 

thông. 

BÀI THỨ MƯỜI TÁM

IV- MINH THẬP THIỆN NGHIỆP THANG h ạ n h . 

1- MINH LỤC ĐỘ

a)  Quảng Minh Bố Thí Độ

Nhĩ  thời  Thế  Tôn!  Phục  cáo  Long  vương  ngôn: 

Nhược  hữu  Bồ  Tát  ỳ  thử  Thiện  nghiệp,  ư tu  đạo  thời, 

năng  ly  sát  hại  nhi  hành  bố  thí  cố.  Thường  phú  tài 

bảo,  vô  năng xâm  đoạt,  trường  thọ  vô  yểu,  bất  vi  nhứt
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thiết  oán  tặc  tổn  hại.  Ly  bất  dữ  thủ  nhi  hành  thí  cố, 

thường phú tài  bảo,  vô  năng xâm  đoạt,  tối  thắng vô  tỷ, 

tấ t  năng  bị  tập  chư  Phật  pháp  tạng.  Ly  phi  phạm 

hạnh  nhi  hành  thí  cố,  thường  phú  tài  bảo,  vô  năng 

xâm  doạt,  kỳ  gia  trinh  thuận,  mẫu  cập  thê  tử,  vô  hũli 

năng  dĩ  dục  tâm   thị  giả...  Ly  hư  cuống  ngữ  nhi  hành 

thí cố,  thường phú tài bảo,  vô  năng xâm  đoạt,  ly chúng 

hủy  báng,  nhiếp  trì  Chánh  pháp,  như kỳ  thệ  nguyện, 

sở tác  tấ t  quả.  Ly  ly  gián  ngữ nhi  hành  thí  cố,  thường 

phú  tài  bảo,  vô  năng  xâm  đoạt,  quyến  thuộc  hòa  mục, 

đồng nhứt chí lạc, hằng vô quai  tránh. 

BÀI THỨ MƯỜI CHÍN

QUẢNG MINH  BỐ THÍ  ĐỘ (TỤC TIỀN)

Ly  thô  ác  ngữ  nhi  hành  thí  cố,  thường  phú  tài 

bảo,  vô  năng  xâm  đoạt,  nhứt  th iết  chúng  bội  hoan  hỷ 

quy  y,  ngôn  giai  tín  thọ,  vô  vi  cự giả.  Ly vô  nghĩa  ngữ 

nhi  hành  thí  cố,  thường  phú  tài  bảo  vồ  năng  xâm 

đoạt,  ngôn  bất  hư  thiết,  nhân  giai  kỉnh  thọ,  năng 

thiện  phương  tiện,  đoạn  chư  nghi  hoặc.  Ly  tham  cầu 

tâm  nhi  hành  thí  cố,  thường phú tài  bảo,  vô  năng xâm 

đoạt,  nhứt thiết  sở  hữu,  tấ t  dĩ  huệ  xả,  tín  giải  kiên  cố, 

cụ đại  oai  lực.  Ly phẫn nộ  tâm   nhi  hành thí cố,  thường 

phú  tài  bảo,  vô  năng  xâm  đoạt,  tốc  tự  thành  tựu  vô 

ngại tâm  trí,  chư căn nghiêm hảo  kiến giai  kỉnh  ái.  Ly 

tà  dảo  tâm   nhi  hành  thí  cố,  thường  phú  tài  bảo,  vô 

năng  xâm  đoạt,  hằng  sanh  chánh  kiến,  kính  tín  chi
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gia,  kiến  Phật,  văn  Pháp,  cúng  dường  chúng  Tăng, 

thường bất vong th ất Đại  Bồ-đề tâm. 

Thị  vi  Đại  sĩ  tu  Bồ  Tát  đạo  thời,  hành  Thập 

Thiện nghiệp,  dĩ thí  trang nghiêm sở hoạch đại  lợi. 

BÀI THỨ HAI MƯƠI

b)  Lược M inh Dư Ngũ Độ

Như  thị  Long  vương  !  Cử  yếu  ngôn  chi,  hành 

Thập  thiện  đạo,  dĩ  Giới  trang  nghiêm  cố,  năng  sanh 

nhứt  thiết  Phật  pháp  nghĩa  lợi,  mãn  túc  đại  nguyện. 

N hẫn  nhục  trang  nghiêm  cố,  đắc  Phật  viên  âm,  cụ 

chúng tướng hảo.  Tinh  tấn  trang nghiêm  cố,  năng phá 

ma  oán,  nhập  Phật  pháp  tạng.  Định  trang  nghiêm  cố, 

năng  sanh  niệm,  tuệ,  tàm,  quý,  khinh  an.  Tuệ  trang 

nghiêm  cố,  năng đoạn nhứt thiết phân biệt vọng kiến. 

BÀI THỨ HAI MƯƠI MỐT

2- MINH CHÚNG HẠNH

Từ  trang  nghiêm  cố,  ư  chư  chúng  sanh  bất  khởi 

não  hại.  Bi  trang  nghiêm  cố,  mẫn  chư  chúng  sanh 

thường bất yếm xả.  Hỷ  trang nghiêm cố,  kiến  tu thiện 

giả  tâm   vô  hiềm  tật.  Xả  trang  nghiêm  cố,  ư thuận  vi 

cảnh  vô  ái  nhuế  tâm.  Tứ  nhiếp  trang  nghiêm  cố, 

thường cần hóa nhứt thiết chúng sanh. 
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Niệm  xứ  trang  nghiêm  cố,  thiện  năng  tu  tập  Tứ 

Niệm  Xứ quán.  Chánh  cần  trang  nghiêm  cố,  tấ t  năng 

đoạn  trừ  nhứt  thiết  bất  thiện  pháp,  thành  nhứt  thiết 

thiện pháp.  Thần túc trang  nghiêm cố,  hằng linh thân 

tâm  khinh  an  khoái  lạc.  Ngũ  căn  trang  nghiêm  cố, 

thâm   tín  kiên  cố,  tinh  cần  phỉ  giải,  thường  vô  mê 

vọng,  tịch  nhiên  điều  thuận  đoạn  chư  phiền  não.  Lực 

trang nghiêm cố, chúng oán tận  diệt,  vô  năng hoại  giả. 

Giác  chi  trang  nghiêm  cố,  thường  thiện  giác  ngộ  nhứt 

thiết  chư  pháp.  Chánh  đạo  trang  nghiêm  cố,  đắc 

chánh  trí  tuệ,  thường  hiện  tại  tiền.  Chỉ  trang  nghiêm 

cố,  tấ t  năng  địch  trừ   nhứt  thiết  kiết  sử.  Quán  trang 

nghiêm  cố,  năng  như  th ậ t  tri  chư  pháp  tự  tánh. 

Phương tiện trang nghiêm  cố,  tốc đắc thành m ãn vi  vô 

vi lạc. 

3- QUẢNG KẾT

Long  vương  đương  tri  !  Thử Thập  Thiện  Nghiệp, 

nãi  chí  năng  linh  Thập  lực  Tứ  vô  úy,  Thập  bát  bất 

cộng  nhứt  thiết  Phật  pháp,  giai  đắc  viên  mãn.  Thị  cố 

nhữ đẳng ưng cần tu học. 

BÀI THỨ HAI MƯƠI BA

V- MINH THẬP THIỆN NGHIỆP THÙ  THANG

Long  vương  !  Thí  như nhứt  thiết  thành  ấp  tụ  lạc 

giai  y  đại  địa  nhi  đắc  an  trụ,  nhứt  thiết dược  thảo  hủy
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mộc  tùng  lâm,  diệc  y  địa  nhi  đắc  sanh  trưởng.  Thử 

Thập  Thiện  Đạo,  diệc  phục  như  thị.  Nhứt  thiết  nhân 

thiên  y  chi  nhi  lập,  nhứt  thiết  Thanh  Văn,  Độc  Giác 

Bồ-đề,  chư  Bồ  Tát  hạnh,  nhứt  thiết  Phật  pháp,  hàm 

cộng y thử Thập Thiện đại  địa nhi  đắc thành tựu. 

C) LƯU THÔNG  PHẦN

Phật  thuyết  thử  Kinh  dĩ,  Ta-kiệt-la  Long  vương 

cập  chư  đại  chúng  nhứt  thiết  th ế   gian,  thiên,  nhân, 

A-tu-la đẳng,  giai  đại hoan hỷ tín thọ  phụng hành. 



KINH

TỨ THẬP NHI  CHƯƠNG
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Bức THƯ

THAY LỜI TựA

 Đạo Phật được  truyền  bá sang Việt Nam có  lẽ  trước cả 

 ở  Trung  Quốc,  vì  tiện  đường giao  thông  với  Thiên  Trúc.  

 Đển  đời  nhà  Lý,  Phật  giáo  tuy  không  gọi  là  quốc  giáo,  

 nhưng  thật  sự  đã  chiếm  một  vị  trí  độc  tôn  ở  nước  ta.  

 Chùa  chiền  được  vua,  quan  xây  dựng  từ  đế  đô  đến  các 

 làng  mạc  xa  xôi,  hiện  nay  còn  để lại  nhiều  đền  chùa  cổ 

 kính,  như  chùa  Một  Cột,  đền  Trấn  Vũ  tục  gọi  là  đền 

 Quan  Thảnh  v.v...  ở Hà Nội. 

 Ngày  nay  tuy  có  nhiều  Tôn  giảo  khác  củng  được  du 

 nhập,  nhưng  khối  Phật  tử  vẫn  còn  chiếm  một  tỷ  lệ  rất 

 cao,  có lẽ 6,  70 phần  trăm dân số. 

 Vì  tấm  lòng  tôn  sùng giáo  lý  của Đức  Phật  trong  tinh 

 thần  của người  dân  Việt  thấm  nhuần  một cách  sâu xa  từ 

 mấy  mươi  thế kỷ  trước,  nên  từ  triết  lý,  văn  chương  đến 

 những  câu  nói  thông  thường  trong  dân  chúng  như luân 

 hồi,  quả  báo...  đều chịu ảnh hưởng của Đạo Phật. 

 Trước  kia,  ở  nước  ta,  Hán  văn  được  phổ  biến  khắp 

 trong  hang  cùng  ngỗ  hẻm,  nên  chữ Hán  đã  được  gọi  là 

 chữ  "Aỉi  Nam",  thành  ra  kinh  sách  của  Đạo  Phật  đều 

 viêt  bằng  Hán  tự.  Ngày  nay  chữ  Việt  đã  được  thay  thế 

 chữ Hán,  người  biết Hán  tự càng ngày càng hiếm,  những
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 kinh  sách  viết  bằng  chữ Hán  chỉ  dịch  ra  quốc  ngữ  mới 

 được  vài  phần,  còn  bao  nhiêu  Kinh  tạng  quý  báu  chưa 

 được  phiên  dịch,  như  bị  chìm  lần  vào  quá  khứ,  lãng 

 quên.  Trong  khi  đó  có  nhiều  vị  am  tường  Hán  học,  sôt 

 sắng phiên  dịch,  nhưng  vì  tài  chảnh  eo  hẹp,  dịch  xong 

 rồi  một  bộ  Kinh,  không có  tiền  để in  thành  sách.  Có  khi 

 cố gắng đem  xuất  bản,  lại  không đủ  tiền  thanh  toán  cho 

 nhà in,  như trường hợp Sư Hoàn  Quan đã in quyển Kinh 

 Thập  Thiện  từ  năm  1965  đến  năm  nay  (1967)  vẫn  còn 

 thiếu nhà in  bốn tigàn đồng. 

 Để góp  sức phần  nào  cùng  Sư Hoàn  Quan  trong  việc 

 truyền  bả  Phật  pháp,  tôi  đã  lãnh  việc  ấn  tống  quyển 

 Kinh  TỨ  THẬP  NHỊ  CHƯƠNG  này,  mong  rằng  quý  vị 

 Phật  tử  bốn  phương  sẽ  hoan  hỷ  phụ  lực  góp phần  công 

 đức. 

 Để tiếp  tục  ấn  tống  những  bộ  Kinh  khác  do  Sư Hoàn 

 Quan  đã  dịch  và  đang  dịch  hiện  nay,  quý  Phật  tử  nào 

 sẵn  lòng,  tùy  khả  năng  nhiều  ít,  cúng  dườìig  Pháp  Bảo 

 ngay  bây  giờ,  xin  liên  lạc  với  Sư  Hoàn  Quan  tại  chùa 

 KHÁNH VÂN,  Bình  Thới  -  Chợ  Lớn  hay  là  cùng  tôi  tại 

 545  đường  Nguyễn  Trãi,  Chợ  Lớn,  để  lập  thành  một 

 "Ban Ấn  tống" những thứ kinh  sách  đã được phiên  dịch 

 ra  Việt  văn,  hầu  góp phần  công  đức  vào  việc  truyền  bá 

 giáo lý,  lợi lạc quần sanh. 

 Nam mô Công Đức hăm Bồ  Tát Ma-ha-tảt. 

 Sài Gòn,  ngàý 12-10-1967 

 (mùng 9 tháng 9 năm Đinh Mùi) 

Bác sĩ  Cao Văn Trí



LỜI NÓI ĐẦU

 Tứ  Thập  N hị  Chương  là  một  bộ  Kinh  được  phiên 

 dịch  đầu tiên ở Trung Quốc. 

 Nguyên  vào  đời  Hậu  Hán  (Đông  Hán)  niên  hiệu 

 Vĩnh  Bình  năm  thứ  3  (TL.  60),  một  hôm,  Vua  M inh 

 Đế  nằm  mộng  “thấy  một  người  mình  vàng,  cao  một 

 trượng  sáu,  trên  đỉnh  có  hào  quang  chiếu  sáng  như 

 mặt  nhật,  bay  đến  trước  sân  điện  của  nhà  vua”.  Sáng 

 ra,  nhà  vua  bèn  đem  điềm  mộng  ấy  hỏi  trong  quần 

 thần.  Khi ấy,  có ông Thái sư Phó Nghị  tâu rằng  “Thần 

 nghe  bên  Tây  Vức  có  vị  Thánh  lấy  hiệu  là  Phật  Đà,  

 toàn  thân  một  màu  vàng  kim   sắc.  Có  khi  Bệ  hạ  đã 

 thấy Ngài đó chăng1

 ?” 

 Nghe  xong,  nhà  vua  liền  sai  ông  Thái  H ãm  và 

 Vương  Tuân  cùng  phái  đoàn  cả  thảy  18  người  qua 

 nước  Đại  Nhục  Chi  thuộc  về  A n  Độ,  đ ể  thỉnh  Kinh 

 tượng.  Đi  nửa đường, phái đoàn gặp  hai  vị Pháp  sư Ca 

 Diếp  Ma  Đằng  và  Trúc  Pháp  Lan  dùng  bạch  mã  chở 

 kinh  điển  từ  Thiên  Trúc  qua  Trung  Quốc.  Mãi  đến 

 năm  thứ  mười  niên  hiệu  Vĩnh  Bình  (TL.  67),  phái
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 đoàn  mới  về  tới Lạc Dương.  Bấy giờ,  vua Minh  Đế liền 

 sắc  chỉ  cho  xây  cất  chùa  Bạch  Mã  để  thờ  Phật  và 

 Kinh,  đồng  thời  củng  cung  thỉnh  hai  vị  Pháp  sư ở  đó 

 lo  việc  phiên  dịch,  truyền  bá,  và  bộ  Kinh  “Tứ  Thập 

 N hị  Chương” được hai Ngài phiên dịch  trước nhứt. 

 Tứ  Thập  N hị  Chương  là  một  bộ  Kinh  hàm  chứa 

 được sự lý  rất  tinh diệu  và phong phú. 

 Về sự,  thì  ngay  trong chương đầu đã ghi được  thành 

 tích  trước  sau  của  Đức  Thế  Tôn  thành  đạo  và  nói 

 pháp,  nên Kinh  này  có  thể làm  những  bài  học quý  báu 

 để ghi  nhớ bổn  hạnh  của Đức  Thích  Ca  Từ Phụ  vậy. 

 Về  lý,  thì  T ứ  Thập N hị  Chương bao quát  tất  cả giáo 

 nghĩa  Đại  thừa  và  Tiểu  thừa.  Ngay  nơi  đó,  người  đọc,  

 có  thể  biết  được  pháp  yếu  của  Phật  pháp,  không  cần 

 tìm  tòi đâu  nữa.  Để chứng m inh  điều đó,  chúng ta hãy 

 tìm ý  chỉ của mỗi chương như sau:

 1)  Trong 42  chương,  ba chương đầu  là lời dạy  chung 

 về  Hạnh  Quả  cho  cả  Tam  thừa,  ƯÌ  họ  đều  lấy  liễu 

 thoát  sanh  tử  làm  căn  bản  (Tam  thừa  tức  là  Thinh 

 Văn,  Duyên  Giác  và  Bồ  Tát).  Chỗ  thông  nhau  của  họ 

 đều  lấy  sự xuất gia làm NHÂN,  liều  thoát  sanh  tử làm 

 QƯÁ.  Đó  là  Cộng Giáo Hạnh  Quả của Tam  thừa vậy. 

 2)  Từ chương  4  đến  chương  8  là  thuyết  minh  nghĩa 

 nhân  quả  thiện  ác  của  thề. và  xuất  thế.  Đây  là  nghĩa 

 thiện  ác  thông  cả  Ngủ  thừa.  Y  trên  hai  nghĩa  này,  ta 

 thấy  tất  cả  pháp  thể gian  và  xuất  thế gian  đều  được 

 thâu  tóm  không sót. 
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 3)  Từ  chương  9  đến  chương  38  là  đặc  biệt  thuyết 

 minh  về  Thắng  hạnh  của  Đại  thừa  bất  cộng.  Lục  độ,  

 Vạn  hạnh  đều  được  hàm  chứa  trong  đó.  Vi  thế  mà 

 trong  Kinh  này,  giản  lược  nghĩa  lý  Tiểu  thừa,  thuyết 

 minh  rõ  về nghĩa lý Đại  thừa đ ể đem  tất cả Phật pháp 

 về một mối. 

 4)  Từ chương  39  đến  chương 41  là  nói  tổng quát  về 

 Giáo,  Lý  và  Hạnh.  Giáo  phải  tín  thọ,  Lý  phải  thông 

 hiểu,  Hạnh phải  tu trì. 

 5)  Chương  cuối  cùng  là  tổng kết: Phải  đem  Phật  trí 

 mà quán  sát  khắp  tất  cả các pháp  thể gian  và xuất  thế 

 gian. 

 Y  

 cứ  trên  những  lý  lẽ  đã  trình  bày,  thì  dù  cho  sau 

 này,  các  vị  Cổ đức  có  phương  tiện  diễn  nói  bao  nhiêu 

 nghĩa  lý  trong  ba  tạng  mười  hai  bộ  Kinh  chăng  nữa,  

 củng  không  thể  vượt  ra  ngoài  bộ  Kinh  Tứ  Thập  N hị 

 Chươiĩg này được. 

 Ay  là  chỗ  tinh  diệu,  phong phú  của  Kinh  Tứ  Thập 

 N hị  Chương vậy. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

Đời Hậu Hán Ngài CA DIẾP MA ĐANG 

và TRÚC PHÁP LAN đồng dịch

A - PHẦN TỔNG KHỞI

Sau  khi  thành  đạo,  Đức  Thế  Tôn  khởi  niệm  

suy  nghĩ  “Rời  bỏ  tham  dục  được  sự  tịch  tịnh  thật 

là  hơn  hết”.  Rồi  Ngài  an  trụ  đại  Thiền  định,  hàng 

phục  các  ma  đạo.  Sau  đó,  Ngài  đến  vườn  Lộc 

Uyển,  chuyển  pháp  luân  Tứ  Đ ế  độ  năm  anh  em 

ông Kiều  Trần  Như,  đều  chứng  được  đạo  quả.  Lại 

có thầy Tỳ-kheo nào trình bày các sự nghỉ ngờ của 

mình cầu Phật giải  quyết,  thì  Đức Thế Tôn  dạy vẽ 

rõ  ràng,  ai  nấy  đều  được  khai  ngộ,  chắp  tay  cung 

kính mà vâng lời Phật dạy. 

GIẢNG NGHĨA

Thế  Tôn  :  Tiếng  Phạm   gọi  là  Bạc  Già  Phạm  

=  Bhagavat),  cũng  gọi  là  Lộ  Ca  Na  Tha 

(ỉề-ỉẳí 

=Lokannatha),  cũng  gọi  là  Bà  Già  Bà 

( Ặ   'Ịỉư 

=  Bhagavat).  Ây  là  danh  xưng  của  P h ật 

(Thế  :  Hữu  tình  th ế   gian).  Vì  P h ật  đầy  đủ  phước  đức 

trí  huệ,  nên  đều  được  mọi  người  tôn  kính.  Chữ  Thê 

Tôn  là  thông danh  của  tấ t  cả  các  Đức  P h ật  chứ không
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riêng  chỉ  một  vị  P h ật  nào,  nhưng  vì  thê  giới  Ta-bà 

do  Đức  Thích  Ca  làm  giáo  chủ,  nên  chữ  Thế  Tôn   ở 

đây chính  là  chỉ  cho  Đức  Thích  Ca  vậy. 

Đại  dịnh:  Tức  là  P h ật  định,  đấy  là  một  đức  trong 

ba  đức  của  Phật.  Ba  đức  của  Phật:  Đại  định,  Đại  trí 

và  Đại  bi.  Tâm  P h ật  vắng  lặng  sáng  suốt  gọi  là  Đại 

định.  Dùng  tâm   vắng  lặng  sáng  suốt  chiếu  soi  tấ t  cả 

pháp  giới  ấy  là  Đại  trí,  vì  chiếu  tấ t  cả  pháp  giới  nên 

đối  với  chúng  sanh  đau  khổ  sanh  lòng  cứu  giúp  ấy  là 

Đại  bi.  Ba  đức  còn  gọi  là  Trí  đức,  Đoạn  đức  và  Ân 

đức.  Dùng Đại  định  đoạn  tấ t cả  vọng hoặc  ấy  là  Đoạn 

đức,  Đại  trí  tức  là  Trí  đức,  Đại  bi  tức  là  Ân  đức.  Trí 

đức  và  Đoạn  đức  thuộc  về  tự lợi,  còn  Ân  đức  thuộc  về 

lợi  tha. 

Tứ đ ế   :  Cũng  gọi  là  Tứ  Chơn  đế  hay  Tứ  Thánh  đế 

(chữ  “T hánh”  nghĩa  là  thấy  được  chơn  lý).  Chữ  “đế” 

có  nghĩa  chắc  thật,  Tứ  đế  là  bổn  điều  chắc  th ậ t 

không ai  chối  cãi  được.  Bốn  đế lý  ấy là:

1)  Khổ đế:

Khổ  có  nghĩa  là  đau  đớn.  Theo  trong  Đại  Luận thì: 

Vô  lượng  chúng  sanh  có  bốn  điều  khổ  về  th ân   là 

sanh,  lão,  bịnh,  tử;  ba  điều  khổ  về  tâm   là  tham ,  sân, 

si.  Ba  món  trên   là  cái  nhân  đời  sau  phải  chịu  khổ  địa 

ngục,  ngạ  quỷ  và  súc  sanh.  Nói  một  cách  tSng  quát 

thi  khổ  có  tam  khố  và  b át khổ,  đều là  cái  khí.  sanh  tử 

trong  tam  giới.  Xét  cho  kỹ  thì  sanh  tử  th ậ t  là  khổ, 

nên  gọi  là  Khố  đế. 
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2) Tập đế:

Tập  có  nghĩa  là  nhóm  góp,  huân  tập.  Nếu  tâm  

tương  ưng  với  kiết  nghiệp  (Kiết  nghiệp:  Kiết  tức  là 

hoặc,  do  hoặc  mà  khởi  ra các  việc  làm  thiện  ác  gọi  đó 

là  nghiệp)  thì  vị  lai  quyết  định  bì  huân  tập  nhóm  góp 

khố  sanh  tử,  nên  gọi  là  tập.  Xét  kỹ  thì  tấ t  cả  hoặc 

nghiệp  phiền  não  đã  gây tạo  chắc  chắn  nó  sẽ  đưa  đến 

cái  khố  sanh  tử trong tam  giới,  nên gọi  là  Tập  đế. 

3)  Diệt đế:

Diệt  tức  là  Tịch  diệt  hay  là  Niết-bàn.  Kiết  nghiệp 

đã  h ết  không  còn  khổ  lụy  sanh  tử  nữa,  nên  gọi  là 

Diệt.  Vì các kiết  sử phiền  não  diệt,  nên  những  nghiệp 

trong  tam  giới  cũng  diệt,  nếu  các  nghiệp  phiền  não 

trong  tam  giới  đã  diệt  thì  liền  được  Diệt  đê  Hữu  dư 

Niết-bànế  Khi  xả  báo  th ân   này,  cái  khố  quả  đời  sau 

không  còn  tương  tục  nữa,  bấy  giờ  gọi  là  nhập  Vô  dư 

Niết-bàn.  Xét  cho  kỹ  thì  Niết-bàn  th ậ t  là  vắng  lặng, 

nên gọi  là  Diệt đế. 

4)  Đạo đ ế :

Đạo  có  nghĩa  là  “Năng  thông”.  Chánh  đạo  và  trợ 

đạo  giúp  nhau  có  thể  đi  đến  cảnh  giới  Niết-bàn.  Xét 

kỹ  thì  Chánh  đạo  và  trợ  đạo  nương  nhau  chắc  chắn 

có  thể  đưa  chúng  sanh  suốt  đến  cảnh  giới  Niết-bàn 

không hư dối,  nên gọi là  Đạo  đế. 

C hánh  đạo  :  Là  th ậ t  quán  37  phẩm  trợ  đạo  và 

Tam  giải  thoát  môn  (Tam  giải  thoát  môn  chính  là 

“Tam  Tam  muội  hay  Tam  Tam  ma  địa”:  1)  Không
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tam  muội.  2)  Vô  tướng  tam   muội.  3)  Vô  nguyện  tam 

muội)  duyên  nơi  Lý  huệ.  (Lý:  Đạo  lý  sở  quán,  Huệ: 

Trí huệ  năng quán) vận hành  gọi  là  Chánh  đạo. 

TrỢ  đạo  :  Là  thấu  suốt  được  mỗi  mỗi  pháp  đối  trị 

và  các  thiền  định trong khi  quán gọi  là Trợ  đạo. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  là  phần  duyên  khởi,  nói:  Đức  Thế 

Tôn  sau  khi  thành  đạo,  Ngài  liền  nhập  Đại  định,  

độ  năm vị Tỳ-kheo và  giải quyết các  điều nghi  ngờ 

cho họ. 

GIẢI THÍCH

Thông  thường  Kinh  P hật  chia  làm  3  phần  chính:

1)  Tự  phần,  2)  Chánh  tôn  phần,  3)  Lưu  thông  phần. 

Phần  tổng khởi  này chính là  phần tự. 

SAU KHI THÀNH ĐẠO

Rời  bỏ  tham   dục (ly  dục)  tức  nhiên không còn  tham  

muốn  một  điều  gì,  dầu  cho  điều  tham   muốn  đó  hết 

sức  nhỏ  nhiệm.  Khi  còn  ở  quả  vị  Bồ  T át  công  hạnh 

chưa  viên  mãn;  vẫn  chưa  khỏi  có  sự  mong  cầu  ước 

muốn,  đã  có  sự  mong  cầu  ước  muốn  thì  tâm   có 

khuynh  hướng,  mà  tâm  có  khuynh  hướng  thì  phải  bị 

dao  động,  đến  khi  thành  P hật  rồi  thì  tâm   lượng  viên 

mãn,  lòng mong muốn  không còn  nữa.  ơ   đây,  cái  tinh 

thần  giới  vắng  lặng  an  ôn  đến  chỗ  cùng  cực,  là  nghĩa
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viên  tịch  Niết-bàn,  nhưng  nó  là  “Đại  viên  tịch”,  là 

“Đại  cứu cánh”  nên  gọi  là Tối  thắng. 

T hiền  :  Nói  đủ  là  Thiền-na  (Dhyàna)  có  nghĩa  là 

tịnh  lự,  tức  là  vắng  lặng  tư  duy.  Hai  chữ  “Tịnh  lự” 

đây  đồng  nghĩa  với  hai  chữ  “Định  h u ệ”.  Tịnh  tức  là 

Định;  lự tức  là  Huệ.  Định  và  Huệ  tương  ưng  nên  tâm  

được  vắng  lặng  sáng  suốt  và  phát  ra   năng  lực  m ạnh 

mẽ:  Thần  thông,  biện  tài  không  có  thứ  nào  là  không 

đầy đủ,  nên có  thể  hàng phục  h ết th ảy  các ma  đạo. 

ở   đây  nói  “m a”  là  y  theo  nghĩa  “sát  h ạ i”  vì  nó 

hay  làm  hại  những  kẻ  tu  hành.  Nói  một  cách  tổng 

quát:  Những  cái  gì  quỷ  quái  có  th ể  làm  hại  đạo  đức 

của  người  chơn  chánh  tu hành  đều  gọi  là  ma  cả.  Theo 

trong  Kinh  P h ật  thì  gọi  những  gì  làm  hư  hoại  Định 

Huệ  là  ma,  như  :  T hất  tình,  lục  dục  và  các  bạn  ác 

v.v... 

Khi  Đức  P h ật  thành  đạo,  tâm   Ngài  vắng  lặng 

chiếu  soi,  bao  nhiêu  ma  sự  ngăn  ngại  đạo  đức  đều 

không  còn  hiện  trong  tâm   cảnh  nữa,  nên  gọi  là  hàng 

phục  các ma  đạo. 

Ở  chánh  văn:  Từ  “Thế  Tôn...  đến..ử hàng  phục  các 

ma  đạo”  là  trìn h   bày  cái  chơn  tướng  tinh  th ần   giới 

về  nội  tâm   của  Đức Phật. 

THUYẾT PHÁP ĐỘ SANH 

Buổi  thuyết  pháp  đầu  tiên  tại  Lộc  Dã  Uyển:  Ớ 

trong  nước  Ba  La  Nại  thuộc  xứ An  Độ,  Đức  P hật  nói 

pháp  Tứ  đế:  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo  gọi  là  “Sơ  chuyến
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pháp  luân” .  Chữ  “luân”  có  nghĩa  là  chuyến  vận. 

Những  lời  thuyết  pháp  của  Đức  P h ật  đều  đem  Thắng 

nghĩa  Tứ đê  do  tự tâm   chứng  ngộ  mà  chuyển  vận  vào 

trong  tâm   thức  của  tấ t  cả  chúng  sanh  và  khiến  người 

nghe  rồi,  lại  chuyển  vận  vào  tâm   thức  của  người  chưa 

nghe;  cứ  thế,  như bánh  xe  chuyến  vận  không  ngừng, 

nên gọi  là  “Chuyển  pháp  luân”. 

Theo  trong  các  Kinh  chép  thì:  Khi  mới  th àn h   đạo 

hoặc bảy  ngày,  hoặc  21  ngày,  hoặc  49  ngày,  Đức  Phật 

trụ  trong  thiền  định  sâu  nhiệm  là  thời  kỳ  thọ  dụng 

pháp  lạc  Vô  thượng  Chánh  Biến  Giác,  tức  là  đoạn 

này  nói:  “Rời  bỏ  tham   dục...  an  trụ  Đại  thiền  định 

v.v...”.  Mười  phương chư P hật  và  Bồ  Tát  đồng ở  trong 

diệu  định  này  mà  thọ  pháp  lạc,  nhóm  đại  pháp  hội 

để  nói  các  kinh  điển  thậm   thâm   gọi  là  “Đạo  tràng 

tịch  d iệt” .  Nhưng  phàm  phu  không  hề  hay  biết,  vì 

Đức  P hật  chỉ  nhập  Đại  thiền  định  mà  thôi.  Xét  ra, 

Kinh  giáo  Đại  thừa,  như  “Hoa  Nghiêm,  Đại  Tỳ  Lô 

v.v...”  đều  nói  ở  trong  định  này.  Còn  tại  Lộc  Dã 

Uyển,  Đức  P hật  nói  pháp  Tứ  đế  là  bốn  bộ  A  Hàm

v.v...  Khi  thuyết  pháp,  Đức  P hật  vì  các  vị  Tỳ-kheo 

giải  quyết  những điều  nghi  ngờ  khiến  cho  họ  mỗi  mỗi 

đều  được  khai  ngộ.  Đấy  là  thời  thuyết  pháp  các  bộ 

Phương  Đẳng  Đại  thừa,  Bát  Nhã,  Pháp  Hoa  và  Niết 

Bàn  v.v...  ấy  là  một  đời  thuyết  pháp  của  Đức  P hật 

vậy. 
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Trong  đoạn  văn  này:  Từ  câu  “Khởi  niệm  suy 

nghĩ...  hàng  phục  các  ma  đạo”,  là  nói  về  Quả  tự  lợi 

được  đầy  đủ,  từ  “ớ   Lộc  Dã  Uyển...”  là  nói  Quả  lợi 

tha  đầy đủ,  th ế  là  tự lợi  và  lợi  th a  đều viên m ãn vậy. 

Đoạn  văn  này  còn  nói  đến  sự  th àn h   tựu  ba  đức  và 

viên m ãn bốn th ân   của  Phật:

 Ba  đức  :  Rời  bỏ  tham   dục  được  sự  tịch  tịn h   là 

“Đoạn  đức”;  an  trụ  Đại  thiền  định  là  “Trí  đức” ;  nói 

pháp  độ  sanh là  “Ân đức”. 

 Bốn  thân  :  RỜI  bỏ  tham   dục  được  sự  tịch  tịnh  là 

“Pháp  th â n ”;  an  trụ  Đại  th iền   định  là  “Tự  thọ  dụng 

th â n ” ;  nói  pháp  độ  sanh  là  “Tha  thọ  dụng  và  ú n g  

hóa th â n ”. 

*

*  *



140

PHẬT TỔ NGŨ KINH

BÀI II 

B-  - í. 

^

I

*

 & * * í *

1- ẽjL  & &%-

%

 _

 % —

o

 % £» ••

ỉ§f

%

*

 %

 iềí

i t

l ạ

 M

 t . h

 & 

 1

£7

 n

o

t

 4 f

 w -S. +  Á. J

jL

 & 

 ĩ Ã  V3 Ẳ- ì t

 Á n

H

>ầ

 7 M S-

■ £b

>ầ

 m

 H ■» 'ít, 

 èjj

tìi «1  JL iè*

o

Jb  M

*

 J |fej-  *F

*

 %

J  ~^r

õĩi' 

JẾ #

J i +



KINH TỨ TH Ậ P NHỊ CHƯƠNG

141

 31

9  ìỉt

 n

ặ

/ ầ

o

 & 

 m

Pè *

*

 *1XỢ

•

 X

 —

F»r S -

 o

*

/IL

? 

ỉã

*

•

 ỉ t -b £

 H

i ấ

o

ấ t

8 f f

 %

 •ỷp

É T

 *

o

DỊCH  NGHĨA 

BẾ

 PHẦN CHÁNH THUYẾT

I- HẠNH QUẢ CỦA TAM THỪA CỘNG GIÁO 

1-  CHỨNG QUẢ XUẤT THẾ

CHƯƠNG I

Phật  dạy  :  Những  người  từ giã  cha  mẹ  đỉ  xuất 

gia,  nhận  biết  tự  tâm  rõ  suốt  bản  tánh,  ngộ  pháp 

Vô  vỉ,  gọi  là  bậc  Sa-môn,  thường  giữ  gìn  250  giới,  

sống  đời  thanh  tịnh,  tu  hành  bốn  món  Chơn  đạo,  

thành  bậc  A-la-hán.  A-la-hán  là  những  vị  có  thể 

phỉ hành biến hóa, mạng sống lâu dài, an trụ ở đời 

động  cả  tròi  đất.  Kế  là  A-na-hàm,  những  vị  A-na-
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hàm,  khi  mạng  chung  Linh  thần  sẽ  sanh  lên  cõi 

tròi  thứ  19  thì  chứng  được  quả  A-la-hán.  Kế  đó  là 

Tư-đà-hàm, những vị Tư-đà-hàm này còn một phen 

sanh  lên   cõi  trời  và  một  phen  sanh  xuống  cõi 

người  thì  chứng  được  quả  A-la-hán.  Kế  đó  nữa  là 

Tu-đà-hoàn, những vị Tu-đà-hoàn còn phải bảy lần 

sanh  và  bảy  lần  tử  mới  chứng  được  quả  A-la-hán.  

Những vị  này  đoạn  ái  dục  như đoạn  tứ  chi  không 

còn dùng nữa được. 

GIẢNG NGHĨA

Xuất  gia  :  Đi  tu,  có  3  nghĩa:  Xuất  tl  ế tục  gia,  Xuất 

phiền  não  gia và Xuất tam   giới gia. 

Sa-môn  :  Chỉ  cho  những  người  xuất  gia.  Bên  Ấn 

Độ,  danh  từ  này  không  phải  riêng  chỉ  cho  P h ật  giáo 

đồ  mà  chỉ  chung  cho  tấ t  cả  bậc  tu  hành  bất  luận  ở 

đạo  nào. 

Tu bốn m ón Chơn đạo  :  Tức  quán  Tứ  Đế hay  quán 

Tứ Niệm Xứ. 

Linh  th ầ n   :  Thần  thức  linh  diệu,  chủ  trị  thể  xác 

con  người,  chính là  Đệ  bát thức. 

P h áp   Vô  vi  :  Pháp  không  tạo  tác,  không  bị  sự  chi 

phối  của bôn  tướng:  sanh,  trụ,  dị,  diệt gọi  là Vô  vi.  Vô 

vi  cũng  chính  là  tên   khác  của  chơn  lý.  Pháp  Vô  vi 

gồm  có  sáu thứ:

 1) 

 Hư  không  Vô  ui  :  Pháp  tánh  xưa  nay  xa  lìa  các 

chướng,  vắng lặng như hư không. 
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 2)  Trạch  diệt  Vô  vi  :  Trạch  diệt Vô  vi  còn  gọi  là  Số 

 d iệ t  Vô  vi  (Sô  tức  là  pháp  số,  vì  pháp  hữu  vi  số lượng 

rấ t  nhiều,  nên  dùng  chữ  số  để  chỉ  chung,  nó  đồng 

nghĩa  với  chữ  trạch).  Dùng  sức  trí  huệ  để  giản  trạch 

lý  của  sự  vật.  Vì  nhờ  sức  trí  huệ  giản  trạch  mà  dứt 

được  phiền  não,  hiển'  bày  được  Diệt  đế  gọi  đó  là 

Trạch  diệt.  T hật  thể  của  Diệt  đế  chính  là  Niết-bàn. 

Trong  cái  thế  của  Niết-bàn  không  có  các  tướng  hữu

vi,  nên đối  với  hữu  vi  gọi  nó  là Vô  vi. 

 3)  Phi  trạch  diệt  Vô  vi  :  Phi  trạch  diệt  Vô  vi  cũng 

gọi  là  Phi  số diệt Vô  vi.  Vì  th ậ t thế  của  Diệt đế (Pháp 

tánh)  xưa  nay  vắng  b ặt  các  chướng  xa  h ẳn   phiền  não 

không  phải  nhờ  đến  sức  của  trí  huệ  giản  trạch  mà 

được,  nên gọi  là  Phi  trạch  diệt. 

 4)  Bât  động  Vô  vi  :  Khi  sanh  lên  cõi  Tứ  thiền, 

Pháp  tá n h  xa  lìa khổ  thọ  và  lạc  thọ,  vì  xa được  sự thô 

động của hai  thọ,  nên  gọi  là  B ất động. 

 5)  Tưởng  thọ  diệt  Vô  vi  :  Khi  vào  Thánh  vị,  thì 

Diệt tậ n   định  thuộc  về  cõi  Phi  phi  tưởng đã  diệt  được 

tâm  tưởng của  sáu  Thức  và  hai  món  thọ  mà  được hiến 

bày,  nên gọi  là  Tưởng thọ  diệt. 

 6)  Chơn  như  Vô  vi  :  Vì  Pháp  tán h   xưa  nay  chơn 

th ậ t thường NHƯ nên gọi  là  Chơn  như. 

Trong  năm   món  Vô  vi  trước,  chỉ  là  từ  Pháp  tán h  

hiển  thị  sự  sai  biệt  giả  lập.  Năm  món  trước  là  nói 

đến  giả  danh  về  phần  tướng  của  Pháp  tánh,  còn  một
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món  sau  là  nói  đến  giả  danh  về  phần  thể  của  Pháp 

tánh. 

ĐẠI Ý

Đoạn  này  nói:  Người  xuất  gia  làm  Sa-môn  giữ 

giới thanh tịnh  và  tu theo  bốn món  Chơn  đạo,  tùy 

chỗ  dụng công  cao  thấp  mà  chứng  được  một  trong 

bốn quả xuất thế. 

GIẢI THÍCH

Kinh  này,  trước tiên là  nói  về  Tam thừa  Cộng giáo. 

Chữ  “CỘNG”  đây  có  nghĩa  là  “THÔNG”.  Theo  Thiên 

Thai  tôn  thì  CỘNG  GIÁO  chính  là  Thông  giáo  trong 

Tứ  giáo  (Tạng,  Thông,  Biệt,  Viên).  Tam  thừa  là 

Thinh  Văn,  Duyên  Giác  và  Bồ  Tát.  Điều  nên  biết  là 

trong  Bồ  T át  thừa  bao  giờ  cũng  gồm  có  nghĩa  lý  của 

hai  thừa  kia,  còn  hai  thừa  kia  không  thể  bao  quát 

được  nghĩa lý  của  Bồ  T át thừa. 

Về  Cộng  giáo,  người  ta  còn  nhận  thấy  cái  Hạnh  để 

tu  cái  Quả  để  chứng,  nên  gọi  là  “H ạnh  Quả  của  Tam 

thừa  Cộng giáo” . 

Trong  đây,  Sa-môn  chính  là  chỉ  những  vị  xuất  gia 

tu  hành  theo  P h ậ t  giáo.  Những  vị  này  siêng  năng  tu 

giới,  định,  huệ  và  cố  gắng  dứt  các  phiền  não:  tham, 

sân,  si,  nên  Sa-rriôn  cũng  dịch  là  c ầ n   Tức.  Nếu  như 

tham ,  sân,  si  phiền  não  dứt  h ết  rồi  thì  đã  đ  iợc  thoát 

khỏi  sanh  tử.  Nhưng  ở  đây,  cần  phải  tu  giới,  định, 
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huệ;  mà  muốn  tu  Giới,  Định,  Huệ  thì  trước  tiên  phải 

từ th â n  xuất gia.  “Từ th â n ”  có  hai ý  nghĩa:

1)  Vâng  theo  lời  cha  mẹ,  hoặc  được  cha  mẹ  cho 

phép. 

2)  Từ  bỏ  th ân   thuộc  để  đoạn  các  sự  triền   phược. 

Chữ  “gia”  là  chỉ  cả  gia  tộc  và  tài  sản,  xuất  gia  chính 

là  từ biệt gia tộc  xả  bỏ  tài  sản. 

Nhưng  cao  hơn  một  từng  nữa,  hai  chữ  “xuất  g ia” 

còn  có  nghĩa  “ra  khỏi  nhà  Tam  giới” .  Chúng  sanh  từ 

hồi  nào  đến  giờ  lưu  chuyển  trong  các  thú,  nhận  Tam 

giới  là  nhà  nên  thường  thọ  các  nghiệp  báo  hữu  lậu. 

Trong  Kinh  Pháp  Hoa,  ví  ba  cõi  như  lao  ngục  hay 

như  nhà  lửa,  cần  phải  ra  khỏi,  nên  thâm   nghĩa  của 

hai  chữ  “xuất  gia”  chính  phải  ra   khỏi  Tam  giới  mới 

là  cứu  cánh.  Vì  lẽ  đó  nên  muốn  được  quả  Sa-môn  cần 

phải  tập  hạnh  xuất  gia,  muốn  tập   hạnh  xuất  gia  thì 

phải  “Thức  tâm,  Đ ạt  bổn  và  Hiểu  rõ  Pháp  Vô  vi”. 

Nếu  như  không  thề  “Thức  tâm ,  Đạt  bổn”  thì  dù  có 

xuất gia cũng không th ể  gọi  là  “Sa-môn”  được. 

Thức  tâm   là  nhận  biết  nguồn  tâm   của  mình,  đ ạt 

bốn  là  hiểu  rõ  cái  lẽ  nhiệm   mầu  của  Phật.  Ớ  đây  nói 

“Thức  tâm,  Đạt  bổn”  chính  ở  chỗ  khác  gọi  là  “Minh 

tâm   Kiến  tá n h ”  vậy.  Tâm  là  vua  của  muôn  pháp, 

chúng  sanh  bị  sanh  tử  luân  hồi  đều  do  tâm   tạo  ra, 

nên  tâm   hay  biến  hóa  tấ t  cả,  tạo  tác  tấ t  cả,  lãnh  thọ 

tấ t  cả.  Nếu  như tâm   b ất  giác  thì  tâm   không  thể  làm 

chủ  được  mà  phải  tùy  nghiệp  lưu  chuyến  nên  nhứt
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định  phải  “Thức  tâm   Đ ạt bổn”  mới  có  thề  chuyến  tấ t 

cả  nghiệp  và  tự làm  chủ  lấy. 

T ất  cả  các  pháp  thê  gian  và  xuất  thê  gian  đều  do 

n hân  duyên  sanh  ra  và  các  nhân  duyên  đó  đều  do 

tâm   hoạt  động  tạo  tác  mà  thành.  Vì  tâm   hàm   chứa 

muôn  pháp  mà  muôn  pháp  lại  làm  duyên  tăng 

thượng  cho  tâm;  nên  “Thức  tâ m ”  chính  là  biết  rõ 

 “Tam   giới  Duy  tâm,  muôn  Pháp  Duy  thức”.   Vì  lẽ  đó 

mà  người  tu  P hật  cần  phải  biết  được  tự  tâm.  Còn 

“Đ ạt  bổn”  cũng  chính  là  hiểu  suốt  cái  “Bản  lai  diện 

mục” .  Bản  lai  diện  mục  tức  là  cái  tướng  chơn  th ậ t 

của  muôn  sự  muôn  vật  xưa  nay  bình  đẳng.  Ớ  đây 

người  ta  thường nói  là T hật tướng của các  pháp. 

Các  pháp  đều  từ  nhân  duyên  mà  sanh,  không  có 

th ậ t thể.  Chẳng khác  nào  một đoàn thể,  sự hoạt động 

của  đoàn  thể  ấy  đều  không  có  một  tự  thể,  nên  thể 

tá n h   của  nó  chỉ  là  không.  Các  pháp  cũng  thế,  tánh 

của  nó  là  không.  Cái  Tánh  KHÔNG  đó  chính  là  Thật 

tướng  của  các  pháp.  T hật  tướng  của  các  pháp  xưa  nay 

là  như thế.  Nếu  ai  có  thể  đạt  đến  chỗ  ấy,  gọi  là  “Đạt 

bổn” . 

Tóm  lại  “Thức  tâ m ”  tức  là  hiểu  được  cái  nghĩa 

duyên  sanh  Tục  đế,  còn  Đạt  bổn  là  hiểu  được  cái 

nghĩa  Tánh  không  Chơn  đế.  Chẳng  những  Bồ  Tát 

phải  ngộ  được  nghĩa  này  mà  ngay  nơi  hàng  Nhị  thừa 

cũng phải  thấu  suốt. 
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Vô  vi  pháp  là  Pháp  không  tạo  tác,  gồm  có  hai 

nghĩa:

1)  T ất  cả  N hân  duyên  sanh  pháp,  Tánh  nó  vốn 

không,  cái  tán h   không  này,  nó  không  sanh  không 

diệt,  không  nhơ  không  sạch,  không  thêm   không  bớt, 

xa  lìa  sự  tạo  tác.  Ấy  là  nghĩa  của  Vô  vi  pháp  (Niết- 

bàn). 

2)  Vì  Thức  tá n h   không,  nên  tấ t  cả  phiền  não  sanh 

tử đều  có  thể  giải  thoát.  Nhưng  muốn  được  giải  thoát, 

phải  y  cứ  trê n   trí  huệ  sanh  ra  do  “Thức  tâm   Đ ạt 

bổn”  dể  diệt  trừ  phiền  não.  Vì  phiền  não  diệt,  nên 

nghiệp  diệt,  nghiệp  diệt  tức  nhiên  giải  thoát  sanh  tử 

và  được  thường  an  trụ  Niết-bàn,  là  Vô  vi  pháp.  Đây 

là  nghĩa  của  Quả  Vô  vi  pháp  chứng  được.  Nếu  ai 

thông đ ạt  được  các  nghĩa  trên,  gọi  là  bậc  Sa-môn,  còn 

như ai  do  công tu hành  là  được  quả  thù  thắng,  th ì  gọi 

là  Sa-môn  quả.  Vì  lẽ  đó  mà  bốn  quả  Thanh  Văn  cũng 

gọi  là  bốn quả  Sa-môn vậy. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

2) TU HẠNH XUẤT GIA

CHƯƠNG n

Phật  dạy  rằng  :  Những  bậc  xuất  gia  làm  Sa- 

môn,  dứt  bỏ  ái  dục,  nhận  biết  nguồn  tâm  của 

mình,  h iểu   rõ  lý  mầu  của  Phật,  ngộ  Pháp  Vô  vi,  

trong  không  sở  dắc,  ngoài  không  sở  câu;  tâm 

không  ràng  buộc  nơi  Đạo,  cũng  chăng  còn  k iêt 

nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải 

do  tu,  cũng  chẳng  phải  chứng  được;  chẳng  cần 

trải qua các vị mà tự nó cao tột, gọi đó là Đạo. 

CHƯƠNG III

Phật  dạy  rằng  :  Cạo  bỏ  râu  tóc  làm  bậc  Sa- 

môn,  là  người  thọ  lãnh  Đạo  pháp,  phải  xa  bỏ  của 

cải ở đời, mong cầu vừa  đủ,  giữa  ngày  ăn một bữa,  

dưới  gốc cây ngủ một đêm,  cẩn thận không trở lại.  

Phải  biết  rằng:  Những  điều  khiến  cho  người  tu 

ngu tệ là ái và dục. 
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GIẢNG NGHĨA

Nguôn  tâm   :  Tâm  là  căn  nguyên  của  muôn  pháp, 

gọi  là  nguôn  tâm.  Trong  Luận  Bồ  Đề  Tâm  nói  rằng: 

Nêu  vọng  tâm   nổi  dậy,  phải  biết  mà  chớ  theo  vọng’ 

khi  vọng  dứt  rồi,  thì  nguồn  tâm   vắng  lặng,  muôn  đức 

đầy đủ,  diệu  dụng vô  cùng. 

Sở  đắc  :  Những  điều  do  mình  chứng  được  nhờ  sự 

nghiên  cứu  và  tu tập. 

Sở cầu  :  Những điều  mong  cầu  của  mình  như người 

tu  hành  mong được các  pháp Thần thông diệu  dụng. 

Kiết  nghiệp  :  Kiết  là  phiền  não,  Nghiệp  là  động  lực 

thúc  đẩy.  Kiêt  nghiệp tức  là  nghiệp  phiền  não.  Chúng 

sanh  có  sanh  tử luân  hôi  đều  do  sư thúc  đẩy  (nghiệp) 

của phiền não  gây ra. 

ĐẠI Ý

Bài  này  nói  về  Hạnh  xuất  gia:  Chương  thứ  hai 

là  nói  phải  như  thế  nào  mới  được  gọi  là  Đạo.  

Chương  thứ  ba  là  nói:  người  xuất  gia  cần  phải 

đoạn ái  và  dụcỗ

GIẢI THÍCH

Trong  ba  chương  đầu  đều  nói  về  việc  xuất  gia 

nhưng  chương  I  chuyên  nói  về  Quả  xuất  gia,  còn  2 

chương này thì  chỉ  nói  về  H ạnh xuât gia. 

Trong  câu:  Dứt  bỏ  ái  dục”,  Dục  ở  đây  chính  là 

một  trong  51  món  Tâm  sở,  tức  là  món  Tâm  sở  thứ



KINH TỨ THẬP N H Ị CHƯƠNG

151

nhứt  trong  năm  món  Biệt  cảnh.  Hiện  nay  theo  Tâm 

lý  học,  Tâm  sở  hữu  pháp,  người  ta  thường  gọi  là  tác 

dụng  của  tâm.  Trong P h ật  pháp  thường  chia  tác  dụng 

của tâm   ra làm  51  thứ.  Gọi  là  51  món Tâm  sở. 

“Dục”  có  nghĩa  là  mong  muốn.  Tâm  sở  DỤC  vốn 

thông  cả  ba  tán h   là  thiện,  ác  và  vô  ký,  như phát  tâm  

Bồ-đề  muốn  liễu  thoát  sanh  tử  và  muốn  dứt  ác  làm 

lành,  ấy  là  thiện  tánh;  do  lòng  tham   lam  muốn  giết 

người  lấy  của  v.v...  ấy  là  ác  tánh;  còn  như tùy  nghiệp 

thọ  báo,  nhậm   vận  phát  sanh,  ấy  là  vô  ký  tánh. 

Trong  đây  nói  đoạn  dục  chính  là  chỉ  đoạn  ác  dục  và 

vô  ký  dục  mà  thôi. 

Dục  có  5  thứ,  vì  Dục  giới  có  5  thứ  cảnh  trần,  nên 

chúng  sanh  có  5  thứ  dục,  như:  M ắt  thì  muôn  nhìn  sắc 

đẹp,  Tai  thì  muốn  nghe  tiếng hay,  Mũi  thì  muốn  ngửi 

mùi  thơm,  Lưỡi  thì  muốn  nếm  vị  lạ,  Thân  thì  muốn 

sự  xúc  chạm.  Các  món  ái  dục  này  bình  thường  nó  là 

vô  ký,  nhưng  kèm   theo  sự  yêu,  ghét,  tà  kiến  mà 

thành  ra  dục b ất  thiện. 

Ngay nơi  mỗi  người  cũng có  5  thứ dục:

1) Tài  sản. 

4) Ăn uống. 

2)  Sắc  đẹp. 

5) Ngủ  nghỉ. 

3)  Danh  dự. 

Năm  món  này  người  ta  gọi  là:  Tài,  sắc,  danh,  thực, 

thùy. 
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Hai  món  ngũ  dục  trên   là  chỉ  những  thứ  dục  bất 

thiện,  vô  ký  của  chúng  sanh  trong  Dục  giới,  các  dục 

này  không  trừ,  chẳng  những không  thể  tu  thiền  định 

được,  mà  còn  luôn  luôn  bị  tù  hãm   trong  Dục  giới. 

Theo  lời  Đức  Phật,  thì  Dục  giới  do  những thứ dục  này 

mà  đặt tên. 

Người  được  ra  khỏi  Dục  giới  sanh  lên  sắc  giới  và 

Vô  sắc  giới  đều  nhờ  thiền  định  mà  th àn h   tựu.  Nhưng 

chúng  sanh  muốn  ra  khỏi  Dục  giới  nếu  không  đoạn 

dục  thì  không  bao  giờ  được.  Vì  th ế  mà  đây  nói  “đoạn 

dục” .  Khử  ái  tức  là  trừ  khử  lòng  ái  trước.  Lòng  ái 

trước  này  bao  quát  cả  nghiệp  quả  trong  Tam  giới.  Từ 

Sắc  giới  trở  lên,  các  dục  ngũ  trầ n   tuy  đã  đoạn,  nhưng 

đối  với  cảnh  giới  thiền  định  vẫn  còn  ái  trước,  nên 

tâm   thiền  định  này  tức  thời  hòa  hợp  với  tham   si, 

không  thể  thoát  khỏi  được  phiền  não.  Như  đã  được 

Sơ  thiền  mà  sanh  lòng  ái  trước  thì  liền  sanh  lên  cõi 

Sơ  thiền  thiên.  Như  thế,  suy  rộng  ra  thẳng  đến  các 

cõi:  Không vô  biên  xứ,  Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ 

và  Phi  phi  tưởng xứ cũng  đều  như th ế  cả.  Ái  là  phiền 

não  thông  cả  Tam  giới,  nên  muốn  ra  khỏ'  Tam  giới 

cần  phải  “khử  á i”.  Tóm  lại,  dục  thì  chi  hạn  cuộc 

trong  Dục  giới,  còn  “á i”  thì  cả  Tam  giới  đều  có. 

“Dục”  là  một  trong  năm  món  Tâm  sở  biệt  cảnh,  còn 

“á i”  là  tham   Tâm  sở  trong căn bản  phiền não. 

Trong bốn  Quả  Sa-môn,  hai  quả  đầu  vẫn  chưa  đoạn 

dục,  đến  quả  thứ  ba  mới  đoạn  được  dục,  nên  gọi  là 

quả  vị  Ly  dục. 
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Về  Đại  thừa  b ất  cộng  giáo  là  lấy  Từ  bi  làm  gốc. 

Nhưng  Từ bi  của  Đại  thừa  cần  phải  do  sự  “Đoạn  dục 

khử  á i”  mới  được  th àn h   tựu.  Bởi  vì  chẳng  “đoạn  dục 

khử  á i” ,  thì  “Từ  b i”  của  họ  cũng  chỉ  là  do  ngã  ái 

ph át  sanh.  Nếu  chẳng  được  vô  ngã  thì  tấ t  nhiên 

không  thề  th àn h   tựu  được  H ạnh  Từ bi  bình  đẳng.  Vì 

lẽ  đó,  nên  việc  làm  của  bậc  Sa-môn  là  phải  “Đoạn 

dục khử á i”. 

Câu  “N hận  biết  nguồn  tâm   của  mình,  hiểu  rõ  lý 

mầu  của  P h ậ t” .  Chữ  “nguồn  tâ m ”  ở  đây  chính  là  chỉ 

12  món  duyên  khởiử Mười  hai  món  duyên  khởi  là:  1) 

Vô  minh,  2)  Hành,  3)  Thức,  4)  Danh  sắc  5)  Lục  nhập, 

6)  Xúc,  7)  Thọ,  8)  Ái,  9)  Thủ,  10)  Hữu,  11)  Sanh,  12) 

Lão  tử.  Sự sanh  tử lưu chuyển  xoay  vần  không  dứt  và 

bao  nhiêu  nghiệp  báo  của  chúng  sanh  đều  duyên  nơi 

vô  m inh  tự  tâm   mà  sanh  ra ử H ành  tướng  của  tâm   vô 

m inh  khởi  diệt  vô  thường,  sát-na  biến  đổi.  Trong  sự 

lưu  hành  biến  động  tức  có  cái  hiểu  biết  phân  biệt 

huân  Thức  chúng  (chủng  tử  của  Thức).  Thức  chủng 

này là  cái  nhơn  sẽ  thọ  nghiệp báo  về  sau.  Thức  chủng 

bao  gồm  cả:  Ngũ  uẩn,  Lục  nhập,  Xúc  và  Thọ.  ơ   trong 

cái  Hiện  thức  hễ  gặp  cảnh  thuận  thì  sanh  “á i”,  gặp 

cảnh  nghịch  thì  sanh  “s â n ”,  phát  ra  ba  nghiệp,  lại 

tươi  nhuận  thêm   cho  Thức  chủng  ở  trước,  tức  là  tươi 

dưỡng  chủng  tử  nghiệp  báo  đế  thọ  th ân   sau,  khi  báo 

th ân   h ết  mạng  chung  thì  lại  theo  nghiệp  mà  thọ 

sanh,  cứ  như  th ế   tuần  hoàn  chẳng  dứt  và  không  bao 

giờ  cùng tận. 
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Như trên,  đế  quan  sát  nguồn  tâm,  chúng  ta  có  thể 

biết  rằng:  Sự sanh  tử tiếp  nối  đều  do  nghiệp  lực  chiêu 

cảm,  mà  cái  nghiệp  này  lại  y  trên   Thức  chủng,  Thức 

chủng  lại  do  vô  minh  lưu  hành  dẫn  sanh  ra.  Vì  bản 

nguyên  đều  do  vô  minh  nên  liền  đó  phải  giác  ngộ 

tâm   vô  minh  này  để  tự cầu  giải  thoát.  Vì  th ế  nên  nói 

“N hận  biết  nguồn  tâm   của  m ình”  cũng  chính  là  nói 

“Minh  tâ m ”  vậy. 

Nhưng làm  sao  mới  có  thể tự biết  được  nguồn  tâm? 

- 

Nhứt  định  phải  có  Đại  trí  huệ,  nên  phải  “hiểu  rõ 

lý  mầu  của  P h ậ t” . 

Nên  biết  rằng:  vô  minh,  sanh  tử  chẳng  phải  do 

Thần  tạo,  chẳng  phải  do  Hư  không  sanh  ra,  cũng 

chẳng  phải  tự  nhiên  có.  Bao  nhiêu  lý  thuyết  của  th ế 

gian  và  các  Tôn  giáo  nói  đều  là  sai  lầm,  phải  đả  phá 

mới  có  thế  hiểu  được  các  Pháp  đều  do  nhân  duyên 

sanh.  Vì  “duyên  sa n h ”  nên  các  duyên  lẫn  nhau  hòa 

hợp  mà  tâm   chính  là  tấ t  cả  Pháp,  tấ t  cả  Pháp  chẳng 

rời  nhứt  tâm.  Thế  nên,  ngay  trong  một  niệm,  Tâm 

chính  là  Pháp  giới  Vô  ngại. 

Phàm   phu,  vì  tự  mê  tâm   tánh,  chấp  có  ngã  pháp, 

kỳ  th ậ t  chỉ  là  mộng  huyễn,  không  có  th ậ t  thể,  nên 

phải  “hiểu  rõ  lý  mầu  của  P h ậ t”.  Khi  lý  Phật  đã  rõ 

rồi  thì  phải  quán  chiếu  mới  có  thế'  lần  lần  phá  trừ 

được  vô  minh.  Ay  là  do  “duyên  sanh  như huyễn”  mà 

rõ  được  “Tự tán h   bổn không”,  chẳng phải  trừ khử cái 

pháp  “Duyên  sanh  như  huyễn”  mới  có  thể  chứng
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được.  Vì  “Duyên  sanh  như huyễn”  nên  biết  được  “Tự 

tánh  bổn  không”.  Cũng  do  “tự  tán h   bổn  không”  nên 

mới  biết  “Duyên  sanh  như huyễn”.  Hiểu  được  cái  Lý 

Trung  đạo  chơn  tục  chẳng  hai  này,  gọi  là  “hiểu  rõ  lý 

mầu của  P h ậ t” ,  cũng gọi  là  “Kiến  tá n h ”  vậy. 

Câu  “Ngộ  pháp  Vô  vi”  là  các  pháp  Tự  tán h   vốn 

không,  chẳng  cần  phải  chứng  minh  rồi  sau  mới  thấy 

như  thế,  mà  lúc  chưa  ngộ,  xưa  nay  cũng  như  thế.  Đó 

vì  pháp  Vô  vi  chẳng  phải  mới  có,  chỉ  cần  th â n   chứng 

mà  thôi,  nên  gọi  là  “ngộ  Pháp Vô  vi”. 

Câu  “Trong  không  sở  đắc,  ngoài  không  sở  cầu”  là 

“Pháp  Vô  vi”  phải  từ  Vô  phân  biệt  trí  th â n   chứng. 

Nếu  vừa  có  chút  phân  biệt  thì  liền  trở  th àn h   Pháp 

định  tánh,  chẳng  hợp  với  Pháp  tán h   vô  tán h   chơn 

không.  Bởi  vì  tấ t  cả  Pháp  phân  biệt  đều  do  đối  đãi 

mà  thành;  hễ  có  đối  đãi  thì  tức  là  chẳng  phải  thường 

Pháp,  phổ  biến,  đó  là  hư vọng.  T ất  cả  sự vật  trê n   th ế  

gian  này  đều  do  đối  đãi  mà  được  an  bày.  Như 

“không”  thì  đối  với  “có”,  “r a ”  thì  đối  với  “vào”, 

“lê n ”  thì  đối  với  “xuống”  v.v...  phải  không  phân  biệt 

mới  hợp  với  Pháp  tánh  Vô  vi,  nên  nói  là  “trong 

không  sở  đắc,  ngoài  không  sở  cầu”.  Vì  trong,  ngoài 

đều  vắng  lặng,  nên  “sở  đắc”  và  “sở  cầu”  đều  chẳng 

thành  lập. 

Câu  “Tâm  không  ràng  buộc  nơi  Đạo,  cũng  chắng 

còn  kiết  nghiệp”  là  khi  chưa  chứng  Pháp  tán h   về 

trước,  trong  tâm  không  lúc  nào  rời  đạo.  Nói  “không
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rời  Đạo  thì  đủ  chứng  tỏ,  chưa  ngộ  được  Pháp  tán h   Vô 

v i”.  Như đã  chứng  Đạo  rồi  thì  ngoài  tâm   còn  cái  Đạo 

gì  phải  gìn giữ. 

Thành  Duy Thức Luận  có  bài  tụng rằng:

Hiện tiền lập thiểu vật, 

VỊ thị Duy Thức tánh, 

Dĩ hữu sở đắc cố, 

Phi thật trụ Duy Thức. 

Dịch  nghĩa:

 Hiện  tiền  còn chút vật, 

 Gọi là  Tánh  Duy  Thức, 

 Vì còn có  sở đắc, 

 Chẳng thật  trụ Duy  Thức. 

Khi  th ân  chứng thì  tâm   chẳng  ràng thuộc  nơi  Đạo, 

cũng  chẳng  còn  kiết  nghiệp,  (kiết  tức  là  phiền  não 

kiết). 

Quả  Tu-đà-hoàn  là  bậc  Kiên  đạo,  về  việc  đôi  trị 

phiền  não,  tuy  chưa  diệt  hết,  nhưng  nghiệp  sanh  tử 

do  phiền não  chiêu  cảm  không còn  khởi  nữa.  Đến  quả 

A-la-hán,  đối  với  các  nghiệp  phiền  não  mới  đoạn  hết, 

nên  nói  là  “cũng chẳng còn  kiết nghiệp”. 

Bốn  câu  trước  đều  chỉ  những  bậc  ngộ  Pháp  Vô  vi, 

phàm   phu  chưa  được  chứng  nhập,  mặc  dầu  phàm  phu 

vẫn  có  Thiền  định,  Thần  thông,  nhưng  chỉ  là  Thiền 

định,  Thần thông của  thiên  nhơn,  quỷ  th ần  mà  thôi. 
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Câu  “Dứt  sự  suy  nghĩ,  dứt  sự  tạo  tác,  chẳng  phải 

do  tu,  cũng  chẳng  phải  chứng  được’  là  nói 

pháp 

tán h   Vô  vi”  cần  phải  th â n   chứng.  Dứt  sự  suy  nghi 

là  không  có  sự suy  nghĩ,  đổi  dời.  Vì  Pháp  tá n h   chơn 

không”  thường  hằng  bình  đẳng.  Dứt  sự  tạo  tác  là 

Pháp  tán h   chơn  không  chẳng  phải  do  tạo  tác  mà 

thành  tựu.  Vì  bản  lai  vẫn  một  màu  như  thế,  chẳng 

phải  do  P h ật  và  Bồ  T át  tư  hành  mới  hiên  phat,  nen 

nói  là  “chẳng  phải  do  tu ” .  Chẳng  phải  do  công  tu 

hành  mà  chứng  được  đạo  quả  như  thê,  nên  noi  la 

“chẳng phải  chứng được” .  Chẳng trải  qua  các vị,  từ VỊ 

P h ật  đến  vị  phàm   phu  đều  lây  Chơn  không  phap 

tá n h ”  làm  Chơn  th ậ t  tánh,  ấy  gọi  là  Đạo  thê.  Nên 

cái  Đạo  thế  này  cần  phải  chứng ngộ. 

Nói  “cạo  bỏ  râu  tóc”  là  nói  vê  hình  tướng  Sa-mon. 

Còn từ câu  “thọ  đạo  p h áp ”  là  nói  về  H ạnh  Sa-môn. 

Bỏ  của  cải  ở  đời,  vì  của  cải  là  đâu  môi  ngũ  dục. 

Giữa  ngày  ăn   một  bữa,  tức  là  trừ  bỏ  ‘thực  dục  . 

Mong  cầu  vừa  đủ  tức  là  trừ  bỏ  danh  dục’  .  Dưới  gôc 

cây  nghỉ  một đêm,  tức là  trừ bỏ  thùy dục  . 

Y 

theo  P h ật  pháp  thì  th ân   này  không  có  giá  trị 

tồn  tại,  nhưng phải  mượn  nó  đê  làm  chô  nương  chứng 

Đạo,  nên giữa  ngày  chỉ  ăn  một bữa,  dưới  gốc  cây  nghỉ 

một  đêm,  tạm  thời  đủ  sống mà  thôi. 

Nhơn  vì  ái  dục  nó  hay  sai  khiến  con  người  SI  mê, 

nên  phải  trừ bỏ  ái  và  dục.  Người  chuyên  tâm   tin h   tâ n  

thực  hành  theo  nếp  sống  này  gọi  là  H ạnh  Tỳ-kheo, 

cũng gọi  là  H ạnh  Đầu-đà. 
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Hai  chương  trước  là  nói  về  lý  do  của  hạnh  xuất  gia 

và  chứng  bốn  quả,  còn  chương  này  nói  về  Pháp  liễu 

sanh  th o át  tử của  Tam  thừa.  Bởi  vì  N hân  Thiên  thừa 

không thể  siêu  thoát  sanh  tử,  chỉ  có  Thanh Văn  Bích 

Chi  và  Bồ  T át mới  đạt đến cảnh  giới  ấy mà  thôi. 
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DỊCH  NGHĨA

II -  T H Ô N G   N G H ĨA   T H I Ệ N  Á c   C Ủ A   N G Ũ   T H Ừ A

CHƯƠNG IV

Phật  dạy  rằng:  Chúng  sanh  lấy  mười  việc  làm 

điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. 

Những gì là mười? 

- 

Thân  có  ba,  khẩu  có  bốn, ý  có  baế  Thân có  ba 

là:  Sát,  Đạo  và  Dâm;  K hẩu  có  bốn  là:  Nói  h a i  lưỡi, 

Nói  hung  ác,  Nói  hư dối  và  Nói  thêu  dệt;  Ý  có  ba 

là:  Tật  đố,  Sân  hận  và  Ngu  si.  Mười  việc  như  thê 

k h ô n g   th u ậ n   T h á n h   đạo,  gọi  là  mười  h à n h   vi  ác, 

mười hành vi ác này nếu dứt, thì gọi mười  hành vi 

thiện mà thôỉệ

G IẢ I  N G H ĨA

Chúng sanh  :  Có  ba nghĩa:

1.  Chúng pháp  sanh  nghĩa

(nghĩa là  nhiều  pháp hợp  lại  mà  sanh). 

2.  Chúng loại  sanh  nghĩa

(nghĩa là  nhiều  loại  hợp lại  mà  sanh). 

3.  Thọ  chúng đa  sanh tử nghĩa 

(nghĩa  là  chịu nhiều sự sanh tử). 

Đ Ạ I Ý

Chương  n ày   Đức  P h ậ t  nói  T hập  th iệ n   và  th ậ p  

ác,  ấy  là  th iệ n   ác  th ô n g   cả  5  thừa,  th iệ n   ác  không
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phải  cách  biệt,  chỉ  dứt  mười  điều  ác  chính  là  10 

điều thiện. 

GIẢI THÍCH

ở   đây  nói  về  th ập   ác,  văn  nghĩa  rấ t  rõ  ràng  còn 

Thập  thiện  chính  là  do  dứt  trừ  thập  ác,  nhưng  sâu 

cạn  có  hai  nghĩa  khác  nhau:  nghĩa  cạn,  hàng  phàm  

phu  muốn  hoàn  th àn h   nhân  cách:  còn  nghĩa  sâu,  thì 

đến  Bồ  T át  đệ  Nhị  địa  vẫn  còn  có  vi  tế  b ấ t  thiện,  chỉ 

đến  quả  vị  P h ật  mới  có  thể  tu  hành  Thập  th iện   hoàn 

toàn  (muốn  hiểu  rõ  đoạn  này,  xin  dọc  thêm   bộ  Kinh 

Thập Thiện cùng một dịch giả,  bài  số 7). 

*

*  

*
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DỊCH  NGHĨA

CHƯƠNG V

Phật  dạy  rằng  :  Người  có  những  đ iều   lỗi  mà 

chẳng  tự  hối,  mau  dứt  lòng  quấy,  thì  tội  lại  dấn 

vào  thân  như  nước  trở  về  biển,  dần  thành  sâu 

rộng.  Nếu  người  có  lỗi  mà  tự nhận  b iết  lỗi,  cải  ác 

làm  lành,  thì  tội  tụ  liêu  diệt,  như bịnh  được  xuất 

hạn lần lần thuyên giảm. 

CHƯƠNG VI

Phật  dạy  rằng  :  Người  ác  nghe  ai  làm  điều 

lành  quyết  đến  phá  dó,  vậy  các  ông  nên  tự  ngăn 

dứt  chớ  không  nên  giận  trách.  Kẻ  mang  đ iều  ác 

đến thì họ sẽ  chịu điều ác đó. 

GIẢNG NGHĨA

Tự  hối  :  Tự  m ình  hối  hận,  ăn  năn  mà  sửa  lỗi, 

không đợi  ai  nhắc. 

Cải  ác  :  Đổi  những  điều  ác  ra  th à n h   những  điều 

thiện,  tức  là  đối  mười  ác  nghiệp  trở  th àn h   mười  thiện 

nghiệp. 

Tiêu d iệ t 

:  Trừ m ất h ẳn  đi. 

Xuất h ạ n  

Ra mồ  hôi. 

T huyên giảm 

Bớt bịnh. 

ĐẠI Ý

Người  có  lỗi  p h ải  m au  sám   hối  để  cải  tiế n   và 

k h i  làm   điều  là n h   gặp  người  ác  p h á   hoại,  không 

n ê n   g iận   tức,  th ì  điều  quấy  sẽ  về  họ. 
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GIẢI THÍCH

Người  có  tội  lỗi  mà  không  biết  sám  hối  để  sửa 

chữa  thì  tội  lỗi  mỗi  ngày  một  thêm,  quyết  phải  đọa 

vào  tam   đồ.  Theo  Đạo  P hật  thì  lúc  nào  cũng  tự  do, 

nên  tội  lỗi  kia  chỉ  do  tâm   sanh,  rồi  cũng  do  tâm   diệt. 

Ây là  chỉ  y cứ nơi  tự tâm   chớ chẳng phải  như các Tôn 

giáo bảo quyết là  do  nơi  kẻ  khác. 

Thường  thường,  người  ta  không  thích  làm  việc 

thiện,  vì  th ế   mà  người  làm  điều  thiện  dễ  bị  người 

khinh  miệt,  ganh  ghét  nên  chẳng  muốn  làm.  P h ật 

rấ t  rõ  tâm   lý  ấy  mới  khuyên  chúng  đệ  tử  cố  nhẫn 

nhục  mà  làm,  không  nên  giận  trách,  vì  người  gây 

điều ác sẽ  chịu lấy quả  ác. 

*

*  

*
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DỊCH  NGHĨA

CHƯƠNG VII

Phật dạy rằng:  Có  người  nghe Ta giữ đạo, thực 

hành  lòng  Đại  nhân  từ,  nên  đến  mắng Ta,  Ta  làm 

thinh  không  đáp.  Người  kia  thôi  mắng.  Ta  hỏi 

rằng:  Ông  đem  lễ  vật  cho  người,  người  kia  không 

nhận, lễ  ấy có về ông chăng ? 

Đáp rằng: v ề   chứ ! 

Phật nói rằng: Nay ông mắng Ta, giờ Ta không 

nhận  thì  ông  tự  chuôc  lây  họa  về  thân  ông  rồi,  

cũng  như  “vang  theo  tiếng,  bóng  theo  hình”  hẳn 

không  hề  rời  nhau.  Vậy  thì  cẩn  thận  chớ  có  làm 

ác. 

CHƯƠNG VIII

Phật  dạy  răng  :  Kẻ  ác  hại  người  Hiền  chẳng 

khác  nào  ngước  lên  trời  phun  nước  miếng,  nước 

m iêng  chăng  đên  trời  mà  trở  lại  rơi  nhằm  mình;  

ngược  gió  giê  bụi,  bụi  chẳng  đến  ngưi i,  trở  lại 

dính  vào  thân.  Người  Hiền  không  thể  hại  mà  họa 

ắt diệt mình. 
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GIẢNG NGHĨA

Thực  h àn h   :  Làm  th àn h   ra  sự  thật,  làm  một  cách 

cụ  thể. 

Đại  n h ân   từ   :  Lòng  thương  yêu  rấ t  rộng  rãi  của 

Đức  Phật. 

Lễ v ậ t :  Vật phẩm  cúng tế,  hay tặng biếu. 

ĐẠI Ý

Hai  chương  này  tiếp  ý  chương  trước,  Đức  Phật 

khuyên  chúng  ta  không  nên  làm  ác,  và  hại  người 

Hiền,  vì  người  Hiền  không  thể  hại  được  mà  họa 

lại  đến thân. 

GIẢI THÍCH

Đức  P h ật  dạy:  Mọi  người  chớ  làm  điều  ác,  vì  làm 

ác  họa  sẽ  vướng  vào  th ân   như  bóng  với  hình,  như 

vang  theo  tiếng,  không  rời  ra  được.  Thê  nên,  chúng 

ta  biết  Đức  P hật  không  phải  như  quỷ  th ần   tác  oai, 

tác  phước  cho  mọi  người,  chẳng  qua  là  Ngài  phát 

minh  ra  Lý  nhân  quả  và  bảo  người  chớ  gây  nhân  ác 

mà  thôi.  Vì  lẽ  đó,  chúng  ta  khi  làm  lành  không  cần 

phải  cầu  P h ật  giúp,  mà  khi  làm  điều  ác  cũng  chẳng 

có  thế  kêu  Đức  P h ật cứu được.  Trong sách  Nho  có  câu: 

 “Trời gây  tai  họa  còn  có  th ể tránh  được,  chớ  tự m ình 

 gày  tai  họa  không  thể  tránh  được'   cũng  chính  là  ý 

đây  vậy. 
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DỊCH  NGHĨA

III. THẮNG HẠNH BAT c ộ n g  c ủ a  đ ạ i t h ừ a

1. LẬP TÍN NGUYỆN

CHƯƠNG IX

Phật  dạy  rằng  :  Những  kẻ  học  rộng  m ến  Đạo,  

thì  Đạo  ắt  khó  gặp,  còn  những  kẻ  thủ  chí  hành 

Đạo, thì Đạo kia rất lớn. 

2. TU LỤC ĐỘ

a)  B ố th í độ

CHƯƠNG X

Phật  dạy  rằng  :  Thấy  ngườỉ  làm  Đạo  bố  thí  vui 

vẻ  giúp đó th ì được phước rấ t lớn. 

- 

Có  thầy  Sa-môn  hỏi  rằng:  Phước  ấy  có  h ết 

không? 

Phật  dạy  :  Thí  như  lửa  của  một  cây  đuốc,  vài 

trăm  ngàn  người  đều  dùng  đuốc  đến  chia  nhau 

mà  lấy  để  nấu  ăn  hay  thắp  sáng,  nhưng  cây  đuốc 

kia vẫn như cũ. Phước người bố thí cũng như thế. 
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GIẢNG NGHĨA

Thủ  chí  :  Giữ vững  chí  nguyện  của  mình,  luôn  luôn 

mong cầu  quả  Vô  thượng Chánh  đẳng Chánh giác. 

H ành đạo  :  Thực  hành  theo  đạo  nghiệp. 

ĐẠI Ý

Phật  dạy:  Muốn  được  đạo  phải  lập  Tín  Nguyện 

cho  vững  chắc  và  người  tu  hạnh  bố thí  được  công 

đức rất lớn. 

GIẢI THÍCH

Những người  học  rộng mến  đạo  tức  là  chỉ  những vị 

bác  học  thông  suốt các  môn  học  vấn  trên  th ế  giới.  Họ 

bước  chân  vào  con  đường  tìm  đạo,  nhưng đa  số những 

người  này,  hoặc  lòng  mong  muốn  m ênh  mông,  không 

chỗ  quy  hướng,  hoặc  do  chỗ  sở  học  của  mình  mà  có 

tâm   mến  đạo  Vô  thượng  vi  diệu,  họ  không  thế  đem 

sức  tự  th ân   ra  hành  Đạo,  nên  đối  với  họ,  đạo  tấ t 

nhiên  là  khó  đạt  được.  Còn  những  người  thủ  chí  nơi 

Đạo  mà  hành  Đạo,  mới  là  cái  đạo Vô  thượng Đại  giác

“C hí”  là  “chí  nguyện”,  tức  là  chánh  tín   chắc  chắn 

biến  thành  chí  nguyện  kiên  cố.  Chúng  ta  nhơn  nghe 

pháp  mà  hiểu  biết  được  Phật  pháp  cùng  với  tấ t  cả 

pháp  th ế   gian  không  đồng.  Bởi  vì  Giáo  pháp  của 

P hật  chính  từ trong  vô  lậu  Đại  giác  lưú  xuất,  đề  giáo 

hóa  người  đời,  chẳng phải  các  học thuyết hữu  lậu trên 

th ế giới  có  nhiều  mối  tệ  mà  có  thế  so  sánh  được.  Nếu
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muốn  liễu  ngộ  được  pháp  ấy,  trước  h êt  phải  dùng  Tín 

tâm   lãnh  thọ,  nhơn  vì  P h ật  pháp  rộng  lớn  quá,  dù  là 

bậc  bác  học  thâm   cầu,  nhưng  lúc  chưa  đ ạt  đến  P h ật 

quả,  thì  không thề  nào  hiểu  biết hoàn  toàn,  nên  trước 

phải  tự tin  rằng mình  sẵn  có  bản  tâm   Vô  thượng  Đại 

giác  đế  làm  cơ  sở  cầu  th àn h   quả  Phật.  Rồi  do  tâm   tự 

tín  này mà  tin   có  bậc Vô  thượng  Đại  giác  đã  giác  ngộ 

tấ t  cả  chơn  lý.  Chẳng  như  vậy,  thì  dầu  cho  chúng  ta 

nghiên  cứu  tấ t  cả  học  vấn  cũng  chỉ  là  vô  nghĩa  mà 

thôi. 

Tin  có  bậc  Vô  thượng  Đại  giác,  nên  chúng  ta   cũng 

có  thể  th àn h   Vô  thượng  Đại  giác,  do  đây  mà  phát 

tâm   Bồ-đề,  thực hành  tứ hoằng thệ  nguyện.  Tứ hoằng 

thệ  nguyện là:

1)  Chúng  sanh  không  số  lượng,  thệ  nguyện  đều 

độ  hết. 

2)  Phiền  não  không  cùng  tận,  thệ  nguyện  đều 

dứt sạch. 

3)  Pháp  môn  không  kể  xiết,  thệ  nguyện  đều 

tu học. 

4)  P h ật  Đạo  không  gì  hơn,  thệ  nguyện  đều  viên 

thành. 

Do  Tin  mà  th àn h   Nguyện,  ấy  gọi  là  ‘!THỦ  CHÍ” ; 

rộng tu  phước huệ  của Phật,  ấy  gọi  là  “PHỤNG ĐẠO” . 

Như  thê  mới  có  thé  thành  được  Nhứt  th iết  trí,  nên 

nói  rằng  ề‘đạo  kia rấ t lớn”. 
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Tự m ình  ra  làm  việc  bô  thí  được  phước  rấ t  lớn  mà 

vui  vẻ  giúp  người  làm  việc  bô  thí  cũng được  phước  rấ t 

lớn. 

Giúp  người  làm  việc  bố  thí,  chẳng  khác  nào  tự 

mình  có  một  cây  đuốc  đem  phân  ra  vô  sô  cây  đuốc 

khác,  mà  cây  đuốc  của  chính  mình  vẫn  không  suy 

giảm,  không  m ất  chút  lửa  nào,  còn  người  bố thí  được 

sự  giúp  đỡ,  phước  báu  nơi  bản  th ân   chẳng  những 

không m ất mà  còn thêm  được  sự tốt đẹp hơn  lên. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

Bố thí độ  (tiếp theo)

CHƯƠNG XI

Phật  dạy  rằng:  Cho  một  trăm  người  ác  ăn,  

không bằng cho  một  người  lành  ăn;  cho  một  ngàn 

người  lành  ăn,  không  bằng  cho  một  người  trì  ngũ 

giới  ăn;  cho  một  muôn  (10.000)  người  trì  ngũ  giới 

ăn,  không  bằng  cúng  dường  cho  một  vị  Tu-đà- 

hoàn  ăn;  cúng  dường  cho  một  trăm  muôn 

( l ế000.000)  vị  Tu-đà-hoàn  ăn,  không  bằng  cúng 

dường  cho  một  vị  Tư-đà-hàm  ăn;  cúng  dường  cho 

một  ngàn  muôn  (10.000.000)  vị  Tư-đà-hàra  ăn,  

không  bằng  cúng  dường  cho  một  vị  A-na-hàm  ăn;  

cúng  dường  cho  một  ức  (100.000)  vị  A-na-hàm  ăn,  

không  bằng  cúng  dường  cho  một  vị  A-la-hán  ăn;  

cúng dường cho  mười  ức  (1.000.000)  vị  A-la-hán  ăn 

không bằng cúng dường  cho  một vị  Bích  Chi  Phật 

ăn;  cúng  dường  cho  một  trăm  ức  (10.000.000)  vị 

Bích  Chi Phật ăn không bằng cúng dường cho một 

Tam  Thế  chư Phật  ăn;  cúng  dường  cho  một  ngàn 

ức  (100.000ề000)  TamThê  chư Phật  ăn,  không bằng 

cúng dường cho  một  vị  Vô  Niệm  Vô  Tru  Vô  Tu Vô 

Chứng ăn. 
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GIẢNG NGHĨA

Bích  Chi  P h ậ t  :  (Pratyekabuddha):  Còn  gọi  là  Độc 

Giác  hay  Duyên  Giác.  Những  vị  ra  đời  gặp  P h ật  y 

theo  lời  nói  pháp  của  P hật  quán  12  nhân  duyên  mà 

được  ngộ  đạo,  thì  gọi  là  Duyên  Giác;  còn  những  vị  ra 

đời  không  gặp  Phật,  tự  quán  sát  Lý  sanh  diệt  của  sự 

vật mà  ngộ  Đạo thì  gọi  là  Độc Giác. 

Tứ  quả  Thanh  Văn  :  Tức  là  Tứ  quả  A-la-hán.  Xin 

xem  Thập  Thiện,  bài  6,  phần  giảng  nghĩa  của  cùng 

soạn giả  đã  phát hành. 

ĐẠI Ý

Chương  này  tiếp  chương  mười,  nói  về  công  đức 

hơn kém trong việc bố thí. 

GIẢI THÍCH

Ngũ  giới  là  giới  thông cả  tại  gia và  xuất gia.  Tu-đà- 

hoàn  chẳng  những  đã  chuyên  tu  giới  hạnh  mà  còn 

chứng  được  Thánh  quả  nên  thắng  Tư-đà-hàm  đoạn 

được  chút  ít  Tu  sở  đoạn  hoặc,  nên  so  với  Tu-đà-hoàn 

cúng  dường  sẽ  được  công  dức  hơn.  A-na-hàm  đoạn 

được  nhiều  phần  phiền  não,  nên  cúng  dường  sẽ  được 

phước  hơn  Tư-đà-hàm.  A-la-hán  đối  với  phiền  não  đã 

đoạn  hết,  nên  hơn  các  bậc  trước.  Còn  Bích  Chi  P hật 

vẫn  được  liễu  thoát  sanh  tử trong ba  cõi  đồng với  quả 

vị  A-la-hán,  nhưng  A-la-hán  đợi  nghe  P hật  thuyết 

pháp  mới  được  giác  ngộ,  còn  Bích  Chi  P h ật  tự  mình
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cũng  có  thể  ngộ,  nên  trí  huệ  lại  hơn  bậc  A-la-hán. 

Nhưng  Bích  Chi  P h ật  chỉ  có  thể  độc  giác  mà  không 

thể  giác  tha,  còn  Tam  th ế   chư  P hật  mới  th ậ t  có  thể 

đem  tâm   Đại  bi,  bình  đẳng  độ  khắp  chúng  sanh,  nên 

chư  P h ật  lại  hơn  hết,  cúng  dường  sẽ  được  phước  hơn 

cả. 

Vô-niệm  Vô-trụ  Vô-tu  Vô-chứng  hơn  chư Phật  là  vì 

tam   th ế   chư  P h ật  ứng  hoa  trong  chúng  sanh  giới(1) 

cũng  chỉ  từ  nơi  Pháp  th ân   chơn  th ậ t  tức  là  “Vô  vi 

chơn  như  tá n h ”ỗ  Vô  vi  chơn  th ậ t  Pháp  tánh  là  căn 

bản  của  chư Phật.  T ất  cả  chư P hật  đều  dùng  vô  phân 

biệt  trí  mà  chứng  Pháp  Vô  vi  bình  đẳng.  Pháp  thân 

Vô  vi  không  thể  dùng  trí  suy  nghĩ  đến  được,  nó 

không  trụ  chỗ  nào,  không  cần  công  tu  mới  có,  cũng 

không  cần  chứng  ngộ  mới  được.  Trí  vô  lậu  v ô   phân 

biệt  lại  cũng không bị  sanh  diệt,  không dời  đổi.  Ấy  là 

Chơn  th ân   của  Phật,  tự  th a  bình  đẳng,  tức  vô  niệm 

vô  trụ  vô  tu  vô  chứng,  chính  là  Vô  phân biệt trí,  thân 

chứng  Chơn  như  tánh  rốt  ráo  thành  Phật.  Cúng 

dường  như th ế   mới  gọi  là  cứu  cánh.  Do  đây  chúng  ta 

có  thể  biết  trong  Phật  pháp,  bất  cứ  pháp  nào  cũng 

đều  phải  đạt đến chỗ  cứu  cánh. 

(1) ứng hoá thân ỏ  trong chúng sanh giới gọi là Tam thế chư Phật. 
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DỊCH  NGHĨA

CHƯƠNG XII 

P h ậ t d ạy  rằ n g  : Người ta  có  20 đ iề u  khó:

1) 

N ghèo h èn  BỐ thí là  khó. 

2) 

Giàu sang học Đạo là  khóỀ

3)  Bỏ  thân m ạng quyết chết là  khó. 

4) 

T h ấ y   đ ư ợ c   K ỉn h  P h ậ t  là   k h ó . 

5) 

Sanh nhằm  đời có Phật là  khó. 

6) 

Nhịn sắc, nhịn dục là khó. 

7) 

Thấy tốt không ham cầu là  khó. 

8) 

Bị nhục  không giận tức ỉà  khó. 

9) 

Có  th ế lực không ỷ là  khó. 

10)  Gặp việc vô  tâm là khó. 

11)  Học rộng nghiên cứu nhiều là khó. 

12)  Trừ diệt ngã  mạn là khó. 

13)  Chẵng khỉnh người chưa học là khó. 

14)  Thực hành tâm bình  đẳng là  khó. 

15)  Chẳng nói sự phải  quấy là  khó. 

16)  Gặp được Thiện tri thức là  khó. 

17)  Thạy tánh học đạo là  khó. 

18)  Tùy duyên hóa độ  người là  khó. 

19)  Thấy cảnh không động tâm là  khó. 

20)  K héo b iế t phươ ng tiệ n  là  k h ó Ễ
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GIẢNG NGHĨA

N ghiên cứu  :  Tìm  tòi  cho cùng nguyên lý. 

Bình  đẳng  :  Đối  với  sự  sai  biệt  mà  nói.  Không  có 

ca o   thấp,  sâu cạn khác  nhau,  gọi  là  bình  đẳng. 

T hiện  tri  thức  :  Bạn  tốt.  Tri  thức:  Tri  là  biết  được 

lòng  ta;  Thức  là  biết  được  tán h   ta.  ơ   đây  không  phải 

chỉ  những  người  học  rộng  hiểu  nhiều,  mà  là  những 

người  làm  cho  ta  được  lợi  ích,  dẫn  ta  trên   đường  đạo. 

Thiện tri  thức  có  ba:

1. NGOẠI HỘ THIỆN TRI THỨC

Những  người  giúp  đỡ  ta  khỏi  sợ  thiếu  thốn  để  được 

yên tâm  tu học. 

2. ĐỒNG HẠNH THIỆN TRI THỨC

Những  bạn  đồng  tu,  tha  th iết  nhắc  nhở  nhau  trê n  

đường đạo. 

3. GIÁO THỌ THIỆN TRI THỨC

Những bậc  đem  lời  giáo  huấn  của  Đức  P h ật  truyền 

dạy  cho  chúng  ta  bỏ  dữ  làm  lành.  Lại  còn  có  10  bậc 

Thiện tri  thức:

-  Thiện tri  thức  khiến chúng ta  an trụ Tâm  Bồ-đề. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  sanh  trưởng 

Thiện căn. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  tu  hành  các  Pháp 

Ba-la-mật. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  hiểu  và  nói  tấ t 

cả  P h áp ế
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-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  thành  thục  tấ t  cả 

chúng sanh. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  được  quyết  định 

Biện tài. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  không  nhiễm 

trước  pháp th ế  gianế

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  ở  trong  mọi  kiếp 

tu hành không biết mỏi  chán. 

-  Thiện  tri  thức  khiến  chúng  ta  an  trụ  nơi  H ạnh 

của Đức Phổ  Hiền. 

-  Thiện tri  thức khiến chúng ta vào  được tấ t cả  trí 

P h ật đã vào. 

Phương  tiện  :  (Upàya):  Phương  là  phương  pháp,  

tiện là  tiện  dụng.  Tiện  dụng phương  pháp  đối  với  căn 

cơ  tấ t  cả  chúng  sanh.  Lại  “phương”  là  cái  “Lý” 

vuông  ngay,  “tiệ n ”  là  lời  lẽ  khéo  léo.  Lại  “phương” 

là  phương  vực  của  chúng  sanh,  “tiệ n ”  là  tiện  pháp 

giáo  hóa.  Hiệp  với  phương  vực  của  các  căn  cơ  mà 

dùng tiện  pháp  giáo  hóa  gọi  đó  là  phương tiện  (nghĩa 

này  đều  thông  cả  đại  thể  P hật  giáo).  Đây  đứng  trên  

hai  phương diện  mà  giải  thích:  1)  Đối  với  Bát-nhã.  2) 

Đối với chơn thật. 

ĐỐI  VỚI  BÁT NHÃ  :  Thì  Trí  đạt  được  lý  Chơn  như 

là  “B át-nhã”,  còn  Trí  thông  được  quyền  đạo  là 

“phương  tiệ n ”.  Quỵền  đạo  chính  là  cái  phương  pháp 

khôn  khéo  làm  lợi  ích  mọi  người,  (đây  là  thông  cả 

nghĩa Đại  thừa và Tiểu thừa). 
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ĐỐI  VỚI  CHƠN  THẬT  :  Thì  chỉ  thú  sở  quy  rốt  ráo 

là  “chơn  th ậ t”,  còn  giả  th iết  tạm   bợ  là  “phương 

tiện ”.  Do  nghĩa  này  mà  phương  tiện  còn  gọi  là 

“Thiện  xảo”  hay  “Thiện  quyền”  tức  là  pháp  vào  nơi 

chơn  th ậ t  định  thông  suốt  vậy.  Nghĩa  là  lợi  vật  có 

quy  tắc  là  “phương”,  tùy  thời  mà  thi  th iế t  là  “tiện  . 

Theo  sự  giải  thích  này,  thì  là  cái  cửa  ngõ  của  Tiểu 

thừa vào  Đại  thừa,  gọi  đó  là  “Phương tiện  giáo” .  Tam 

thừa  đều  từ  nơi  Nhứt  thừa  mà  lập  nên  cũng  gọi  đó 

(Tam  thừa)  là  “Phương  tiện  giáo”.  Nhơn  đây  mà 

người  ta  chia  ra  làm  hai  “phương  tiệ n ”  và  “chơn 

th ậ t”. 

Đ Ạ I Ý

Đoạn  này  Đức  Phật  đưa  ra  những  điều  khó  để 

khuyên cố gắng tu hành. 

G IẢ I T H ÍC H

Người  thường  cho  điều  khó  là  chướng việc  tu hành, 

chẳng biết rằng:  vì  khó  mới  tu,  chẳng tu th ì  không có 

điều nào  là  không khó,  nên  nói  con  người  có  hai  mươi 

điều  khó  đế  khuyên  tu.  Làm  được  việc  khó  làm,  thì 

tấ t  cả  sự  khó  về  tu  Giới,  Định,  Huệ  và  Đạo  Bồ  Tát 

đều chẳng có  gì  khó  khăn vậy. 

*

*  *
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DỊCH  NGHĨA

b)  Trì giới dộ

CHƯƠNG X I I I

Có vị  Sa-m ôn hỏi  P h ậ t :  Do  n h â n  d u y ê n  gì b iế t 

được túc m ạng ? Đ ến đư ợc chô chí Đạo? 

Phật dạy  rằng:  “Lóng sạch  tâm  mình,  giữ vững 

ý  chí”  đến  được  chí  đạo.  Thí  như  lau  gương,  trừ 

bụi  còn lại  ánh  sáng.  Dứt lòng tham  dục  không sự 

mong cầu sẽ  đửợc túc mạng. 

CHƯƠNG XIV

Có vị  Sa-môn hỏi P h ậ t: Đ iều gì là lành? Thứ gì 

rất  lớn?  Phật  dạy  rằng:  Thực  hành  theo  Đạo,  giữ 

điều chơn thật là “lành”, chí hiệp với Đạo là “lớn”. 

GIẢNG NGHĨA

Túc  m ạng  :  Mạng  sống  nhiều  kiếp  về  trướcỗ  Biết 

được  mạng  ấy  từ  vô  thỉ  đến  giờ  theo  nghiệp  lưu 

chuyển  gọi  là  “Tri  túc  m ạng”.  Tri  túc  mạng  này  còn 

được  gọi  là  Túc  mạng  minh  hay  Túc  mạng  thông,  tức 

là  một trong Tam  minh  và  Lục  thông. 

Chí  đạo  :  P h ật  quả,  do  Trí  huệ  vô  lậu  chứng  chơn 

th ậ t Pháp  tán h   mà  được. 

ĐẠI Ý

Bài  n ày   Đức  P h ậ t  nói  về  T rì  giới  độ  tro n g   sáu 

độ,  gồm  có  2  phần:
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1)  Người  cô  gắng  Trì  giới  pháp  sẽ  được  đến  chỗ 

“Chí  đạo”  và  biết được  “Túc m ạng”. 

2) Người  Trì  giới  sẽ  được  gọi  là  “Thiện”  và  hiệp  với 

“Đại  đạo”. 

GIẢI THÍCH

Hai  chương  này  nói  về  Trì  giới  độ.  Trì  có  hai 

nghĩa:

 1)  Chi  trì  :  Người  trì  giới  phải  ngăn  dứt  tấ t  cả  các 

việc  ác. 

 2)  Tác  trì  :  Chăng  những  dứt  các  điều  ác  mà  còn 

cần phải  nỗ  lực  làm  các  điều lành. 

Giới  là  Tín  điều của  tấ t  cả  Đức  Hạnh,  nếu ai  có  thể 

giữ tín   điều  này,  làm  những  việc  nên  làm,  dứt  những 

việc  nên dứt,  gọi  đó  là  Trì  giới. 

Giới  pháp  của  Đại  thừa  có  chia  làm  ba  thứ  gọi  là 

Tam tụ  giới:

 1) Nhiếp luật nghi giới  :  Ngăn  dứt các  ác  nghiệp. 

 2) Nhiếp  thiện pháp giới  :  Tinh  tấn   tu  hành  tấ t  cả 

Thiện pháp. 

 3) Nhiêu  ích  hữu  tình  giới  :  Làm  lợi  ích  cho  chúng 

sanh trong mọi  trường hợp,  gọi  đó  là  “Giới”.  Vì bổn ý 

của  Giới  Bồ  Tát  là  ở  chỗ  y  cứ Đồng  thể  Đại  bi  lợi  lạc 

cho  chúng  sanh.  Chẳng  khác  nào  bàn  đến  sự  lợi  ích 

cho  công chúng để  làm  quy tắc  nhứt  định. 
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Giới  cũng  gọi  là  “Biệt  giải  th o át”,  nghĩa  là  sự  giải 

thoát  khác  nhau,  có  riêng  biệt.  Vi  dệ  tử  của  P h ật  có 

chia  làm  nhiều  hạng,  sự  giữ giới  cũng  chẳng  đồng  và 

được  giải  thoát  cũng  chẳng  đồng,  nên  gọi  là  Biệt.  Đối 

với  Giới  pháp,  nếu  ai  giữ  được  giới  nào  th ì  được  giải 

thoát về  phần đó,  cũng gọi  là  Biệt. 

Ban  sơ,  người  giữ  giới  in  tuồng  như  miễn  cưỡng, 

nhưng về  sau do  Giới  sanh  Định  tự nhiên  có  thể  dùng 

định  lực  ngăn  dứt  tấ t cả  điều  ác,  tu  các  phúc  lành,  ấy 

gọi  là  “  Định  cộng  giới”.  Nếu  lại  y  đó  tu  hành  tiến 

tới  để  được  đạo  th ì  gọi  là  “Đạo  cộng  giới” .  Vì  “Đạo” 

vốn  từ  nơi  Thánh  trí  Vô  lậu,  do  giải  thoát  phiền  não 

mà  trí thanh  tịnh  được  viên  mãn,  gọi  đó  là  “Đạo” .  Vì 

chứng  ngộ  được  tấ t  cả  Pháp  Vô  vi  Chơn  như  pháp 

tánh,  nên  gọi  là  “Bồ-đề”.  Y  nơi  Thánh  đạo  Vô  lậu 

này  tự  nhiên  ngăn  đón  được  tấ t  cả  ác  hạnh,  làm   các 

Thiện hạnh,  nên gọi  là  “Đạo  cộng giới” . 

Nói  “lóng sạch  tâm   m ình”  tức là  do  Trì  giới  để  dứt 

Nghiệp  th ấ t  chi  nơi  th ân  và  khẩu  (thân  có  3,  khẩu  có

4),  thuần  là  do  dứt  ác  làm   lành  mà  tâm   lóng  sạch. 

Nhưng,  người  đời  có  làm  lành  mà  không  dứt  ác,  nên 

điều  lành  kia  trở  th àn h   b ất  tịnh,  vì  các  Nghiệp  th ấ t 

chi  đều do tâm   p h át khởi,  Bồ  T át ra làm  y  cứ nơi  tâm  

mà  làm.  Phàm   phu  ra  làm  thì  thứ  lớp  có  ba  giai 

đoạn:  1)  Suy  nghĩ,  2)  Quyết  định,  3)  P h át  động.  Vì 

th ế mà  phàm  phu  ra  làm  đều  do  Ý  phát  sanh,  còn  Bồ 

Tát  ra  làm  đều  do  Tâm  làm  chủ.  Nên  bề  ngoài  hình
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như  là  phạm  giới,  mà  bên  trong,  tâm   vẫn  Trì  giới. 

Trái  lại,  tâm   chẳng Trì  giới  tuy  bề  ngoài  trì  giới  cũng 

không  phải  là  trì  giới.  Giới  của  Đại  thừa  lấy  tâm   làm 

chủ  nên  gọi  là  “Tâm  địa  giới”.  Thuận  theo  đây  mà 

hành  đạo  có  thế'  đến  được  “Chí  đạo”. 

Trong  đây,  gương  là  dụ  cho  bản  tâm,  bụi  là  dụ  cho 

phiền  não,  lau  là  dụ  cho  Trì  giới.  Do  trì  giới  pháp  mà 

tẩy  trừ  được  bụi  phiền  não,  sạch  được  bản  thân,  mới 

biết  tâm   này  bản  lai  sáng  suốt,  chẳng  qua  khi  chưa 

khử  trừ  được  trầ n   cấu,  nên  bị  che  lấp  không  phát 

hiện,  khi  trầ n   cấu  được  khử trừ thì  thế  sáng  hiện  ra. 

Đây  là  dụ  cho  Trí  vô  lậu  Vô  phân  biệt  của  Bồ  Tát 

hiện  tiền.  Cái  Thế  tịnh  của  gương  tức  bản  tâm   hiến 

hiện. 

Câu:  “Dứt  lòng  tham   dục  không  sự  mong  cầu”: 

Trong  đây,  dục  và  tham   ái  hiệp  nhau  là  bất  thiện  Vô 

ký  tánh.  Không  mong  tức  là  Vô  nguyện  giải  thoát 

trong  ba  món  giải  thoát.  (Ba  món  giải  thoát: 

1/  Không  giải  thoát.  2/  Vô  tướng  giải  thoát.  3/  Vô 

nguyện  giải  thoát).  Cũng  gọi  là  Vô  tác  giải  thoát,  do 

giải  thoát  này  mà  được  túc  mạng gọi  là  “Đạo  thông”, 

nghĩa  là  đạo  cùng  với  thần  thông  hòa  hiệp  với  nhau. 

Thông  được  túc  mạng  tức  là  đầy  đủ  sáu  món  Thần 

thông. 

Nếu  y  theo  ba  món  Vô  lậu  học,  thì  đây  là  Giới  học 

tăng  thượng,  y  giới  này  mà  tinh  tấ n   tu  hành,  tức  là 

Định  học  tăng  thượng.  Định  tăng  thượng  chính  là
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“Định  cộng  giới” .  Huệ  tăng  thượng  chính  “Đạo  cộng 

giới”. 

Trong  chương  14  nói  “LỚN”  chính  là  biệt  danh 

của  “Đạo”  cũng  tức  là  biệt  danh  của  “Pháp  tá n h ”, 

cũng  tức  là  Chơn  như vô  thê  của  các  pháp,  vì  th ế   mà 

“LỚN”  đây  dứt  các  sự  đối  đãi,  tự  nó  có  thế  được  Đại 

trí  và  Đại  lực vô  cùng tận. 

Câu:  “Thực hành  theo  Đạo,  giữ điều  chơn  th ậ t”  tức 

là  chỉ  cho  sự  H ành  trì  Định  cộng  giới.  Khi  giới  lực 

chưa  đầy  đủ,  theo  lời  P h ật  nói  thì  sức  hành  trì  chỉ  là 

miễn  cưỡng,  vẫn  chưa  phải  là  “Chơn  th iện ”,  khi  được 

đến  chỗ  định  lực  kiên  cố,  không  thối  chuyền,  ấy  tức 

Định  cộng  giới,  gọi  đó  là  “Thực  hành  theo  Đạo  giữ 

điều chơn th ậ t” . 

Câu:  “Chí  hiệp  với  đạo”  là:  Tuy  có  “chí”  rồi, 

nhưng  vẫn  chưa  có  Đại  đức,  Đại  trí  và  Đại  lực,  giờ 

cần  phải  tương  ưng  với  “Vô  lậu  Thánh  đạo”,  nên  gọi 

là  “rấ t lớn” .  Ấy tức là  “Đạo  cộng giới”  vậy. 
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DỊCH  NGHĨA

c) N hẫn n h ụ c độ

CHƯƠNG XV

Sa-môn  hỏi  Phật  :  Những  gì  rất  m ạnh  ?  Những 

gi  rất  sáng?  Phật  dạy:  Nhẫn  nhục  là  rất  mạnh,  vì 

chẳng ôm lòn g ác, lạ i thêm   an kiện. Kẻ  nhẫn nhục 

không  làm  ác,  tất  được  người  tôn  quý.  Tâm  cấu 

d iệt  hết,  sạch  không  còn  v ết  nhơ,  ấy  là  rất  sáng.  

Bao  nhiêu  sự  vật  trong  mười  phương,  từ  khi  chưa 

có  trời  đất  cho  đến  ngày  nay,  không có  vật nào  là 

không thấy, không có  điều gì là không biết, không 

có  việc  gì  là  không  nghe,  đ ư ợ c  Nhứt  th iết  trí  có 

thể gọi là rất sáng vậy. 

GIẢNG NGHĨA

Nhứt  thiết  trí  :  Trí  của  Thanh  Văn,  Duyên  Giác, 

biết  được  tổng  tướng  (pháp  tánh)  của  tấ t  cả  pháp. 

Tổng tướng tức là tướng  “Không”. 

Nhẫn nhục (Ksànti)  :  Chịu  đựng trước  những cảnh 

ngang  trái  do  kẻ  khác  đưa  đến.  Người  tu  Nhẫn  nhục, 

suy  nghĩ được  đẹp  đẽ.  Ba mươi  hai  tướng của  Đức  Phật 

cũng do tu hạnh N hẫn nhục mà th àn h  tựu. 

ĐẠI Ý

Đ oạn  n ày   P h ậ t  nói  người  tu   N h ẫ n   nhục  tâ m  

sẽ  đươc  đ in h   lưc  và N hứ t th iế t trí. 
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GIẢI THÍCH

“Rât m ạn h ”  thì  có  thể  lay  chuyển  được  ngoại  cảnh 

mà  không  bị  ngoại  cảnh  làm  lay  chuyển.  Đức  P h ật 

mới  là  Người  m ạnh  đủ  10  lực  tôn  quý.  Trong  đây  nói 

“rấ t  sáng”  chính  là  chỉ  cho  Tam  minh,  tức  là  “Tam 

đạt  tr í” .  (Ở  quả  vị  P h ật  thì  gọi  là  Tam  đạt,  còn  quả 

vị  La  hán  thì  gọi  là  Tam  minh:  1)  Túc  m ạng minh,  2) 

Thiên  nhãn  minh,  3)  Lậu tận   minh). 

Người  N hẫn  nhục  đôi  với  việc  trái  ngược  không 

đem  lòng  giận  tức  mà  đối  ỉại.  Ở  đây  nói  không  phải 

gặp  nghịch  cảnh  th â n   không  làm,  miệng  không  nói 

là  đủ,  nghĩa  là  phải  luôn  luôn  th ể  theo  lòng  từ  m ẫn 

mà  hành  động,  không  bị  nghịch  cảnh  lay  chuyển  thì 

các  ác  tự  tiêu.  Chẳng  khác  nào  lửa  cháy  trong  không 

khí,  khi  củi  hết,  lửa  tự  tắt,  hư  không  không  bị  hủy 

hoại.  Thế nên,  người  N hẫn  nhục  có  th ể  cảm  hóa  được 

mọi  người  ác. 

Xưa  P h ật  tu  Bồ  T át  hạnh,  bị  Vua  Ca  Lợi  chặt  đứt 

th ân   thể  của  Ngài,  th ế   mà  vì  lòng  Từ  mẫn,  Bồ  Tát 

vẫn  vui  vẻ,  lại  phát  nguyện  độ  cho  bọn  ông  ta  trước 

nhứt.  Ay  chính  là  bọn  ông  Kiều  T rần  Như  sau  này 

vậy. 

Nếu  ai  giữ  vững  được  Tâm  nhẫn  nhục,  tức  nhiên 

không  còn  bị  mọi  vật  xâm  phạm.  Bình  thường,  tâm  

tham   dục  cùng  với  ngoại  cảnh  hiệp  nhau,  vì  có  tâm  

tham  dục  mà  giận  hờn  tran h   chấp  nổi  lên,  rồi  xúc 

phạm  tiêu  diệt  lẫn  nhau.  Khí  lực  vì  thê  mà  hao  mòn. 
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Chẳng khác nào  người  vẫn sẵn có  sức lực  làm  nên đại 

sự,  nhưng  vì  lo  đối  địch  với  nghịch  đảng,  mỗi  ngày 

mỗi  tận   dụng  nên  lần   lần   bị  tiêu  hao,  rố t  cuộc,  hai 

bên  chẳng làm  được  điều  gì.  Người  nhẫn  nhục  khí  lực 

của  mình  sẽ  được  ngày  m ột  tăn g   trưởng,  có  th ể  làm  

cho tâm   cảnh  dung nhau bình  đẳng.  Khi  tâm   cấu  diệt 

h ết rồi,  ấy là  “rấ t sán g ” . 

Khi  phiền  não  dứt  hết,  bấy  giờ  tâm   tá n h   chẳng 

khác  nào  như gương  sáng,  như nước  trong,  như trăn g  

thanh  có  thể  chiếu  soi  tấ t  cả  sự  vật.  N ên  trong  văn 

Kinh  nói  “Không có  v ật  nào  là  không thấy,  không  có 

điều gì là không biết...” . 

Câu:  “Từ  khi  chưa  có  trời  đất  cho  đến  ngày  n ay ”, 

thông  thường  trong  Kinh  P h ật  gọi  là  ba  đời.  Nhưng 

vì  ban  sơ  P h ật  giáo  mới  truyền  vào  Trung  Quốc,  theo 

văn  pháp  của  Trung  Quốc,  không  nói  là  “ba  đời”  mà 

lại  nói là  “từ khi  chưa có  trời  đ ấ t”. 

Khi  được Nhứt th iế t trí,  th ì  đối  với  tấ t cả  pháp  đẽu 

thấy biết rõ  ràng,  có  th ể  chứng đến quả vị  P h ật tức  là 

được Vô  thượng Nhứt th iế t trí vậy. 

*

*  *
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Gidi cing goi la “Biét giai thoat”, nghia la sy giai
thoat khac nhau, c¢6 riéng biét. Vi dé tit cia Phat ¢6
chia lam nhidu hang, sy giit gi6i ciing chéng dong va
dugc gidi thoat cing ching dong, nén goi la Biét. Poi
v6i Gi6i phéap, néu ai giit duge giéi nao thi duge giai
thoat vé phan dé, ciing goi la Biét.

Ban so, ngwi giif gi6i in tudng nhu mién cudng,
nhung vé sau do Gi6i sanh Dinh tu nhién c6 thé dung
dinh lyc ngan dt t&t ca didu 4c, tu cac phic lanh, &y
goi 12 “ Pinh cong gi6i”. N&u lai y d6 tu hanh tién
t6i dé duge dao thi goi la “Pao cong gi6i”. Vi “Dao”
vén tir noi Thanh tri V6 1au, do gidi thoat phién nao
ma tri thanh tinh duge vién man, goi dé 1a “Pao”. Vi
chimg ngd duge tat ca Phap Vo vi Chon nhu phap
tanh, nén goi 1a “B6-dé”. Y noi Thanh dao Vo lau
nay tu nhién ngin dén dugc tat ca 4c hanh, lam cac
Thién hanh, nén goi 1a “Pao cing gidi”.

Néi “16ng sach tam minh” tdc 1a do Tri giéi d€ dut
Nghiép that chi noi than va khéu (than ¢6 3, khéu cé
4), thuan la do ddt 4c lam lanh ma tam léng sach.
Nhung, ngudi doi ¢ 1am lanh ma khong dit 4c, nén
didu lanh kia tré thanh bat tinh, vi cdc Nghiép that
chi déu do tam phat khéi, Bé6 T4t ra l1am y cif noi tdm
ma lam. Pham phu ra lam thi tha 16p c6 ba giai
doan: 1) Suy nghi, 2) Quyét dinh, 3) Phat dong. Vi
th& ma pham phu ra lam déu do Y phét sanh, con Bd
Tat ra lam déu do Tam lam chi. Nén bé ngoai hinh
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1) Nguoi ¢ géng Tri giéi phap sé duge dén chd
“Chi dao” va biét duge “Tic mang”.

2) Ngudi Tri gidi sé duge goi 1a “Thién” va hiép véi
“Pai dao”.

GIAI THICH

Hai chuong nay néi vé Tri giéi do. Tri ¢6 hai
nghia:

1) Chi tri : Nguvi tri giéi phai ngan dit tat ca cdc
viée 4c.

2) Tdc tri : Ching nhing dit céc diéu dc ma con
can phai nd luc 1am céc didu lanh.

Giéi la Tin diéu clia tit cd Pic Hanh, néu ai c6 th§
gitr tin didu nay, 1am nhing viéc nén lam, ddt nhimg
viéc nén dut, goi dé la Tri gi6i.

Giéi phdp cla Pai thita c6 chia lam ba tht goi la
Tam tu giéi:

1) Nhiép lugt nghi giéi : Ngan dit cc éc nghiép.

2) Nhiép thién phdp giéi : Tinh tan tu hanh t&t ca
Thién phép.

3) Nhiéu ich hitu tinh gici : Lam lgi ich cho ching
sanh trong moi trudng hop, goi d6 1a “Gigi”. Vi bén y
cia Gi6i Bd Tét 1a ¢ chd y cit Dong thé Pai bi loi lac
cho chiing sanh. Chéng khac nao ban dén sy lgi ich
cho cong ching dé 1am quy téc nhiit dinh.





index-167_1.png
KINH TU THAP NHI CHUONG 187

“Binh cong gi6i”. Hu¢ tang thugng chinh “Pao cong
gigi”.

Trong chuong 14 néi “LON” chinh la biét danh
cia “Pao” ciing tic 1a biét danh cia “Phép tanh”,
ciing tie 1a Chon nhu v6 thé cta cdc phdp, vi thé ma
“LON" day dit cac sy doi dai, tu né c6 thé duge Pai
tri va Pai luc vd cung tan.

Cau: “Thuc hanh theo Dao, giif diéu chon that” tic
la chi cho su Hanh tri Dinh cong gi¢i. Khi gidi luc
chua day du, theo 1&i Phat néi thi sitc hanh tri chi la
mién cudng, van chua phai la “Chon thién”, khi duge
dén chd dinh luc kién ¢, khong thdi chuyén, dy tic
Pinh cong gi6i, goi d6 la “Thuc hanh theo Pao gitr
diéu chon that”.

Cau: “Chi hiép véi dao” la: Tuy c6 “chi” rdi,
nhung van chua ¢6 Pai dic, Pai tri va Pai lye, gio
can phai tuong ung v6i “Vo 1au Thanh dao”, nén goi
1a “rst 16n”. Ay tic la “Pao cong giéi” vay.
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nhu la pham giéi, ma bén trong, tam van Tri gii.
Trai lai, tdm chang Tri gidi tuy bé ngoai tri gi6i ciing
khong phai 1a tri gidi. Giéi clia Dai thira 14y tam lam
chti nén goi 1a “Tam dia gi6i”. Thuan theo day ma
hanh dao ¢6 thé dén duge “Chi dao”.

Trong day, guong la du cho ban tam, bui la du cho
phién nao, lau 1a du cho Tri gidi. Do tri gi6i phap ma
tdy trir duge bui phién nio, sach duge ban than, méi
bigt tdm nay ban lai sédng sudt, ching qua khi chua
khi trir duge trdn cdu, nén bi che 1dp khong phat
hién, khi tran csu dugc khit trir thi thé sang hién ra.
Pay la du cho Tri vé lau V6 phan biét ctia Bé T4t
hién tién. C4i Thé tinh ctia guong titc ban tam hién
hién.

Cau: "Dit long tham duc khong sy mong ciu”:
Trong day, duc va tham &i hiép nhau la bat thién Vo
ky tanh. Khong mong tic 12 Vb nguyén gidi thoat
trong ba mén giai thoat. (Ba mén gidi thoat:
1/ Khong giai thoat. 2/ Vb tuéng gidi thoat. 3/ Vo
nguyén gidi thoat). Ciing goi 1a Vo téc gidi thoat, do
giai thoat nay ma duge tic mang goi la “Pao thong”,
nghia la dao cung véi than théng hoa hiép v6i nhau.
Thong duge tic mang tic 1a day di sau mén Than
thong.

- Néu y theo ba mén Vo lau hoc, thi day 1a Gidi hoc
tang thugng, y giéi nay ma tinh tan tu hanh, tic la
Binh hoc ting thugng. Pinh ting thugng chinh la
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lam may lam mua duge c¢6 khédc. Theo trong Kinh
Phat néi, loai rong c6: Thién long, Khong long, Luc
long, Hai long. ( day chinh la loai Hai long.

Nguvi ta cho ring: Long la mdt loai dong vat c6 da
Than théng bién héa. Cac nha dong vat hoc khao citu
céc loai dong vat & trén luc dia vé thoi ¢6, ciing thita
nhan 1a c6 loai long. Ngudi ta con cho ring: C6 mot
thai ky loai long da lam chi nhan ong cia loai nguoi.
Hién nay ¢ Phi chéu, thinh thodng ngudi ta con tim
thdy mot vai di tich cha loai long & trén can, nén
chiing ta tin chéc cé loai long. Nhung chi vi loai long
phan nhiéu hoac ¢ gitta hu khong hoac dudi ddy bién,
toan 14 nhiting noi ma nang luc loai nguoi chua di
dén, cho nén khong thé nao truc tiép biét duge.

Dirc Phat va ching Thanh Vin dai dé ti cia Phat
khi xua c6 nang luc tuy loai thuy&t phap, nén chd
thuyét phédp ctia Phat thuong thuong ho#c la Thién
cung, hodc 1a Long cung, hodc 1a Nhan gian, hodc
trong Thién dinh. Kinh nay Pdc Phat néi tai Long
cung cia Ta Kiét La, ddng thoi ¢6 tdm ngan ching
Pai Ty-kheo va ba van hai ngan cdc vi Pai Bé Tt &
khép muti phuong déu dén du thinh.

Cé phap ching déng nghe déng nhiéu nhu thé, du
dé chang ta tin tho hanh tri.
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DICH NGHIA

c) Nhén nhuc do
CHUONG XV

Sa-mén héi Phat : Nhitng gi riat manh ? Nhitng
gi rit sang? Phat day: Nhin nhuc la rat manh, vi
ching 6m long 4c, lai thém an kig¢n. K& nhin nhuc
khong lam ic, tit duge ngudi ton quy. Tam ciu
digt hét, sach khong con vét nho, dy la rat sang.
Bao nhiéu sy vat trong mudi phuong, tir khi chua
c6 trdi dit cho d&én ngay nay, khong cé vat nao la
khong thiy, khong cé diéu gi 1a khong biét, khong
c6 viéc gi la khong nghe, duge Nhitt thigt tri cé
thé goi la rit sang vay.

GIANG NGHIA

Nhuit thiét tri : Tri cia Thanh Van, Duyén Giéc,
biét duge tdng tuéng (phép tdnh) cla tdt ca phép.
Tdng tuéng tiic 1a tusng “Khong”.

Nhan nhuc (Ksanti) : Chiu dung truéc nhiing cdnh
ngang trai do ké khac dua dén. Nguoi tu Nhin nhuc,
suy nghi dugc dep dé. Ba muoi hai tuéng ctia Pic Phat
cling do tu hanh Nhén nhuc ma thanh tuu.

PAIY

Poan nay Phat néi ngudi tu Nhin nhuc tAm
sé& dugc dinh lyc va Nhat thigt tri.
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GIANG NGHIA

Hoa Uu Bit : Tic 1a hoa sen xanh, mot thi hoa ¢6
huong vi thanh cao, diu dang. Hoa nay ciing goi hoa
Uu Bat La (Utpala) hay néi dii hon 1a Ni-la Uu-bat-la
(Nila-Utpala).

PAIY

Doan nay néi, ai xa lia duge vong ngir ching
nhiing dugc tdm Phdp céng dic ma con duge chon
that ngit cia Nhu Lai, néu biét dem cong dic nay
héi huéng vé Phat qua.
GIAI THICH

Né&u ching sanh xa lia duge 15i déi trd, thoi duge
qud bdo trong miéng thudng thom mui hoa sen xanh.
Néi 18i chdc that, khong sai 1dm. Ai nghe ciing khéi
long tin, lai hay dem 15i diu ngot an ui ching sanh
khign cho tén trong vang lam, dugc Trdi va Nguvi
kinh mén, tri hug thudng sang sudt, duge Vo ngai
bién tai. Néu ai dem cong dic nay hdi huéng vé qua
Phat, thi khi thanh Phat, dugc qua “Nhu Lai chon
that ngit”.
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DICH NGHIA

4. CONG PUC XA LIA VONG NGU

Lai nita Long Vuong ! N&éu xa lia vong ngi thi
dugc tam Phap troi khen ngoi. Nhitng gi la tAm?

1. Miéng thuong thanh tinh, thdm mui hoa uu
bat.
Puge ngudi doi tin phuc.
M4 15i thanh ching, Nhon Thién kinh mén.
Thutng dem 16i ém diu an i ching sanh.
Pudc ¥ vui thu thing, ba nghiép thanh tinh.
Noéi khong sai 1am, long thudng hoan hy.
MGé 16i ton trong, Nhon Thién vang lam.
. Tri hug thu thing, khong ai ch& phuc.

Ay la tam cong ditc vé hanh khong néi déi. Néu
ai héi huéng vé dao Vo Thuong Bb-dé, sau khi
thanh Phat dugc chon that ngit cia Nhu Lai.

S B U
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GIAI THICH

“R&t manh” thi c6 thé lay chuy&n dugc ngoai canh
ma khong bi ngoai canh lam lay chuyén. Piac Phat
méi 12 Ngusi manh di 10 lye ton quy. Trong day néi
“rdt sang” chinh 1a chi cho Tam minh, tdc la “Tam
dat tri”. (& qua vi Phat thi goi 1a Tam dat, cdn qua
vi La hén thi goi 12 Tam minh: 1) Tdc mang minh, 2)
Thién nhan minh, 3) Lau tan minh).

Ngui Nhén nhuc dé6i véi viéc trai nguge khong
dem long gian tic ma déi lai. & day néi khéng phai
gap nghich canh than khong lam, miéng khong néi
la dd, nghia 1a phai luén luén thé theo long tir man
ma hanh dong, khong bi nghich canh lay chuyén thi
céc 4c tu tieu. Chéng khéc nao lia chdy trong khong
khi, khi cii hét, lira ty t4t, hu khong khong bi hiy
hoai. Thé nén, ngudi Nhan nhuc c6 thé cdm héa duge
moi ngudi c.

Xua Phat tu Bé T4t hanh, bi Vua Ca Lgi chat dit
than thé cta Ngai, thé ma vi long Tir médn, Bé T4t
van vui vé, lai phét nguyén do cho bon ong ta trude
nhit. Ay chinh 12 bon 6ng Kidu Tran Nhu sau nay
vay.

Néu ai git ving duge Tam nhidn nhue, tic nhién
khong con bi moi vat xam pham. Binh thuong, tam
tham duc cung véi ngoai canh hiép nhau, vi ¢6 tam
tham duc ma gian hon tranh chdp ndi 1én, rdi xuc
pham tiéu diét 14n nhau. Khi luc vi thé ma hao mon.
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DICH NGHIA

5- KHUYEN TU HOC

Ngudi nay thudng nén nhu thé ma tu hoc, ciing
khi€n cho chiing sanh r5 thiu nhan qua, tu tap
Thién nghi¢p. Nguoi nén y day chanh kién bat
dong, lai ché doa vao trong ta kién doan thudng.
D3i véi nhitng bac phudce dién hoan hy cung kinh
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PAIY

Poan nay néi néu ai xa lia trom cuép ching
nhiing duge mudi Phap bdo tin ma con duge Tri
Pai Bb-d¢ thanh tinh, néu chung ta bigt hdi
huéng vé qua vi Phat.
GIAI THICH

Cuia cai ¢ doi ¢6 nam viéc lam tidu tan ngheo kho:
vua dif, gidc cudp, nude trdi, lta chdy va con hu pha
tdn. Néu ai xa trénh duge trom cdp tic la thuong
duge qua bdo tot: cla cai giau c6, khong bi nam viéc
trén pha hai, lai dugc ti€ng t6t don khdp, bién tai vo
ngai, dugc moi ngudi thuong mén khen ngoi, khong
bi ai déi lira, khi chét duge sanh lén coi Troi. Néu
phat tam dem cong dic dy huéng vé qua Phat, sau
khi thanh Phat chimg duge Tri thanh tinh Dai Bé-dé.
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GIAI THICH

Né&u nguoi tu hanh xa lia ta hanh 1a duge than
tam thanh tinh, vg chong trinh bach, khong bi ngubi
ngoai xAm pham. Né&u hdi huéng vé qua Phat, tic
duge tuéng Phat 4n mat Pai Trugng phu (mot trong
ba muoi hai tuéng, tic 12 tuéng ma am tang).
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DICH NGHIA

3- CONG PUC XA LIA TA HANH (TA DAM)

Lai nita Long Vuong ! Néu xa lia ta hanh thi
duge bén Phap ké tri nggi khen. Nhiing gi 1a bon ?

1. Céc cén diéu thuan.

2. Xa lia ron rang.

3. Pugc doi khen ngoi.

4. V¢ (hay chéng) khong ai xam pham. Ay la
bon.

Néu ai hdi huéng vé dao V6 Thuong Chanh
Déng Chanh Giac, sau khi thanh Phat, dude tuéng
Trugng phu 4n mét tang cta Phat.

GIANG NGHIA
Céc can : chi cho sdu can: mit, tai, mii, ludi,
thén, y.
Piéu thuan : Hoa thuan, khong trai nghich nhau.
Ron rang : Khong yén tinh trong tam.

DALY

Doan nay néi: Néu xa lia ta hanh ching nhiing
duge bon phap ké tri nggi khen ma con duge
tuéng Trugng phu 4n mat tang cta Phat, néu ta
dem cdng dic Ay huéng vé Phat qua.
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DICH NGHIA

3. NOI RO VE TUGNG CUA NHAN

Tam khong hinh séc, khong thé thiy duge, chi
do cic phap hu vong hiép lai ma khéi, rét rio
khéng c6 chu té, khong cé nga va nga sd.

Tuy déu theo nghiép hién ra khong dong, ma
that trong Ay khong c6 ai 1a tac gia, nén tit ca cac
Phép tu tinh nhu huyén déu khong thé nghi ban.

Ké tri biét thé& rdi, nén tu Thién nghié¢p, nho
vay sanh ra uin, x& gi6i v.v.. déu duge doan
chanh, ngudi trong khong chan.

GIANG NGHIA
Uén : Ngii udn : Sic, tho, tudng, hanh, thic.
X : Thap nhi xt : Séu can : Nhan can, nhi can, ty

can, thiét can, than can, § can, va Sau tran : Sdc,
thanh, huong, vi, xtc, phap tran.

Gidi : Thap bat gi6i: Sau can, sdu tran va sdu thic.

Ba moén trén nay la y&u td tao thanh than cin va
thé gi6i.
PAI Y

Poan nay Pic Phat néi rd tuéng trang cla
nhan. Gdm c6 ba phan:

1. Phai quan tam la vd sanh.
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Thi vi ngi. Nhuge ning hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thoi, tam
gidi dac ton, giai cong kinh dudng.

BAI THU MUGI SAU
9- MINH LY SAN NHUE CONG PUC

Phuc thit Long vuong ! Nhuge ly san nhué ttic déc
bat chiing hy duyét tam phép. Ha ding vi bat ?

Nhit : V6 ton ndo tam.

Nhi : Vo san nhué tam.

Tam : V6 tranh tung tam.

T&  : Nhu hoa chat true tam.

Ngi : Pic Thanh gia tir tam.

Luc : Thudng tdc lgi ich an ching sanh tam.

That : Than tuéng doan nghiém ching cong

ton kinh.
B4t : Di hda nhén c3, toc sanh Pham thé.
Thi vi bat. Nhuge ning hdi huéng A-nau-da-la

Tam-miéu Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thdi, dac
Phat v ngai tam, quan gia v yém.

BAI THU MUGI BAY
10- MINH LY TA KIEN CONG BUC

Phuc thi Long vuong ! Nhuoc ly ta kién, tic dic
thanh tuu thap cong dic phap. Ha ddng vi thap ?
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GIANG NGHIA

Bich Chi Phat : (Pratyekabuddha): Con goi la Doc
Gi4c hay Duyén Gidc. Nhimg vi ra doi gap Phat y
theo 15i néi phdp cia Phat qudn 12 nhan duyén ma
duge ngd dao, thi goi la Duyén Gidc; cdon nhimg vi ra
doi khong gap Phat, tu quan sat Ly sanh diét clia sy
vat ma ngd Pao thi goi 1a Poc Giac.

Td qua Thanh Vin : Tdc 1a Td qué A-la-hén. Xin
xem Thap Thién, bai 6, phan gidng nghia cha cung
soan gia da phat hanh.

DALY

Chuong nay tiép chuong mudi, néi vé cong dic
hon kém trong viéc bd thi.
GIAI THICH

Ngi gi6i 1a gi6i thong ca tai gia va xuit gia. Tu-da-
hoan ching nhitng da chuyén tu giéi hanh ma cdn
ching duge Thanh quad nén théng Tu-da-ham doan
duge chut it Tu s& doan ho#c, nén so v6i Tu-da-hoan
cing dudng sé duge cdng dic hon. A-na-ham doan
duge nhidu phan phién nao, nén cing dudng sé duge
phuéc hon Tu-da-ham. A-la-hdn déi véi phién nao da
doan hét, nén hon cdc bac trude. Con Bich Chi Phat
vén dugc liéu thoat sanh tif trong ba cdi dong véi qua
vi A-la-hén, nhung A-la-hdn dgi nghe Phat thuyét
phap méi duge gide ngd, con Bich Chi Phat tu minh
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DICH NGHIA
B& thi do (tiép theo)
CHUONG XI

Phat day ring: Cho mot tram ngudi ac in,
khéng biing cho mdt ngudi lanh in; cho mét ngan
ngudi lanh én, khong bing cho mét ngudi tri ngi
gidi dn; cho mdt mudn (10.000) nguwi tri ngii gisi
4n, khéng bing cing duong cho mot vi Tu-da-
hoan in; cing dudng cho mét trim mudn
(1.000.000) vi Tu-da-hoan #n, khong bing cing
dudng cho mt vi Tu-da-ham #n; ciing dudng cho
mdt ngan muén (10.000.000) vi Tu-da-ham in,
khéng biing ciing dudng cho mét vi A-na-ham an;
cing dudng cho mjt e (100.000) vi A-na-ham &n,
khéng bing ciing dudng cho mét vi A-la-han in;
cing dudng cho mudi e (1.000.000) vi A-la-han i#n
khéng bing cing dudng cho mét vi Bich Chi Phat
an; cling dudng cho mot tram e (10.000.000) vi
Bich Chi Phat in khéng biing cting dudng cho mét
Tam Thé chu Phat an; cing dudng cho mét ngan
e (100.000.000) TamThé chu Phat an, khong bing
cing dudng cho mét vi Vé Niém Vo Tru Vo Tu Vo
Chitng an.
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cling c6 thé ngd, nén tri hué lai hon bac A-la-han.
Nhung Bich Chi Phat chi c6 thé doc gidc ma khong
thé gide tha, con Tam thé chu Phat méi that c6 thé
dem tdm Pai bi, binh déng do khip ching sanh, nén
chu Phat lai hon hét, ciing dutng s& duge phuée hon
cd.

Vo-niém Vo-tru Vo-tu Va-chiing hon chu Phat 1a vi
tam thé chu Phét tng hoa irong ching sanh gi6i®
ciing chi tir noi Phép than chon that tdc 1a “Vé vi
chon nhu tanh”. V6 vi chon that Phap tanh la cin
bén cla chu Phat. T4t c& chu Phat déu dung v6 phan
bigt tri ma ching Phap Vo vi binh déng. Phap than
Vb vi khong thé dung tri suy nghi dén duge, né
khong try chd nao, khéng cin cong tu méi c6, cing
khéng cén ching ngd méi duge. Tri vo lau vo phén
biét lai cang khong bi sanh diét, khong doi dsi. Ay 1a
Chon than cta Phat, tu tha binh ding, tic vé niém
vd tru vd tu vd ching, chinh 14 Vb phan biét tri, than
ching Chon nhu tdnh rét rdo thanh Phat. Cing
dudng nhu thé méi goi la ciu canh. Do day ching ta
c6 thé bist trong Phat phap, bdt et phap nao ciing
déu phai dat dén chd ctu canh.

' Ung hoa than & trong chung sanh gidi goi la Tam thé chu Phat
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GIANG NGHIA

Nghién ctu : Tim tdi cho cung nguyén ly.

Binh ding : D6 véi sy sai biét ma néi. Khong c6
cao thép, sau can khac nhau, goi 12 binh dang.

Thién tri thie : Ban tot. Tri thac: Tri 1a bigt duge
long ta; Thitc la biét duge tanh ta. § day khong phai
chi nhimng ngudi hoc rong hiéu nhiéu, ma la nhing
ngudi lam cho ta duge loi ich, dan ta trén dudng dao.
Thién tri thic c6 ba:

1. NGOAI HO THIEN TRI THUC

Nhitng ngudi gitip do ta khéi sg thiéu thén dé duge
yén tam tu hoc.

2.DONG HANH THIEN TRI THUC

Nhimg ban déng tu, tha thi&t nhic nhé nhau trén
dudng dao.

3. GIAO THO THIEN TRI THUC

Nhiing bac dem 15i gido huén ctia Dic Phat truyén
day cho ching ta bé dit lam lanh. Lai con c6 10 bac
Thién tri thic:

- Thién tri thic khién ching ta an try Tam Bé-dé.

- Thign tri thdc khién ching ta sanh trudng

Thién can.
- Thién tri thic khién ching ta tu hanh céc Phap
Ba-la-mat.

- Thién tri thic khién ching ta hiéu va néi tat
¢4 Phép.
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DICH NGHIA

CHUGNG XII
Phat day ring : Ngudi ta c6 20 diéu khé:
1) Nghéo hén B4 thi la khé.
2) Giau sang hoc Dao la khé.
3) Bé than mang quyé&t chét la khé.
4) Thiy duge Kinh Phat 1a khé.
5) Sanh nhim di c6 Phat 1a khé.
6) Nhin sic, nhin duc la khé.
'7) Thay t6t khong ham cdu la khé.
8) Bi nhuc khong gian tic la khé.
9) Cé thé& luc khong ¥ l1a khé.
10) Gap viéc vo tam la khé.
11) Hoc rong nghién citu nhiéu la khé.
12) Tru diét nga man la khé.
13) Ching khinh ngudi chua hoc la khé.
14) Thuc hanh tam binh ding la khé.
15) Chéng néi su phai quay la khé.
16) Gap dugc Thién tri thie la khé.
17) Thay tanh hoc dao la khé.
18) Tuy duyén héa dd ngudi la khé.
19) Thay canh khong dong tam la khé.
20) Khéo bi&t phuong tién la khé.
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- Thién tri thitc khi€n ching ta thanh thuc tit ca

ching sanh.
- Thién tri thic khién ching ta duge quyét dinh
Bién tai.

- Thién tri thic khi€n ching ta khong nhiém

truéc phép thé gian.

- Thién tri thic khién ching ta & trong moi kiép

tu hanh khong biét méi chén.

- Thién tri thic khién ching ta an try noi Hanh

ctia Pie Phé Hién.

- Thién tri thic khién ching ta vao duge tat ca tri

Phat da vao.

Phuong ti¢n : (Upaya): Phuong la phuong phép,
tién 1a tién dung. Tién dung phuong phép ddi vé6i can
co tdt cd ching sanh. Lai “phuong” la cai “Ly”
vudng ngay, “tién” la 1oi 18 khéo 1éo. Lai “phuong”
1a phuong vuc cla ching sanh, “tién” 1a tién phép
gido héa. Hiép véi phuong vuc cla cdc cin co ma
dung tién phép gido héa goi dé 1a phuong tién (nghia
nay déu thong ca dai thé Phat gido). Pay dimg trén
hai phuong dién ma giai thich: 1) Dé&i véi Bat-nha. 2)
Doi v6i chon that.

DOl VOI BAT NHA : Thi Tri dat duge ly Chon nhu
la “Bat-nha”, cdon Tri théng dugec quyén dao la
“phuong tién”. Quyén dao chinh la cai phuong phép
khéon khéo lam lqi'ich moi ngudi, (day la thong ca
nghia Pai thita va Tiéu thira).
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Thién Long, Bat b va A-tu-la. Céc loai &y s6 di c6
oai thé ciing déu do nhan tu tdp mot it phic ddc
Thién nghiép. Cho nén mudn dugc hudng cénh giéi
an vui t6t dep, cAn nhit ching ta phdi vun tréng
phic ddc Thién nghiép.

Con nhu céc loai c4, tranh, tom, hén & bién hoic
16n, hoc nhé, hinh sic thé xau, tanh hdi déu béi
tuéng niém khong dong ctia tu tam, phat ra noi than,
ngit, ¥ nhitng nghiép khong lanh cho nén phai chiu
béo than xau xa nhu vay.

Ba doan trén can cd vio qua bdo cdc nghiép lanh
ma néi, con doan dusi la dem cdc qua bdo ac nghigp
dé ching minh.
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POI VOI CHON THAT : Thi chi tha sé quy rdt rdo
la “chon that”, con gid thiét tam bg la “phuong
tién”. Do nghia nay ma phuong tién con goi la
“Thién x40” hay “Thién quyén” tdc 1a phdp vao noi
chon that dinh théng subt vay. Nghia la lgi vat c6
quy téc 1a “phuong”, tuy thoi ma thi thigt 1a “tign”.
Theo sy gii thich nay, thi la cai cita ngd ctia Tiéu
thita vao Dai thita, goi d6 1a “Phuong tién gido”. Tam
thita déu tit noi Nhiat thita ma 14p nén ciing goi dé
(Tam thita) la “Phuong tién gido”. Nhon day ma
ngudi ta chia ra lam hai “phuong tién” va “chon
that”.

PAI Y

Poan nay Ditc Phat dua ra nhimg diéu khé dé
khuyén c8 géng tu hanh.
GIAI THICH

Ngudi thutng cho diéu khé la chuéng viéc tu hanh,
chéng biét riing: vi khé méi tu, chéng tu thi khong c6
diéu nao la khong khé, nén néi con ngudi cé hai muoi
diéu khé dé khuyén tu. Lam duge viée khé lam, thi
tat ca su khé vé tu Giéi, Pinh, Hué va Dao Bb Tét
déu ching c¢6 gi khé khan vay.
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BAI THU MUGI BON
7- MINH LY Y NGU CONG PUC

Phyc thtt Long vuong ! Nhuge ly y ngit tic ddc
thanh tyu tam ching quyét dinh. Ha déng vi tam?

Nhit : Dinh vi tri nhan sé 4i.

Nhi : Dinh niing di tri nhu that dap van.

Tam : Dinh « nhan thién oai dic t5i thing, vo

hitu hu vong.

Thi vi tam. Nhuge nang hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thdi déc
Nhu Lai s¢ tho ky giai bat dudng quyén.

BAI THU MUGI LAM
8- MINH LY THAM DUC CONG PUC

Phuc thd Long vuong ! Nhuge ly tham duc tic dic
thanh tuu ngi chiing tu tai. Ha déng vi ngii ?

Nhit : Tam nghiép tu tai, chu can ey tic co.

Nhi : Tai vat tu tai, nhit thiét odn tic bat

doat cd.

Tam : Phugc dc tu tai, tiy tdm s& duc vat giai

bi c6.

T&  :Vuong vi tu tai, tran ky diéu vat giai

phung hién ¢6.

Ngii : S¢ hoach chi vat, qua bon s¢ cau, ba boi

th thdng. Do u tich thoi, bt xan tat c6.
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ching sanh liéu dat nhan qua, tu tap Thién nghigp.
Nhit duong nhéan thir chanh ki€n bat dong, vat phuc
doa tai doan thudng kién trung! U chu phuéc dién
hoan hy kinh dudng, thi ¢§ nhit ding diéc ddc nhan
thién ton kinh cing dudng.
BAI THU SAU
II- CHANH MINH THAP THIEN NGHIEP DPAO
1- HIEN THIEN PHAP DUNG

Long vuong duong tri: B T4t hitu nhit phdp,
ning doan nhit thiét chu dc dao khd. Ha ding vi
nhiat? Vi u tra da thudng niém tu duy quan sat Thién
phép, linh chu thién phap niém niém ting trudng, bat
dung hao phan bat thién gian tap, thi ttc nang linh
chu 4c vinh doan, Thién phdp vién man, thuong dic
than can chu Phat, Bé T4t cap du Thanh ching.

2) THICH THIEN PHAP DANH
Ngon thién phép gi4, vi nhan thién than, Thanh
van Bb-dé, Poc gide Bo-dé, Vo thugng Bé-dé, giai y thit
phap, di vi can ban, nhi d4c thanh tuu, c¢& danh thién
phap.

BAI THU BAY
3. XUAT THIEN PHAP TUGNG

Thit phap tic thi Thap Thién Nghiép Pao. Ha
déng vi thap? Vi ning vinh ly st sanh, thau dao, ta
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Tuy céc tuy nghiép sé hién bat déng, nhi that u
trung vd hitu téc gid. C& nhit thiét phap giai bat tu
nghi, tu tdnh nhu huyén.

Tri gia tri di, ung tu Thién nghiép, di thi s& sanh,
uan, xd, giéi ding, giai tdt doan chanh, kién gid vd
yém.

BAI THU TU
4-cU QUA TUONG CHUNG

Long vuong! Nhit quan Phat than, tung ba thién
tc phude dic s¢ sanh, chu tuéng trang nghiém, quang
minh hién diéu, t& chu dai ching, thiét vo lugng dc tu
tai Pham wvuong, tat bt phuc hién, ky hitu chiém
ngudng Nhu Lai than gié, khéi bat muc huyén.

Nhit huu quan thit chu Pai B Tat, didu sic
nghiém tinh, nhit thiét giai do tu tap Thién nghiép
phuGe dic nhi sanh.

Huyu chu Thién Long, B4t bo ching déng, dai oai
thé gi4, diéc nhan Thién nghiép phuéc dic s& sanh.

Kim dai hai trung, sé hitu ching sanh, hinh sic
tho bi, hosc dai hoc tiéu, giai do tu tam ching ching
tudng niém téc than ngit ¥ chu bat Thién nghiép, thi
b thy nghiép, cac tu tho bao.

BAI THU NAM
5- KET KHUYEN TU HOC
Nhit kim thudng ung nhu thi tu hoc, diéc linh
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3. Tam khong san han, khong hiéu biét, giét 1am
la toi rat nhe.

Dsi v6i ngoai canh cing ¢6 3 hang ning nhe
khéng dong:

1. Nhu pha hay than Phat, giét hai cac bac Thanh
nhén, A-la-hén, giét cha, me va céc nguoi 4n nhan la
t0i nang nhut.

2. Giét nhing ngudi ngang hang la bac trung.

3. Giét céc loai ching sanh khac 1a t9i nhe.

Ddi v6i thoi gian méng tam giét hai ciing c¢6 nang
nhe khdc nhau:

1. Nhu truée khi chua giét ¢6 § ua vui véi su giét,
sau khi giét vui vé khong hai han 1a ning nht.

2. Néu trude khi khong méng y giét, khi giét rbi
sanh 1ong héi han la bac trung.

3. Con khong ¢6 long san han giét 1am va sau khi
giét an nan 1a ti nhe.

Muén tranh xa nghiép sat, ciAn phai y theo Gidi,
Dinh va Hué thd 16p ma tu tap, truse nuong theo gidi
ma dit nghiép sat tho trong ¢ noi than khong lam su
giét hai, roi tu thién dinh lam tdm khong méng khéi
giét hai, nhung chua thé dit hét duge, nén can phai
tu hu¢ dé dit sach ching tit tap khi tir vo thi dén
nay. Nhu thé bao gio dén Phat qua méi hoan toan
ddt han nghiép sat.
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Nhit : Tu tai doanh tich, vuong tic, thiy hoa,

cap phi 4i ti bat ning tan diét.

Nhi :Panhéanai niém.

Tam : Nhan bat khi phu.

T&  : Thap phuong tan my.

Ngii : Bat uu tdn hai.

Luc : Thién danh luu b3.

That : Xir ching v Gy.

Bat : Tai, mang, sic, luc an lac, bién tai cu tic

vd khuyét.

Citu  : Thudng hoai thi y.

Thap : Mang chung sanh thién.

Thi vi thap. Nhuge ning hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam B6-dé gia, hau thanh Phat thoi, dic
chitng thanh tinh dai Bé-dé Tri.

BAI THU MUOI
3- MINH LY TA HANH CONG bUC

Phuc thtt Long vuong! Nhuge ly ta hanh, tic dic
tit chiing tri s& tan phap. Ha dng vi td ?

Nhitt : Chu can diéu thuan

Nhi : Vinh ly huyén trao.

Tam : Thé& sd xung tan.

Td  : Thé mac nang xam.

Thi vi tit. Nhuge ning hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thdi, dic
Phat Trugng phu 4n mat tang tudng.
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GIAI THICH

Can ban thién phép thé va xuét thé gian tdc la
Thap Thién Nghiép Pao, Thap Thién nghi¢p dao
chinh 1a & noi than minh ché khong phai tim dau xa.
Nhé con dudng rong rai, sing sudt nay ma dén dugc
lac qua thé va xust thé. Tir sat sanh cho dén ta kién
la mubi dc nghiép. Sé di goi 1a Thap thién la cén ci
vao hai chit “héing lia”. Hai chit “héing lia” day la ca
mdt cong phu ching dé. Néu nhu trong nhit thoi lia
sy sat sanh, sau vn lam viée sat; doi nay tuy c6 thé
khong sat, dén doi sau hodc lai sat, nhu th€ chéng
thé goi 12 “hing lia”. Can y&u la tir doi nay kiép no
dén tan vi lai kiép cang khong con mong nghi sy giét
hai. Nhu th& chi c6 d&n qua vi A-la-hdn méi duge goi
1a “héng lia”.

Sat sanh : Giét hai chiing sanh la dit ngang mang
s6ng cha ké khac. Ty minh cam khi giéi hodc miéng
minh sai bdo, hodc thdy su giét hai ma y minh sanh
hoan hy, cing déu la nghiép sat sanh cd. Muoi
nghiép 4c nay can cdf vao ndi tAm ngoai canh va thoi
gian dé phan biét sy ning nhe khic nhau. Nay don
clt mot nghiép sat lam thi du. Tu trén dong co nodi
tam c6 thé chia lam ba hang:

1. Vi tam san han, biét ma c& sat thi toi rdt nang.

2. Tuy c¢6 su san han khich dong ma noi tam am
mudi, hodc ndi tAm tuy ré rang ma khong san héan la
bac trung.
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hanh, vong ngit, ludng thiét, ac khau, ¥ ngit, tham duc,
san nhué, ta kién.

BAI THU TAM
II1I. MINH THAP THIEN NGHIEP CONG BUC

1-MINH LY SAT SANH CONG bUC

Long vuong! Nhuge ly s&t sanh, tic ddc thanh tuu
thap ly ndo phép. Ha ding vi thap ?

Nhit : U chu ching sanh phd thi vo ay.

Nhi : Thudng u ching sanh khéi Pai Tir tam.

Tam : Vinh doan nht thiét san nhué tap khi.

TG : Than thudng vd bénh.

Ngii : Tho mang trudng vién.

Luc : Hing vi phi nhan chi s& tha hg.

That : Thudng vd 4c mong, tdm gidc khoai lac.

Bat : Diét trif oan két, ching odn tu giai.

Ciu : Vb 4c dao ba.

Thap : Mang chung sanh thién.

Thi vi thap. Nhuge nang hdi huéng A-niu-da-la
Tam-mi¢u Tam Bd-dé gia, hau thanh Phat thoi, dic
Phat tuy tam tu tai tho mang.

BAI THU CHIN
2- LY THAU PAO CONG PUC

Phuc thit Long vuong ! Nhuge ly thau dao, tiec d4c
thap ching kha bio Tin phap. Ha déng vi thap?
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da chi rd. Xa lanh vong ngit tic 1a phai chon tu that
ngif vay.

Ludng thiét : Tdc 12 néi 16i chia ré phan gidn, dén
ngudi nay néi xdu ngudi kia, d&n ngudi kia néi xau
ngudi nay, xdi giuc ba con bt hoa, than tinh thu odn.
Xua nay cdc nha du thuyét déu thudc vé loai nay ca.
That 1a tai hai! Muén xa lanh “15i néi ly gian” tic
phai tu “16i néi hoa hiép”.

Ac khiu : Tdc 12 15i néi thé tuc, méng nhiéc tru
rta... do chii mang ma di dén danh dap giét hai, nhé
tir ¢ nhén, rong dén gia dinh, xa hoi, cho dén qudc
t& chién tranh, sy tai hai ciing khong phai nhé. Mudn
xa lia 11 n6i thd tuc phai tu loi néi “nhu hoa”.

Y ngit : Tic 1a 15i néi vo nghia ly, nghia la trau
chudt 18i néi khién cho ngudi ta tan gia bai sén, 1a 1oi
néi khién nguvi ta di d&n ham toi 16i. Xa lia tdnh y
ngit tic la 161 néi ddng nghia ly.

Bon nghigp trén 1a 15i néi thupc vé& ngit nghiép.
Thong thudng ngudi ta bdo la khau nghiép, nhung
kh&u nghiép khong hét nghia, vi miéng chi 1a mot
khi cu cta 16i néi ma théi, cho nén phai néi ngit
nghiép méi hét y.

Tham duc : Duc tdc 12 nhing canh duc lac ¢ doi,
ddi canh sanh long tham muén nén goi la tham duc.
Tham duc 12 nhan cdt yéu cia dudng sana tit nén
phéi doan tuyét. Nhung long tham duc khong phai la
xdu xa toi 161, néu ddi véi thien phdp ma sanh long
tham mudn thyc hanh thi lai l1a mot diéu dang quy.
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Trém cip : Lay stiic manh cuép béc clia ngudi, hode
trom 1én 14y cha ngudi, hodc bay phuong ké xdo tra
lita gat ma 1y cta ngudi, cho d&n vé cong ngdi
huéng, dédu thupe vé trom cép ca. Nghiép trom cép
nay tdi ning nhe ciing nhu nghiép sat sanh trén kia.
T4m nghiép sau day ciing c6 thé can cd vao ly ma
phén dodn ning nhe.

Ta hanh : Ta hanh tic chi sy dam duc. Theo thé
gian, viéc vg chong chinh thitc phoi hop goi la chanh
hanh, ngoai ra 1a ta. D6 chi néi vé phan thd thién.
Néu sau hon nita thi tat ca ching sanh trong Duc gi6i
déu do dam duc ma c6 tdnh mang, cho nén déi véi
canh ngi duc sanh long say ddm déu thudc vé ta
hanh ca. Ngudi tu hanh thoat ly duge Duc giéi méi
ch& ngy duge dam duc va khi ching duge A-la-han
qua méi 1a ctu canh ly duc.

Ba nghiép trén thudc vé Than nghiép.

Vong ngit : Tic la 1i néi déi trd, thay néi khong
thay, khong thdy néi thdy, biét néi khong biét,
khdng biét néi biét, x&u néi tot, tdt néi x&u cho dén
¢6 néi khong, phai néi qudy v.v... doi tra khong that.
(o} trong Phat phdp rat ky la dai vong ngi, nghia la
tu hanh chua duge ma tu xung la duge, chua chimg
ma tu néi 1a chimg. Néu ai pham dai vong ngt, quyét
dinh sa vé ta dao, doa lac tam d, rat 14 nguy hiém.

Bb Tat tu hanh lgi tha, gap trudng hop dac biét c6
thé phuong tién néi doi nhu trong Kinh Bé Tat Gi6i
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duyén khéi Kinh nay ; A-tula, Trung Hoa dich la
“Phi Thién” (giong nhu Trdi ma khong phai Trai)
Cau: “Péu hoan hy, tin, tho phung hanh”, theo 1&i
Phat day, tat c& cac Kinh phai k&t thanh nhu thé, dé
tiéu biéu Phap Phat khong nhu 1oi 1y luan ctia pham
phu, néi rdi la rdi, ma cAn phai vang theo 15i néi dy
thiét thuc tu hanh. Nhung ngudi nghe Phép can phai
phét tam hoan hy méi sanh long tin; c6 long tin méi
c6 thé lanh tho; ¢6 ¥ lanh tho mdi vang theo Phap
ma thuc hanh duge. Cho nén, cau “hoan hy tin, tho,
phung hanh” chiing ta can phai luu y.

PHAT HOQC VIEN PHUGC HOA
Vinh Binh, ngay 14-3-1962
(méng 9 thang Hai nam Nham Dén)
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4. Chi thanh twu  : Phat

5. Xt thanh tuu : Long cung

6. Ching thanh tuu : 8 ngan Ty-kheo,

3 van 2 ngan B6 T4t.
GIAI THICH

Doan van nay la phan mé dau, phén ty, ciing goi
la phan Chimg Tin. Din sau bing ching d& 1am tin
cho Kinh nay: Ai néi? Ai nghe? Néi lic nao? N6i tai
dau? Vi ai ma néi? Pay la Ioi Ngai A Nan khi kiét
tap kinh dién ghi dé vao.

Nhu véy : Chinh 1a chi Kinh nay.

Téi nghe : Ngai A Nan tu xung, nghia 1a chinh
Ngai duge nghe Phat néi ché khong phai bia dat hay
nghe ngudi khéc néi lai.

Mot thué : Thoi gian thich hgp Phat can dé néi
Kinh nay, nguvi néi va ngusi nghe déu duge higp. &
day s¢ di khong ghi nam, thang, ngay, giv la vi méi
qudc do nién lich khéc nhau nén khéng can ghi rs.

Long cung : Chinh chd Phat néi Kinh nay.

Phat : Chi Dic Thich Ca Mau Ni. Ngai la Gido cht
ddi hién tai, chinh Ngai néi Kinh nay.

Ta Ki¢t La : Trung Hoa dich 1a “Ham hai”, ¢ dudi
bién nuéc man c6 cung dién Long vuong, chia cua
loai réng ¢ do.

Trong Kinh Phat thudng néi dén loai réng cing
v6i loai rong ma thong thudng ngudi ta néi cé thé





index-91_1.png
KINH THAP THIEN 111

BAI THU NHAT
A. CHUNG TiN PHAN
Nhu thi nga van : Nhat thoi Phat tai Ta- kiét-la

Long cung, dit bat thién dai Ty-kheo ching, tam van
nhi thién Bé T4t Ma-ha-t4t cau.

BAI THU HAI
B. CHANH THUYET PHAN
I- MINH THE XUAT THE NGHIEP QUA
1- TUU NHAN MINH QUA

Nhi thoi Thé Ton cdo Long vuong ngdn: Nhitt
thiét ching sanh tam tudng di cd, tao nghiép diéc di,
do thi ¢& hitu chu thd luan chuyén.

2- TUC QUA MINH NHAN

Long vuong! Nhit kién thir hoi cap dai héi trung,
hinh s#c chiing loai cac biét pht da? Nhu thi nhit
thiét, mi bat do tam, tao thién bat thién, than nghiép,
ngif nghiép, y nghiép s¢ tri.

BAI THU BA
3. CU NHAN TUGNG MINH

Nhi tdm vd sdc, bat kha kién thd, dan thi hu
vong, chu phdp tap khéi, tat canh vd chd, vd nga
nga sé.






index-29_1.png
KINH THAP THIEN 49

San han : D&i v6i cdnh vita y thi sanh long ua
thich, d8i v6i canh trai ¥ thi lai sanh tdm gian tdc.
L&i cta long san han khong phai nhé. Kinh néi:
“Nhit niém san tam khdi, bdach van chudng moén
khai” (Tam sdn mdt niém ndi 1én, thi tram ngan ciia
nghiép chuéng déu mé). Tuy nhién, nghiép san nay
chi & Duc gi6i, néu tu tap Thién dinh va Td vo lugng
tam thi s& tidu ddt, nén coi S#c va Vo Sdc khong
cdn san han.

Ta ki&n : Thong thudng goi 12 ngu si, nhung chit
ngu si khong dii nghia. Vi chit ngu si 1a khong hiéu 1y
16. Pang nay c6 hiéu biét ma khong hop véi chon 1y,
khéng ding vdi 1& phai cta Trung dao, chi chdp chat
mdt bén ma cho d6 1a phai, nén néi la “ta kién"” méi
sat nghia. Nay mudn xa lia sy nhan thic sai ldm cén
phai tu Thién dinh, nhd d6 ma phat sanh tri hug,
tang truéng chanh kién, di dén qua Thién vién man.

Ba nghiép trén thuoc vé Y nghiép.
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II- CONG PUC CUA MUGI THIEN NGHIEP
1- CONG DPUC XA LIA NGHIEP SAT
Long Vuong ! Néu xa lia sat sanh thoi duge
thanh tyu 10 phép khong con bic nio. Nhimg gi
1a muoi ?
1. D&i véi ching sanh cung khip bé thi dic
Vo uy.
2. Thudng khdi long Pai tit d8i véi cac
ching sanh.
Diit sach tat ca tap khi gian hon.
Thén thudng khong binh.
Ménh song lau dai.
Thutng duge phi nhon (quy than) tng ho.
Thuong khong 4c mong, thiic nghi an vui.
Diét trit oan nghiép, oan thu tu giai.
Khong s¢ sa dudng di.

A B A o
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T Thdp Nhi Chuong la mot by Kinh duge phien
dich dau tién ¢ Trung Quéc.

Nguyéen vao doi Hau Han (Pong Han) nién higu
Vinh Binh nam thi 3 (TL. 60), mét hém, Vua Minh
Dé ndm méng “thdy mét ngudi minh vang, cao mot
truong sau, trén dinh c6 hao quang chidu sing nhu
mgt nhdt, bay dén truse san dién cia nha vua”. Sing
ra, nha vua bén dem diém mong dy héi trong qudn
than. Khi dy, c6 6ng Thdi su Phé Nghi tau réng “Thén
nghe bén Tay Viee ¢6 vi Thanh ldy higu la Phdt Pa,
toan than mot mau vang kim sdc. Cé khi Bé ha da
thdy Ngai dé chang?”

Nghe xong, nha vua lién sai ong Thdi Ham va
Vuong Tuén cung phdi doan cd thdy 18 nguvi qua
nuse Pai Nhue Chi thuée vé An Do, dé thinh Kinh
tuong. Di nita duomg, phdi doan gap hai vi Phdap su Ca
Diép Ma Béng va Tric Phdp Lan ding bach ma ché
kinh dién ti Thién Tric qua Trung Qudc. Mai dén
nam thi mudi nién higu Vinh Binh (TL. 67), phdi
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thay khong sanh long s¢ hai; chinh la dic bo thi Pai
Vo ty. Nhu thé, sanh tién sé duge khong binh, truong
tho, dém ngay an vui, lai duge hang Phi nhon:
Thién, Long, quy than ting hd; khi chét khong kinh
s¢ doa lac vao Dia ngue, Nga quy, Stc sanh. Xa lia
nghiép sat sanh tic 1 tu hanh Vo dy, lai duge sanh
vé céc ¢oi Troi. Néu ai dem cong die nay hdi huéng
vé qua Phat, thi sau khi thanh Phat tho mang bao
lau tiy theo y mudn ctia Phat. Néi dén Chon than cda
Phat thi binh ddng nhu hu khong, cing khip c& phap
gidi, tho mang vo clng tan, con ¢ day chi la n6i Ung
than & doi hosc dai hosic ngén bat dinh, theo co cam
ctia ching sanh ma & doi hay nhap diét, déu tir Tam
tuf tai, chtt khong bi hoan canh nghiép lue bét bude.
Nhu Due Phat A Di Pa va Dic Phat Thich Ca vay.
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kinh sdch viét bing chit Han chi dich ra quéc ngit moi
duoc vai phan, con bao nhiéu Kinh tang quy bdu chua
duge phién dich, nhu bi chim lan vao qua khi, ling
quén. Trong khi dé c6 nhidu vi am tusng Han hoc, sot
sing phién dich, nhung vi tai chdanh eo hep, dich xong
roi mot bp Kinh, khong c6 tién dé in thanh sach. Co khi
6 ging dem xudt ban, lai khong di tién thanh todn cho
nhé in, nhu truomg hop Su Hoan Quan da in quyén Kinh
Thép Thién ti nam 1965 dén nam nay (1967) vén con
thidu nha in bon ngan déng.

Dé gop sie phdn nao cung Su Hoan Quan trong viéc
truyén b Phat phdp, t6i da lanh viéc dn tong quyén
Kinh TU THAP NHI CHUONG nay, mong rang quy vi
Phat ti bén phuong sé hoan hy phu luc gop phdn cong
die.

D@ tiép tuc dn téng nhing b Kinh khdc do Su Hoan
Quan da dich va dang dich higén nay, quy Phdt ti nao
sdn long, tiy khd nang nhiéu it, cung duomg Phdp Bdo
ngay bay gio, xin lien lac véi Su Hoan Quan tai chua
KHANH VAN, Binh Théi - Chg Lén hay la ciing toi tai
545 duimg Nguyén Trai, Cho Lén, dé lgp thanh mot
“Ban An tong” nhimg thit kinh sich da duoc phién dich
ra Viét van, hdu gop phdn cong dic vao viée truyén ba
gido 1y, lgi lac quan sanh.

Nam mé Cong Puc Lam Bé Tdt Ma-ha-tdt.

Sai Gon, ngay 12-10-1967
(mung 9 thang 9 nam Dinh M)
Bac sT Cao Vin Tri
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10. Khi chét sanh 1én cbi troi.
Ay 12 mubi cong ditc.
N&u héi hudéng vé dao Vo Thugng Chanh DPing

Chanh Giic, sau khi thanh Phat, duge tuy tam
Phat, tho mang tu tai.

GIANG NGHIA

Tap khi : Théi quen, ciing goi 1a “ching tir”: Tat
cd nhitng hanh vi thién dc ti vo thi dén gio luan
chuyén phét khéi ciing nhu hat gidng gieo di gat lai
khéng bao git dit.

Phi nhén : Nhiing loai hinh d4ng nhu nguti ma
khong phai ngudi. Nhu loai quy than.

Ac méng : Chiém bao thdy nhimg didu dir.

DAIY

DPoan nay Phat day néu ai xa lia nghiép sat
s& dugc mudi diéu cong dic.
GIAI THICH

Muén citu canh mudi Thién nghigp, cin phai xa lia
hdn mudi 4c nghigp. Lia duge mot dc nghiép, tic la
trit b6 duge bao nhiéu phién nio, lai thanh tuu dugc
bao nhiéu cdng ditc. Nhu xa lia nghiép s4t sanh titc
trir bd tat ca cdc phdp hung 4c, duge dén canh gii an
vui ¢6i Ngudi ¢oi Trdi, thudng sanh khéi long Pai ti,
dit bd long san han, 1am cho tat ca ching sanh trong
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doan méi vé téi Lac Duong. Béy gio, vua Minh DE lién
sdc chi cho xdy cdt chia Bach Ma dé tho Phdt va
Kinh, déng thoi ciing cung thinh hai vi Phdp su ¢ do
lo viéc phién djch, truyén bd, va bo Kinh “Ti Thap
Nhj Chuong” duge hai Ngai phién dich trude nhut.

Tu Thap Nhi Chuong la mot b Kinh ham chia
dugc sy 1y rdt tinh digu va phong phi.

Vé su, thi ngay trong chuong dau da ghi dugc thanh
tich truse sau cia Pic Thé Tén thanh dao va noi
phap, nén Kinh nay cé thé lam nhing bai hoc quy bdu
dé ghi nhé bon hanh ciia Pic Thich Ca T Phu vdy.

Vé ly, thi Tit Thap Nhi Chuong bao qudt tdt cd gido
nghia Bai thita va Tiéu thita. Ngay noi dé, nguoi doc,
co thé biét dugc phdp yéu cia Phdt phdp, khéng can
tim toi dau nita. D€ chitng minh diéu d6, chung ta hay
tim y chi ciia mbi chuong nhu sau:

1) Trong 42 chuong, ba chuong dau la loi day chung
vé Hanh Qud cho cd Tam thita, vi ho déu ldy lidu
thoat sanh ti lam can bdn (Tam thia tic la Thinh
Van, Duyén Gidc va Bé Tdt). Ché thong nhau cia ho
déu ldy su xudt gia lam NHAN, liéu thodt sanh tit lam
QUA D6 la Cong Gido Hanh Qud ciia Tam thita vdy.

2) Tit chuong 4 dén chuong 8 la thuyét minh nghia
nhan qud thién dc cia thé va xudt thé. Day la nghia
thién dc thong cd Nga thia. Y trén hai nghia nay, ta
thdy tdt cd phdap thé gian va xudt thé gian déu dugce
thau tom khong sét.
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Tam : Déc bat hoai tin, thuan bén nghiép cd.

Ta  : Déc bét hoai phap hanh, s& tu kién ¢ c8.

Ngii : Déc bat hoai Thién tri thic, bdt cudng

hosc cd.

Thi vi ngi. Nhuge nang hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thoi, dic
chanh quy&n thupc, chu ma ngoai dao bat nang trd
hoai.

BAI THU MUOCI BA
6- MINH LY AC KHAU CONG PUC

Phuc thtt Long vuong ! Nhuoc ly dc khéu, tic déc
thanh tuu bat ching tinh nghiép. Ha dang vi bat ?

Nhitt : Ngon bat quai do.

Nhi : Ngon giai lgi ich.

Tam : Ngon tat Khé ly.

Td  :Ngon tit my diéu.

Ngii : Ngdn kha thifa lanh.

Luc : Ngon téc tin dung.

That : Ngon vo kha ky.

Bat : Ngon tan 4i lac.

Thi vi bat. Nhuge nang hdi huéng A-nau-da-la
Tam-miéu Tam-bd-dé gid, hau thanh Phat thoi, cu tac
Nhu Lai Pham am thanh tuéng.
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2. Quan cac phép nhu huyén.
3. Khuyén nén tu hoc.

GIAI THICH

Doan thd nhiit : Dic Phat néi tam chi ¢6 danh tir
ma khong c6 hinh sdc. Mét khong thé thy duge, tay
khong ndm dugc, chi vi vo thi dén gis gom gop cac
phap hu huyén ma sanh khéi ra su phan biét, huan
thanh chiing ti rdi khéi ra hién hanh. Ba ci nay déu
do phén biét gia doi ma hién khéi ra, rét rdo khong
¢6 chii t&, ciing khong thé chi c4i nao 1a Nga va Nga
s6. Néu ai chap tam &y c6 chu t& tic la thude vé ta
kién (doan kién va thuong kién) ctia ngoai dao.

Doan thi hai : Phat néi phai biét ring, cac phap
gid doi tic 1a chi cho c4c phap tao thanh than cin,
th€ gi6i nhu ndm udn va bdn dai v.v... cc phép ay
nhit dinh khong ai tao thanh, chi do nghiép luc hién
khéi ma thdi. Nghiép lai do tam tao, tam lai do cac
phdp ma sanh khdi, 14n lya nuong nhau nhu huyén,
nhu héa, sanh diét, vé thusng khong c6 gi la chdc
chén trudng ton. Vi khong thé luan ban va suy clu
nén goi la “Bat tu nghi”.

Ngay xua c6 ngoai dao chap ring: Van vat do vi
Dai Ty Tai Thién tao thanh, ngdy nay thi Gia To
gido ciing cho ring: T4t ca déu do Thugng P& tao ra
va lam chia té. Déi véi Phat gido, néu néi nhu thé
déu la vong chap sai 1am. Theo Pao Phat thi tat c
qud bdo khg hay vui déu do 10 nghiép thién hay bat
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BAI THU MUGI MOT
4- MINH LY VONG NGU CONG PUC
Phuc thit Long vuong ! Nhuge ly vong ngi, titc
déc bat ching thién sé tan phap. Ha dang vi bat ?
Nhit : Khau thubng thanh tinh Uu-bat hoa huong.
Nhi  : Vi chu thé gian chi s& tin phuc.
Tam : Phét ngon thanh chimg, nhan thién kinh
ai.
Ta  : Thudng di 4i ngit an Gy ching sanh.
Ngii  : Ddc thing ¥ lac, tam nghiép thanh tinh.
Luc : Ngon vd ngd that, tim thuong hoan hy.
That : Phat ngon tén trong, nhan thién phung
hanh.
Bat  : Tri tué thu thing vé nang ché& phuc.
Thi vi bat. Nhuge ning hdi huéng A-nau-da-la
Tam-mié¢u Tam-bd-dé gid, hau thanh Phat thyi, tic
d#c Nhu Lai chon that ngtt.

BAI THU MUGI HAI
5- MINH LY LUGNG THIET CONG PUC
Phuc thit Long vuong ! Nhuge ly luéng thiét, tic
ddc ngii chiing bat kha hoai phap. Ha déng vi ngii ?
Nhitt : DAc bat hoai than, vé ning hai cd.
Nhi : Déc bat hoai quyén thudc, vo niang
ph4 cd.
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3) Tit chuong 9 dén chuong 38 la ddc biét thuyét
minh vé Thdng hanh cia Pai thita bat cong. Luc dj,
Van hanh déu duge ham chia trong dé. Vi thé ma
trong Kinh nay, gidn luge nghia ly Tiéu thia, thuyét
minh ré vé nghia ly Dai thita dé dem tdt cd Phat phdap
vé mot moi.

4) T chuong 39 dén chuong 41 la néi téng qudt vé
Gido, Ly va Hanh. Gido phdi tin tho, Ly phdi théng
hiéu, Hanh phdi tu tri.

5) Chuong cuéi cung la tong két: Phdi dem Phat tri
ma quan sat khdp tat cd cdc phdp thé gian va xudt thé
gian.

Y cit trén nhing ly le da trinh bay, thi di cho sau
nay, cac vi Co ditc c6 phuong tién dién noi bao nhiéu
nghia ly trong ba tang mudi hai by Kinh ching nia,
cing khéong thé vuot ra ngoai by Kinh Tit Thap Nhi
Chuong néay duoc.

Ay la ché tinh digu, phong phi cua Kinh Tit Thdp
Nhi Chuong vdy.
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nhiém mau, nén goi 1a “Vé bat dinh tam”.

6) V6 bat tri di xd : Pic Phat déi v6i tat ca phap
déu hidu mot cach tudng tan, roi sau lién x4, khong
¢6 hiéu r5 mot phap nao ma ching xa.

7) Duc vé gidm : Dtc Phat day da cac Thién phap,
thudng muén do cic chiing sanh, ma long khong bao
gids cho 1a dd, 4y 1 long muén khong bi kém gidm.

8) Tinh tdn vd giam : Than tdm cta Pdc Phat
sieng ning c6 thita, thudng do tit ca ching sanh
khdng lic ndo nging nghi, nén goi la “Tinh tdn vo
giam”.

9) Nigm vé gidm : DGi v6i Gido phap va tat ca tri
hué ctia ba ddi chu Phat, Pac Phat tuong ung day da
khong hé théi chuyén, nén goi 1a “Niém vo gidm”.

10) Hué v gigm : Ptc Phat du tat ca tri hug, vo
lugng vo bién khong thé cung tan, nén goi la “Hué vo
giam”.

11) Gidi thodt vé gidm : Puc Phat xa la tat ca
chap trude, di ba mén gidi thoat : 1) Hitu vi giai
thodt : sy gidi thodt tuong ung v6i V6 lau tri hué. 2)
Vo vi giai thoat : T4t ci phién nao sach hét, khong
cdon mot ti ndo, nén goi 1a “Giai thoat vd giam”.

12) Gidi thodt tri vé gidm : Phat ddi trong tat ca
phdp gidi thoat, thdy biét rd rang goi 1a “Giai thoat
tri kién vo gidm”.

13) Nhaut thiét than nghiép twy tri hug¢ hanh : Puc
Phat hién ra céc tuéng thit thing dé hang phuc
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Ton néi nhimg phap c6 thé lam chuéng ngai Phat
DPao ¢ gilta dai ching ma 15i 1& vin hung hén nhu
ti€ng su t, long khong e ngai.

4) Thuyét tan khé dao Vo sé iy : Pic Thé Tén &
trong dai ching 13i 1& hung héon nhu tiéng su td, néi
cai dao hét khd long khong sg sét.

Mudi tam phap bat cong : Mudi tdm mén cong dic
nay chi han cugc trong vong Phat vi, vi chi c6 trong
qué vi Phat, khong cing chung véi hang Nhi thita, Bd
T4t nén goi 12 Phap bat cong.

1) Thén vé thdt : Vi Puc Phat tit vo lugng ki€p dén
nay, thuong dung gi6i, dinh, hué va tir bi dé tu céi
than tuéng ctia Ngai, cong dic dy duge day du : tat ca
phién nao déu hét, nén goi la “Than vb that”.

2) Khdu vé thdt : Phat d vo lugng tri hué bién tai
nén phép ctia Ngai néi ra déu theo co nghi ctia ching
sanh ma lam cho dugc chiing ngd &y goi 12 “Khau vo
that”.

3) Niém vé thdt : Pic Phat tu cdc phdp thién dinh
dén chd vi diéu, ddi v6i cdc phdp, tam khong con
nhiém trude, duge sy an 6n Pé nhit nghia, nén goi 1a
“Niém v that”.

4) V6 di tusng : Pdc Phat d6i véi tat c2 ching
sanh binh ding d¢ hét, tam khong lua chon, nén goi
la “khéng c6 y tudng khac”.

5) Vo6 bdt dinh tém : Trong khi di, ding, nim, ngoi
bén uy nghi... Pic Phat khong hé roi bo Thing dinh
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Chéng khac n2o ngudi van sén c6 sic luc lam nén dai
sy, nhung vi lo di dich véi nghich dang, méi ngay
mbi tan dung nén lan lan bi tidu hao, rét cudc, hai
bén chéng lam duge diéu gi. Ngudi nhan nhuc khi luc
cha minh sé& dugc ngay mdt ting trudng, c6 thé lam
cho tam canh dung nhau binh ding. Khi tam ciu diét
hét roi, dy 1a “rat sang”.

Khi phién ndo ditt hét, bay gio tdm tanh ching
khéc ndo nhu guong sédng, nhu nudc trong, nhu tring
thanh c6 thé chi€u soi tdt ca sy vat. Nén trong vin
Kinh néi “Khong ¢6 vat nao 1a khong thdy, khong c6
diéu gi 12 khong biét...”.

Cau: “Tir khi chua c6 trdi dat cho dén ngay nay”,
thong thuong trong Kinh Phat goi la ba doi. Nhung
vi ban so Phét gido méi truyén vao Trung Qudc, theo
vin phdp cha Trung Qudc, khong néi 1a “ba d¥i” ma
lai néi 1a “tir khi chua c6 troi dat”.

Khi duge Nhit thiét tri, thi dai véi tat ca phép déu
thay biét ro rang, c6 thé chimg dén qua vi Phat tdc 1a
dugce V6 thugng Nhit thist tri vay.
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GIAI THICH

Néu Bb T4t dung Thap Thién nghiép lam can bén
ma tu 37 phdm trg dao thi mau ching qud an vui
vinh vién.

Con Thap lue, T¢ vo Gy va 18 phdp bat cong ia
phép dac biét cha qua vi Phat, ciing can phai can ci
vao phap Thap thién ma tu thi tit cd hanh méi duge
thi thdng va khi dén qud vi Phat méi duge trang
nghiém vién man. Vay thi tat ca ching sanh phai
siéng nang tu hoc mudi Thién nghiép.
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ching sanh, xiing v6i trf hué ma dién néi t4t ca phap,
khi&n cho ai ndy déu duge giai thoat ching nhap, goi
1a “Nhit thigt than nghigp tuy tri hué hanh”.

14) Nhait thiét khdu nghiép tuy tri hug hanh : Pic
Phat dung 1di 1& vi didu thanh tinh tiy tri hué ma
van chuyén dé héa dao, loi ich cho tt ca ching sanh,
dy goi 1a “Nht thiét khdu nghiép tuy tri hug hanh”.

15) Nhat thiét y nghiép tuy tri hug hanh : Pic
Phat dung y nghiép thanh tinh tuy tri hué van
chuyén vao trong tim cia ching sanh, vi ho ma néi
phap trir diét man vé minh. Ay goi 12 “Y nghiép tuy
tri hu¢ hanh”.

16) Tri hug tri qud khi thé vo ngai : Piuc Phat
ding tri hué chi€u biét t4t cd bao nhiéu phap ching
sanh hodc phép phi ching sanh, cing khip khong bi
ngén ngai.

17) Tri hug tri vi lai thé v6 ngai.

18) Tri hug tri hign tai thé v6 ngai : Phép thu 17
va 18, nghia y nhu phéap tht 16.

DALY

Poan nay néi : 37 phdm trg dao cling phai dung
thap Thién nghiép lam cin ban ma tu, thi méi
mau dugc vién méan va cho dén Thap luc, T vo sé
ay, Thap bat bat cong phap cta Phat cing vay.
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1a ngudi; trau, ngua thi doi doi kigp kiép 1a trau, ngua;
gay nghiép lanh dit chéng c6 can hé gi dén su khé vui
cla than nay hay than khae. Vi ta kién dy ma khong
tin nhan qua, tha ho lam didu toi 4c.

Nay muén chuyén tu Thién nghiép chéng lac vao ta
ki€n thi cAn phai quan sat: than 1a vo thudng, tam
khong cht &, cac phap déu nhu huyén nhu héa. Tuy
tam tao nghiép gi thi theo nghiép ay ma tho qua bso.
C6 th& mdi goi la hiéu ro duge chon tuéng cta nhan
qud. Va ddi v6i ba thd phic dién nén vui v& cing
dudng thi sé duge nhimng lac qua, Nhan Thién ton kinh
cing dudng.
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Qua doan thi nhi, Phat bdo Long Vuong hay cham
cht nghe: Céc loai tom c4 ¢ trong bién, hinh sdc,
chiing loai khong déng, qué béo cing khong dong déu
do tam tuéng va hanh vi khong déng gay ra. Chd xudt
hién cta hanh vi 1a than, khiu va § déu cé thién va
4c, nén sanh ra su sai biét. Doan nay la dem qua bao
dé chi rd nguyén nhan.
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cing dudng, nhu thé cic nguoi ciing duge Nhon,
Thién tén trong cung kinh cing dudng.

GIANG NGHIA

Phuée dién : Nhimng dam rudng c6 thé gieo trong
phude die (151 du). C6 3 thir:

1) Kinh dién: D&i véi Phat va Bé T4t nén cung
kinh cing dutng sé duge phuée.

2) An dién: P8i véi nhimg bac nhu cha me, thay
ban rdt c¢6 an v6i minh, néu hi€u thuan cing dudng
sé dugc phudc 16n.

3) Bi dién: D6i v6i ching sanh khé nao, thuong x6t
citu gidp thi s& duge phude ddc.

DALY
Poan nay Phat khuyén ching sanh nén y theo
Chéanh phép ma tu tap.

GIAI THICH

Ngudi tu hanh c6t y&u la ding chanh kién, rd théu
luat nhan qua ma tu tap Thién nghiép, khong bi ta
kién roi loan. Ta kién tic 1a chap doan, chdp thuong.

Chiap doan : Chdp rang ¢ doi ching qua may rii,
thé gi6i ching sanh chi do vat chat cau tao, khi chét 1a
hét, nén khong tin nhan qua, budng lung lam dc,
chiing s¢ nghiép bdo vé sau.

Chép thuong : Chap su vat déu la thuong con nhit
dinh. Nhu chap réing : hé nguvi thi doi doi ki€p kiép
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DICH NGHIA
A. PHAN CHUNG TiN

Tbi nghe nhu vy, mdt thué no Phat & tai Long
Cung Ta Kiét La, cung tim ngan ching Pai Ty-
kheo, ba van hai ngan cac vi Dai B6 Tat déng tu
hoi.
PAIY

Poan nay néi sdu mén ching tin, dé cho chung
sanh tin tho. S4u mén chimg tin la:

1. Tin thanh tuu  : Nhuvay

2. Van thanh tuu  : Toi nghe

3. Thoi thanh tuu  : Mot thud
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5) Duc : Tri lyc biét mdi mdi sy va muén cua tat ca
chiang sanh.

6) Gisi : Tri luc bigt méi mdi phan cta chiung sanh
trong thé giéi.

7) Chi xi : Tri luc biét tudng noi dén cta tat ca
dao, nhu : biét hanh Thap Thién nghiép dao thsi dén
¢6i Nhan thién, con tu B T4t Thanh dao thoi dén
qua Niét-ban.

8) Tic mang : Tri lyc biét duge ki€p truée (mang
song nhiéu kiép trude) cua tat ca ching sanh, nhu :
khd, vui, tho, yéu v.v...

9) Thién nhan : Tri lyc dung Thién nhan thay
ching sanh qua lai trong sanh tit, va thién dc nghiép
duyén mot cdch rd rang.

10) Léu tgn : Tri luc ty biét ring : ta sanh ra doi
nay da hét, khong con phai tho than sau nira.

T vd s& dy : T¢ vo sé Gy ¢6 hai : mdt cia Phat,
mot ctia Bd T4t. Pay 1a T vé s dy cua Phat.

1) Nhat thiét tri Vo s6 iy : Pdc Thé Tén & trong
dai ching, Ngai la bac Nhitt thiét chanh tri, ddi véi
cac phap thdy bigt tudng tan, nén 18i 16 trdm hung
nhu tiéng su tif khong chut sg sét.

2) Lu tdn Vo sé ty : Pic The Ton vi da dit tat ca
phién néo, nén & trong dai ching néi nang hing hén
nhu tiéng su ti, khong hé c6 long sg sét.

3) Thuyét chuéng dao Vo s Gy : (N6i nhiing diéu
¢6 thé lam chudng ngai dao khong sg sét) : Dic Thé
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7) Bdt Chdanh Pgo : Tam con dudng chon chanh,
ciing goi la Bat Théanh Dao.

a) Chanh kién : Kién gidc chon chénh.

b) Chanh tuduy : Suy nghi chon chanh.

¢) Chanh ngit : Loi néi chon chanh.

d) Chanh nghiép : Hanh vi chon chanh.

d) Chanh mang  : Sinh hoat chon chanh.

e) Chanh tinh t4n : Siéng nang viéc chon chénh.

f) Chanh niém : Nghi nhé chon chanh.

g) Chanh dinh : Thién dinh chon chanh.

Tu theo tdm phdp nay tranh duge ta vay, nén goi
la Chanh. Nhy tdm phép nay ma dén duge canh gidi
Niét-ban nén goi 1a Pao.

Thap Luc : Cing goi 1a Phat thap tri luc: Mudi
moén tri luc cha Phat.

1) Thj xit phi xit . Tri luc biét duge nhan duyén qua
béo cha ching sanh, nhu: 1am Thién nghiép thi dugc
an vui, goi 1a Thi xi¥, con néu lam 4c nghiép ma mong
cAu qua vui, &y 1a Phi xit.

2) Nghigp : Tri luc biét vo lugng cic nghiép cha
ching sanh.

3) Dinh : Tri luc biét tat ca cdc Thién dinh tam
mudi.

4) Can : Tri lyc biét tat ca cin tdnh cao, thip cha
tat ca ching sanh.
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2. GIAI THICH TEN THIEN PHAP

Thién Phap la gi ? - La than ctia Ngudi va Troi,
Thanh Vin Bé-dé, Poc Giac Bb-dé, Vo-thugng Bé-
dé déu y phap nay lam cidn ban ma duge thanh
tuu, nén goi 1a Thién Phap.

GIANG NGHIA

Thanh Vin : Nhiing vi ra doi gip Phat, nghe Phat
giang phap Td d€ ma duge ngd Pao (nghe tiéng tam
thuy&t phap). Thanh Vin c6 chia lam 4 bac :

1) Tu BPa Hoan (Srotapanna-phala, Baly:
Stotapanna-phala) : Trung Hoa dich 1a : Nhap luu, Dy
luu, Nghich luu. Qua nay da doan 88 mén sif phién
néo thudc vé kién hoic, duge du vao dong chon tanh
cta Thanh nhan, nén goi la: “Nghich dong sanh ti
thuan by Ni&t-ban”, vi nay con phai 7 phen sanh ti
nifa (m6i ching duge qua A-la-han) nén cing goi la
That lai.

2) Tu Pa Ham (Sakrdagami) : Trung Hoa dich la
Nhit lai. D8i trong 9 phdm Tu hodc & c6i Duc da
doan 6 phdm trudc, con lai 3 phdm sau nén phai con
mot phen sanh ti & c6i Duc nita méi dit hét duge.

3) A Na Ham (Angami) : Dich 1a Bat hoan. Qua
nay da doan dugc 9 pham Tu hodc ¢ Duc giéi nén
khong cdn tho sanh ¢ Duc gi6i nita, nhung con 72
pham Tu hozc trong tdm dia ctia Sic giéi va Vo Séc
gi6i (tdm dia tdc 12 tam dia sau cung trong ctiu dia.
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II. CHANH THUYET MINH THAP THIEN
NGHIEP PAO

1. HIEN BAY CONG DUNG CUA THIEN PHAP

Long Vuong nén biét ! Bé6 Tat c6 mét phap cé
thé dut tit ci cic khé ac dao. Thé nao 1a mét? -
Nghia la ngay dém thudng nhé, suy nghi quéan sat
phép lanh, lam cho céc phap lanh mdi niém mdi
ting trudng, khong dé mot may may bat thién xen
ln vao, titc la hay khi€n cho cac ac phap hing
diit, thién phap vién man, thudng duge gin gii
chu Phat, Bé Tat va cac Thanh ching.
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phép vién man thi dugc than can cdc hang Pai Bb
Tat, bau ban véi cac bac Thanh Hién, sé cung nhau
chung & cénh gi6i trang nghiém Cyc Lac.

S¢ di duge tén Thién phap la vi than cia Nhon
dao, Thién dao, nam phan Phap than cla Thanh Van
Tiéu thita (gi6i, dinh, hug, giai thodt, giai thoat tri
kién), Phap than Bb-dé cia hang Poc Gidc Trung
thita va Phap than V6 Thugng Bo-dé cia Pai thia,
tat ca qua bao tot dep an lac clia th va xuat thé gian
déu 14y 10 Phép nay lam can ban, nén goi la Thién
phép.
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Cuu dia ciing 1a ctiu hitu). Qua vi nay chua lia hai cbi,
cdn phai tu dinh méi dit duge.

4) A-la-hdan (Arahat): Dich la Sat tic, Vo sanh,
Ung ciing. Nghia la qué vi nay da giét hét gisc phién
nao, khong bao git con tho khé sanh tir trong Tam
gidi nifa, ddng tho su cing dudng ctia Nhan, Thién.

DPoc Giac : Cing goi la Duyén Gidc tidc 1a Bich Chi
Phat (Pratyekabuddha): cwu dich 1a Bich Chi Phat
hay Bich Chi Ca La; tan dich 13 Bat Thich E Gia
Phat Pa (cuu dich: Duyén Gidc; tan dich: Poc Giéc).
Duyén Gidc: ra doi gidp Phat, theo li Phat day quan
12 nhan duyén ma duge ngd Pao. Poc Gidc: Ra doi
khong gap Phat, hodc quan 12 nhan duyén, hosc
quén hoa roi, 14 rung ma tu ngd Pao.

DALY

Poan nay c6 chia lam hai phén :

1) Hién bay cong dung ctia 10 mén Thién phép.

2) Giai thich vi sao goi 10 mén nay dugc tén la
Thién phép.
GIAI THICH

Thudng thuong nhé nghi quan sat Thién phap thi
tam dugc thién, tic 1a dc nghiép khong sanh; khong
gdy ac nghiép tic 1a khong chiu qua bio. Nhu th&

chuyén tam quan sat ché dé cho mot may may éc
nghiép chen vao, 14n 1an thi¢n phap vién man. Thién
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V. THUYET MINH SU THU THANG CUA THAP
THIEN NGHIEP

Long Vuong ! Vi nhu tat ca thanh, ap, x6m, lang
déu y dai dia ma dudc an tru, tit ca trim hoa, cay
c6 bui rimng ciing nuong dai dia 4y ma dugc sanh
truéng. Thap Thién nghiép dao ciing lai nhu thé.
Tat ca Nhon Thién ciing y vao d6 ma duge an lap,
tit ca Thanh Vin, DPoc Giac Bo-dé, cac hanh Bd
Tat, tit ca Phat phap déu chung y vao dai dia
Thap thién nay ma duge thanh tuu.
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3- TRINH BAY HANH TUGNG THIEN PHAP

Thién Phap day tic la con dudng musi Thién
nghi¢p. Nhiing gi 12 mudi ? - La hiing lia sat sanh,
trdm cép, ta hanh, vong ng#, hai 1u@i, 4c khiu, ¥
ngit, tham duc, sin nhué va ta kién.

DALY

Doan nay Pic Phat trinh bay cho ching ta bist
qua hanh tuéng ctia 10 Thién nghiép.
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C) PHAN LUU THONG

Phat day Kinh nay réi, Ta Ki¢t La Long Vuong
va toan thé dai ching, tit ca thé gian, Thién,
Nhon, A-tu-la thay déu hoan hy tin, tho, ving lam.

DALY

Poan vin trén c6 hai phan :

1) T “Long Vuong ... “dén” ... dugc thanh
tuu” 1a néi sy thu thdng ctia mudi Thién nghiép:
tdt c& mudn céng dic lanh déu tir d6 phat sanh,
chéng khéc nao dai dia vay.

2) Tu “Phat day... phung hanh” 1a phan luu
théng : tat cd ching hoi nghe Phat néi rdi déu
hoan hy vang lam.

GIAI THICH

1) Poan vin dau néi ro cong dic thu thing cha
Thap Thién Nghiép Pao, né lam cin ban cho tit ca
Thién phép, khong thé nao mot giay lat c6 thé roi bé
duge, nén dem dai dia 1am thi du. Néu roi bd Thap
Thién ma mudn tu hanh ching qua, ciing nhu xay cat
lau dai hoic trong cdy ¢ gita hu khong, thi két qua
khong sao ¢6 duge.

2) Poan vén du6i 1a phan luu théng clia ngudi két
tap chép lai. Ta Kiét La Long Vuong l1a ngudi cha
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Nhitt : Déc chon thién y lac, chon thién déng lit.

Nhi :Tham tin nhan qua, ninh quyén than

mang, chung bat tac 4c.

Tam : Duy quy y Phat, phi du thién déng.

T&  :Truc tdm chanh kién, vinh ly nhdt thist

kiét hung nghi vong.

Ngt  : Thuong sanh nhan thién bat canh 4c dao.

Luc : Vo lugng phudce tug, chuyén chuyén

ting thing.

That : Vinh ly ta dao, hanh u Thanh dao.

Bat  : Bat khdi than kién, x3 chv 4c nghigp.

Citu  : Tru vo ngai kién.

Thap : B4t doa chu nan.

Thi vi thap. Nhuge niang héi huéng A-nau-da-la
Tam-mig¢u Tam-bd-dé gia, hau thanh Phat thoi, téc
ching nhit thiét Phat Phép, thanh tuu tu tai Than
thong.

BAI THU MUOI TAM
IV- MINH THAP THIEN NGHIEP THANG HANH.
1- MINH LUC PO
a) Quang Minh B& Thi Do

Nhi thdi Thé Ton! Phuc cdo Long vuong ngén:
Nhuge hitu Bé T4t y thir Thign nghiép, u tu dao thoi,
nang ly sat hai nhi hanh bg thi ¢5. Thuong pha tai
béo, vd nang xam doat, trudng tho vd yéu, bat vi nhit





index-102_1.png
122 PHAT TO NGU KINH

gia, kién Phat, van Phdp, cing duong ching Ting,
thutng bat vong that Pai Bb-dé tam.

Thi vi Pai s tu B6 T4t dao thdi, hanh Thap
Thién nghiép, di thi trang nghiém s& hoach dai loi.

BAI THU HAI MUOCI
b) Luge Minh Du Ngi Do

Nhu thi Long vuong ! Cd y&u ngon chi, hanh
Thap thién dao, di Gii trang nghiém ¢3, ning sanh
nhiat thiét Phat phdp nghia lgi, méan tic dai nguyén.
Nhén nhuc trang nghiém c&, dic Phat vién am, cu
chiing tuéng hao. Tinh tan trang nghiém c&, nang pha
ma odn, nhap Phat phép tang. Pinh trang nghiém c&,
nang sanh niém, tug, tam, quy, khinh an. Tué trang
nghiém c¢@, nang doan nhit thiét phan biét vong kién.

BAI THU HAI MUGI MOT
2- MINH CHUNG HANH

Tu trang nghiém ¢6, u chu chiing sanh bat khéi
nao hai. Bi trang nghiém c6, min chu ching sanh
thudng bat yém xa. Hy trang nghiém cg, kién tu thién
gi4 tam vo hiém tat. X4 trang nghiém c3, u thugn vi
canh vo 4i nhué tam. T¢ nhiép trang nghiém cd,
thuong can héa nhit thiét ching sanh.
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thiét oan tac tdn hai. Ly bat dit tht nhi hanh thi cd,
thudng pha tai bio, vo nang xam doat, t8i thdng vo ty,
tdt nang bi tap chu Phat phap tang. Ly phi pham
hanh nhi hanh thi ¢3, thudng pha tai bdo, vd niang
xam doat, k¥ gia trinh thuin, mAiu cap thé ti, vd hiu
nang di duc tam thi gid.. Ly hu cuéng ngif nhi hanh
thi ¢, thudng pht tai bdo, vd nang xam doat, ly ching
hily bang, nhiép tri Chanh phap, nhu ky thé nguyén,
s¢ tac tat qua. Ly ly gian ngit nhi hanh thi ¢6, thuong
pht tai bdo, vd nang xam doat, quyén thudc hoa muc,
dong nhiit chi lac, hing vb quai tranh.

BAI THU MUOGI CHIN
QUANG MINH BO THI PO (TUC TIEN)

Ly thdé 4c ngit nhi hanh thi c0, thuong pha tai
bao, vd nang xam doat, nhit thiét ching hoi hoan hy
quy y, ngon giai tin tho, vd vi cut gid. Ly v nghia ngit
nhi hanh thi ¢8, thudng pha tai bdo vd nang xam
doat, ngdbn bat hu thiét, nhan giai kinh tho, nang
thién phuong tién, doan chu nghi hosc. Ly tham cau
tam nhi hanh thi co, thudng pha tai bao, vé ning xam
doat, nhit thiét s& hin, tat di hué x4, tin gidi kién c8,
cu dai oai luc. Ly phin nd tdm nhi hanh thi ¢5, thudng
pha tai bdo, vo ning xam doat, toc tu thanh tuu vo
ngai tam tri, chu can nghiém hdo kién giai kinh &i. Ly
ta ddo tam nhi hanh thi ¢, thuong pha tai bao, vo
nang xam doat, hiing sanh chanh kién, kinh tin chi
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moc tung lam, diéc y dia nhi dic sanh truéng. Thir
Thap Thién Pao, diéc phuc nhu thi. Nhit thigt nhan
thién y chi nhi 1ap, nhit thiét Thanh Van, Poc Gidc
Bo-dé, chu Bo T4t hanh, nhdt thiét Phat phap, ham
cong y thit Thap Thién dai dia nhi d4c thanh tuu.

C) LUU THONG PHAN

Phat thuyét thit Kinh di, Ta-kiét-la Long vuong
cap chu dai ching nhit thiét thé gian, thién, nhan,
A-tu-la déng, giai dai hoan hy tin tho phung hanh.
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BAI THU HAI MUOGI HAI

Niém xif trang nghiém c&, thién ning tu tap Td
Niém Xd quan. Chanh cin trang nghiém c@, tit nang
doan trif nhit thiét bat thign phap, thanh nhit thigt
thién phap. Thén tac trang nghiém c8, hang linh than
tam khinh an khoai lac. Ngu can trang nghiém ¢,
tham tin kién ¢, tinh cAn phi gidi, thudng vd mé
vong, tich nhién diéu thuan doan chy phién néo. Luc
trang nghiém ¢, ching oan tan diét, vd nang hoai gid.
Giéc chi trang nghiém c8, thudng thién gidc ngd nhit
thiét chu phap. Chanh dao trang nghiém cg, déc
chanh tri tué, thudng hién tai tién. Chi trang nghiém
8, tdt nang dich trir nhat thigt kiét sit. Quén trang
nghiém c8, ning nhu that tri chu phap tu ténh.
Phuong tién trang nghiém 8, tdc d4c thanh man vi vd
vi lac.

3- QUANG KET
Long vuong duong tri ! Thir Thap Thién Nghiép,
nai chi nang linh Thap lyc T¢ vo ty, Thap bat bat
cong nhit thit Phat phap, giai ddc vién man. Thi &
nhir ding ung cin tu hoe.

BAI THU HAI MUGI BA
V- MINH THAP THIEN NGHIEP THU THANG

Long vuong ! Thi nhu nhit thiét thanh &p tu lac
giai y dai dia nhi d4c an try, nhit thiét duge thdo hiy
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THAY LOI TUA

Dao Phat duge truyén ba sang Viet Nam c6 & trudc cd
¢ Trung Quéc, vi tign duomg giao thong véi Thien Tric.
Dén doi nha Ly, Phét gido tuy khéng goi la quoc gido,
nhung that su da chiém mot vi tri doc tén & nusc ta.
Chua chién duge vua, quan xdy dung tic dé¢ dé dén cdc
lang mac xa x6i, hién nay con dé lai nhiéu dén chia cé
kinh, nhu chia Mot Cot, dén Trdn Vi tuc goi la dén
Quan Thanh v.v... ¢ Ha N§i.

Ngay nay tuy cé6 nhiéu Ton gido khdc cing duoc du
nhap, nhung khoi Phdt tit vén con chiem mét ty le rdt
cao, ¢6 1 6, 70 phan tram dén sé.

Vi tdm long ton sing gido 1y ciia Pie Phat trong tinh
than ctia nguvi dan Vigt thdm nhudn mét cach sau xa tic
mdy muoi the ky truse, nén ti triét 1y, van chuong dén
nhing cau noéi thong thuong trong dan ching nhu luin
héi, qud bdo... déu chiu anh huéng cia Pao Phat.

Trusc kia, ¢ nuée ta, Han van duge phé bién khip
trong hang cung ngé hém, nén chit Hin da duoc goi la
chit “An Nam~”, thanh ra kinh sdch ctia Pao Phat déu
viét bang Han tu. Ngay nay chi Vigt da duge thay thé
chi Han, nguoi biét Han tu cang ngay cang hiém, nhimg
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DICH NGHIA
2- CAC HANH KHAC

Me B B W e

-

Vi ldy long Tit trang nghiém, nén déi véi cac
chiing sanh khong khéi tam nao hai. Vi 14y long Bi
trang nghiém nén thuong cic chiing sanh thudng
khéng chan bo. Vi lay long Hy trang nghiém, nén
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GIAI THICH

Trong Phat phép, ¢6 su ich loi chi & hién tai, ¢6
sy ich lgi chi & tuong lai va c¢6 su ich lgi cdu canh
khéc nhau. B6 T4t tu hanh Luc do tic 1a duge tat ca
nghia lgi, nhung néu dung Thap Thién nghiép dao
lam cin ban, thoi nghia lgi méi hoan toan vién man.
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nén goi la Vo Lugng Tam. Can ci vao Thap Thién
nghiép ma tu khién cho bén tdm &y duge vién man
trang nghiém thi cong dic vd lugng.

Bd T4t tuy mdi loai hién than dem bon nhi&p phap
ma thau nhiép tat ca ching sanh, lam cho méi loai
déu duge lanh tho Chanh phap, déu hidu su loi ich. §
day can c( 10 Thién nghiép ma tu T Nhigp Phép thi
mdi duge hoan toan ctu canh.
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thidy ngudi tu thién long khong ganh ghét (hiém
tat). Vi 18y long X4 trang nghiém, nén déi véi canh
thuén nghich long khong thuong gian.

Vi ding T¢ Nhi€p Phap trang nghiém, nén
thudng siéng ning nhiép hoa tit ca chiing sanh.

GIANG NGHiA

T Nhiép Phap : Bon phuong phép thu nhiép, héa
do ching sanh. Bén phép 4y 1a: BS thi, 4i ngi, loi
hanh va déng su.

DAIY

Doan nay c6 hai phan:

1. Tu Ta V6 Lugng TAm phai can et 10 Thién
nghiép méi duge vién man.

2. Tu T Nhi€p Phép ciing phai 18y Thap Thién
nghigp lam nén tdng méi citu canh duge.
GIAI THICH

Tu, Bi, Hy, Xa la bon dic Vo Lugng Tam ciia chu
Phat va B T4t. Tir la cho vui, Bi 1a cdu khé, Hy la
ddi véi tat ca nhimg loi ich, an vui cha ké khac, sin
long hoan hy, tdn trg. X4 la odn than binh ding,
khong khéi phan bigt, mot long than nhién, khong
con tru truée. Nhu Kinh Kim Cang néi: “Ung v6 s¢
tru nhi sanh ky tém” (nén sanh long khong ché tru
truge). Suy rong ra, bon tam &y cung khdp vé lugng,
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DICH NGHIA
b) Luge néi nim dp sau

Nhu vay Long Vuong ! Tém lai ma néi, tu mudi
Thién Pao, vi dung Tri giéi trang nghiém nén hay
sanh Phat phap nghia 1¢i, diy di nguyén 16n. Vi
dung Nhin nhuc trang nghiém nén dudc vién 4m
ctia Phat, du cac tudng tdt. Vi dung Tinh tin trang
nghiém nén hay pha dudc ma oan, vao Phap tang
ctia Phat. Vi dung Thién dinh trang nghiém nén
hay sanh niém, hug, tam quy, khinh an. Vi dung
Tri hu¢ trang nghiém nén hay dit tit ca phan
biét vong ki&n.

GIANG NGHIA

Nghia lgi : Lgi ich chon that, hay loi ich that
nghia.

Phap tang : Chinh 1a Phat phép tang, ciing chinh
1a Nhu Lai tang, 1a chi cho ly cua Phap ténh, vi Phap
tanh né ham chia vo lugng tdnh ddc nén goi la
“Phép tang”.

Vong kién : Su thay biét hu vong khong ding su
that, tic 1a: than, bién, ta kién...

PAIY
Poan nay néi: Tri giéi Nhan nhue, Tinh tin

v... ¢6 tu hanh Thap thién thi méi trang nghiém
dugec.
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Vb vi phép la Phap khong tao tdc, gdm c6 hai
nghia:

1) T4t c& Nhan duyén sanh phap, Tanh né von
khong, céi tdnh khong nay, né khong sanh khong
diét, khong nho khong sach, khong thém khong bét,
xa lia su tao tdc. Ay 14 nghia cta Vb vi phép (Niét-
ban).

2) Vi Thic tanh khong, nén tit ca phién nio sanh
tir déu c6 thé giai thoat. Nhung mudn dugc giai thoat,
phéi y ct trén tri hu¢ sanh ra do “Thic tam Dat
bdn” dé diét trit phién ndo. Vi phién ndo diét, nén
nghiép diét, nghiép diét tdc nhién gidi thoat sanh ti
va duge thuong an tru Niét-ban, 1a Vo vi phép. Day
la nghia ctia Qua V& vi phédp ching duge. Néu ai
thong dat dugc cdc nghia trén, goi la bac Sa-mén, con
nhu ai do cong tu hanh 1a duge qua thii thang, thi goi
12 Sa-mén qua. Vi 18 46 ma bdn qua Thanh Van ciing
goi 1a bon qua Sa-mén vay.
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dinh phai “Thdc tam Dat bdn” méi c6 thé chuyén tat
ca nghiép va tu lam chu 1dy.

T4t c4 céc phdp thé gian va xudt thé gian déu do
nhan duyén sanh ra va c4dc nhan duyén dé déu do
tam hoat dong tao tdc ma thanh. Vi tdm ham chta
mudn phdp ma mudn phdp lai lam duyén ting
thugng cho tdm; nén “Thic tdm” chinh 1a biét rdo
“Tam gi¢i Duy tam, muén Phdp Duy thic”. Vi 1& d6
ma ngudi tu Phat cAn phai bigt duge tu tam. Con
“Pat bén" ciing chinh 1a hiéu sudt cai “Ban lai dién
muc”. Ban lai dién muc tdc la cdi tuéng chon that
clia muén su mudn vat xua nay binh déng. G day
ngudi ta thudng néi 1a That tung clia cdc phép.

Céc phap déu tit nhan duyén ma sanh, khong c6
that thé. Ching khac nao mot doan thé, sy hoat dong
ctia doan thé dy déu khéng c6 mot tu thé, nén thé
ténh ctia n6 chi la khong. Céc phdp ciing thé, tanh
ctia n6 la khong. Cai Tanh KHONG dé chinh la That
tuéng cta cac phap. That tudng cia cac phap xua nay
la nhu thé. Néu ai c6 thé dat dén chd &y, goi la “Pat

2

bon”.

Tém lai “Thic tdm” tdc la hiéu duge cdi nghia
duyén sanh Tuc d&, con Pat bén la hiéu dugc cai
nghia Tanh khong Chon dé. Chéng nhitng Bé Tat
phai ngd duge nghia nay ma ngay noi hang Nhi thita
ciing phai thau sudt.
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&, &4 KR E , H

DICH NGHIA
2) TU HANH XUAT GIA

CHUGONG I

Phat day ring : Nhiing bac xuit gia lam Sa-
mén, dit bé 4i duc, nhan biét ngudn tim cia
minh, hiéu ré 1y miu cta Phat, ngd Phap Vb vi,
trong khong s§ dic, ngoai khong s§ cdu; tam
khong rang bude ndi Pao, cing ching con kit
nghi¢p, dut sy suy nghi, diit su tao tac, ching phai
do tu, ciing chiang phai ching dudc; ching cin
trai qua cac vi ma tu né cao tot, goi d6 1a Dao.

CHUGONG 11
Phat day ring : Cao bd rau téc lam bac Sa-
mon, la ngudi tho lanh Pao phép, phai xa bd cia
cai & doi, mong ciu vira du, giifta ngay an mjt bita,
duéi goe cay ngi mot dém, cin than khong trd lai.
Phai biét ring: Nhitng diéu khién cho ngudi tu
ngu t¢ 1a ai va duec.
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GIANG NGHIA

Nguén tam : Tam la can nguyén ctia mudn phap,
g0i 12 nguén tam. Trong Luan B P& Tam néi ring:
Néu vong tam ndi day, phéi biét ma ché theo vong;
khi vong dit rdi, thi nguén tam véng ling, muon dic
day du, diéu dung vd cung.

S& déc : Nhimg didu do minh ching duge nhi su
nghién ctu va tu tap.

S& ciu : Nhiing diéu mong ciu ciia minh nhu ngusi
tu hanh mong duge cac phap Than thong diéu dung.

Ki&t nghiép : Kiét la phién nao, Nghiép la dong luc
thic ddy. Kiét nghiép tic 1 nghiép phién nao. Ching
sanh c6 sanh tif ludn héi déu do sy thic ddy (nghizp)
cia phién ndo gay ra.

DALY

Bai nay néi vé Hanh xust gia: Chuong thit hai
la néi phdi nhu thé nio méi duge goi 1a Pao.
Chuong thit ba 1a néi: ngudi xust gia cAn phai
doan 4i va duc.

GIAI THICH
Trong ba chuong dau déu néi vé viee xuit gia,

nhung chuong I chuyén néi vé Qua xuit gia, con 2
chuong nay thi chi néi vé Hanh xuét gia.

Trong cau: “Dit bé 4i duc”, Duc ¢ day chinh la
mot trong 51 mén Tam sé, tic 1a mén Tam s tha
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DICH NGHIA

Vi dung Niém X« trang nghiém nén khéo tu
tap T¢ Niém X« Quén. Vi dung Chénh Cén trang
nghiém nén trit tit ca cic phap bat thién, thanh
tit ca phap thién. Vi dung Thin Tuc trang nghiém
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Hai mén nga duc trén 1a chi nhiing thit duc bat
thién, vo ky cia chung sanh trong Duc giéi, cac duc
nay khéng tri, ching nhimg khéng thé tu thién dinh
dugc, ma con ludn ludn bi th ham trong Duc gidi.
Theo 15i Ditc Phat, thi Duc giéi do nhiing thit duc nay
ma dat tén.

Ngusi duge ra khéi Duc gi6i sanh 1én Sic gi6i va
Vb séc gi6i déu nhy thién dinh ma thanh twu. Nhung
ching sanh mutn ra khdi Duc giéi néu khéng doan
duyc thi khong bao giy duge. Vi thé ma day néi “doan
duc”. Khir 4i tdc 1a trir khit long 4i trude. Long &i
truée nay bao quat ca nghiép qua trong Tam gi6i. Tu
Séc gi6i trg 1én, cde duc ngii tran tuy da doan, nhung
ddi véi canh gi6i thién dinh vdn con 4i truée, nén
tam thién dinh nay tic thoi hdoa hop véi tham si,
khong thé thoat khéi duge phién ndo. Nhu da duge
So thién ma sanh long &i truge thi lién sanh lén cbi
So thién thién. Nhu thé, suy rong ra thing dén cac
¢6i: Khong vd bién x4, Thic vo bién xi, V6 s6 hitu xd
va Phi phi tuéng xd ciing déu nhu thé ca. Ai la phién
nao théng ca Tam gidi, nén mudn ra khé: Tam gidi
can phdi “khir 4i”. Tém lai, duc thi chi han cude
trong Duc gi6i, con “4i” thi cad Tam giéi déu c6.
“Duc” 12 mét trong nam mén Tam sé biét canh, con
“4i” 1a tham Tam s& trong can ban phién nao.

Trong bon Qua Sa-mén, hai qua dau van chua doan
duc, dén qué tht ba méi doan duge duc, nén goi la
qua vi Ly duc.
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2) Tit Chianh Can:Bon mén siéng nang chon chanh

a) Nhimg diéu 4c da sanh, phai mau trit bé.

b) Nhiing diéu 4c chua sanh, giit khdng cho sanh.

¢) Nhimg diéu thién chua sanh, phai mau lam cho

sanh.

d) Nhimg diéu thign sanh rdi, phai lam cho ting

trudng.

3) Tit Nhu Y Tiic : Bon mén Than thong nhu ¥ :

a) Niém: Nghi nhé.  c) Tén: Tinh tén.
b) Duc: Ua muén. d) Hué: Tri hué.

Ching bdn mén nay tic 1a duge sy mong muén nhu
¥, lai hay khéi ra cac Phap Than thong, nén goi la
Than tic thong.

4) Ngi Can : Tin, Tan, Niém, Pinh, Hué.

5) Ngi Luc : Tdc la Ngi can, nhung ding vé
phuong dién “tu hanh dai tri”.

6) Thdt Gidc Chi : Bay mén gidc ngd:

a) Trach phap : Lua chon céc phdp chon nguy.

b) Tinh tan : Siéng nang.

c) Hy : Vui ming.

d) Khinh an : Nhe nhang, an tinh.

d) Niém : Nhg nghi.

e) Dinh : Thién dinh.

f) Hanh xa : Long tu hanh binh déng, khong

vuéng méc.
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nhit trong nim mén Biét canh. Hién nay theo Tam
1y hoc, Tam s& hitu phap, ngudi ta thuong goi la tac
dung ctia tam. Trong Phat phép thudng chia tac dung
clia tdm ra lam 51 thit. Goi 1a 51 mén Tam s6.

“Duc” ¢6 nghia 12 mong mudn. Tam sé DUC vén
thong ca ba ténh la thién, 4c va vo ky, nhu phét tam
Bb-dé mudn liéu thoat sanh tif va mudn dit dc lam
lanh, &y la thién ténh; do long tham lam mudn giét
ngudi 14y ctia v.v... 8y la 4c tanh; con nhu tuy nghiép
tho bdo, nham van phéat sanh, &y 13 vdo ky tanh.
Trong day néi doan duc chinh 1a chi doan 4c duc va
vd ky duc ma thoi.

Duc ¢6 5 thit, vi Duc giéi ¢6 5 thd canh tran, nén
ching sanh ¢6 5 thit duc, nhu: M4t thi muén nhin sdc
dep, Tai thi mudn nghe tiéng hay, Mii thi mudn ngti
mui thom, Lugi thi muén ném vi la, Than thi muén
su xtc cham. Cdc mén 4i duc nay binh thudng né la
vd ky, nhung kem theo su yéu, ghét, ta kién ma
thanh ra duc bat thién.

Ngay noi mdi ngudi ciing ¢6 5 thi duc:

1) Tai san. 4) An ubng.
2) Séc dep. 5) Ngti nghi.
3) Danh du.

Nam mén nay ngudi ta goi la: Tai, sde, danh, thue,
thuy.
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nén khién than tam nhe nhang vui vé. Vi dung
Ngii Cin trang nghiém nén tham tin kién cé,
siéng niing khéng bi€ng nhic, thudng khéng mé
vong, ving ling, diéu hoa didt ciac phién ndo. Vi
dung Ngii Luc trang nghiém nén céc oan déu diét,
khong gi pha hoai. Vi dung Giac Chi trang nghiém
nén thuong khéo giac ngd tit ca cac Phap. Vi
diung Chanh Dao trang nghiém nén duge tri hué
chon chanh thudng hién & truée. Vi dung Chi
trang nghiém nén dit sach dudc tit ca ki€t sit. Vi
dung Quan trang nghiém nén nhu that biét dude
tu tanh ciac Phap. Vi dung Phuong Tién trang
nghiém nén chéng dude thanh tuu vién min cai
vui Vo vi (Ni€t-ban).

3- TONG KET

Long Vudng nén biét! Mudi Thién nghiép nay,
hay khién cho Thap Luc, Tw Vo Uy va 18 Phap Bat
Cong, tit ca Phat Phap, déu dugc vién man. Vay
nén cac ong phai siéng tu hoc.

GIANG NGHIA
Ba muoi bay phdm tr¢ dao : Ciing goi 1a 37 phan
Bb-dé.
1) T Niém Xit : B6n mén quén sat nhé nghi :
a) Quén than bat tinh. ¢) Quan tam vé thudng.
b) Quén tho thi khd.  d) Quan phdap v6 nga.
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moén sau la néi d&n gid danh vé phan thé cta Phap
tanh.

DALY

Poan nay néi: Ngudi xuélt gia lam Sa-mon giit
gi6i thanh tinh va tu theo bdn mén Chon dao, tuy
chd dung cong cao thap ma ching dugc mot trong
bon qua xuat thé.

GIAI THICH

Kinh nay, tru6c tién 1a néi vé Tam thita Cong gido.
Chit “CONG” day c6 nghia 1a “THONG”. Theo Thién
Thai ton thi CONG GIAO chinh 1a Thong gido trong
Ta gido (Tang, Thong, Biét, Vién). Tam thira la
Thinh Vén, Duyén Gidc va Bd T4t. Didu nén bit 1a
trong BS T4t thita bao git ciing gom c6 nghia 1y cta
hai thita kia, con hai thira kia khéng thé bao quat
dugc nghia 1y ctia Bd T4t thira.

V& Cong gido, ngudi ta cdon nhan thay cdi Hanh dé
tu cdi Qua dé chimg, nén goi 1a “Hanh Qua cia Tam
thira Cong gido”.

Trong day, Sa-méon chinh 1a chi nhimg vi xuft gia
tu hanh theo Phat gido. Nhiing vi nay siéng ning tu
gidi, dinh, hué va 3 ging dit cdc phién nao: tham,
san, si, nén Sa-mén cing dich la Can Tic. N&éu nhu
tham, san, si phién nao ddt hét rdi thi da digc thodt
khdi sanh tir. Nhung & day, can phai tu giéi, dinh,
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2) Trach diét Vo6 vi : Trach diét Vo vi con goi 12 S&
diét Vo vi (S6 tic la phép s6, vi phdp hitu vi s8 lugng
rdt nhiéu, nén dung chit s6 dé chi chung, né déng
nghia v6i chit trach). Dung siic tri hué¢ dé gidn trach
Iy cha sy vat. Vi nhd ste tri hué gidn trach ma dut
dugce phién ndo, hién bay duge Diét d& goi d6 la
Trach diét. That thé cta Diét dé chinh la Niét-ban.
Trong cdi thé cta Niét-ban khéng cé cdc tuéng hitu
vi, nén ddi véi hitu vi goi né 1a Vo vi.

3) Phi trach diét V6 vi : Phi trach diét Vo vi ciing
goi la Phi s6 diét Vo vi. Vi that thé clia Diét dé (Phap
tanh) xua nay véng bt cdc chuéng xa hén phién nao
khong phédi nhy dén sdc cha tri hué gian trach ma
duge, nén goi la Phi trach diét.

4) Bdt déng V6 vi : Khi sanh lén ¢8i Tt thién,
Phdp tanh xa lia khé tho va lac tho, vi xa dugc su thd
dong cha hai tho, nén goi 1a Bat dong.

5) Tudng tho diét V6 vi : Khi vao Thanh vi, thi
Diét tan dinh thudc vé cbi Phi phi tudng da diet duoe
tam tuéng ctia sdu Thie va hai mén tho ma duge hién
bay, nén goi la Tudng tho diét.

6) Chon nhu Vé vi : Vi Phdp tdnh xua nay chon
that thudng NHU nén goi 1a Chon nhu.

Trong ndm mén Vo vi trude, chi la tit Phap tanh
hién thi sy sai biét gid lap. Nam mén trude 1a néi
dén gia danh vé phan tuéng cia Phap tanh, con mot
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hué; ma mudn tu Giéi, Pinh, Hué thi trudc tién phai
tir than xuat gia. “Tir than” ¢6 hai y nghia:

1) Vang theo 16i cha me, ho#c duge cha me cho
phép.

2) T bd than thudc dé doan cdc sy trién phuge.
Chir “gia” 1a chi c4 gia toc va tai sin, xudt gia chinh
la tur biét gia toc x4 bé tai san.

Nhung cao hon mét ting nita, hai chir “xudt gia”
cdn ¢6 nghia “ra khéi nha Tam gi¢i”. Chang sanh tit
héi nao dén gid luu chuyén trong cdc thd, nhan Tam
gidi la nha nén thudng tho cdc nghiép bdo hitu lau.
Trong Kinh Phdp Hoa, vi ba ¢6i nhu lao nguc hay
nhu nha i, cAn phai ra khdi, nén tham nghia ctia
hai chit “xuét gia” chinh ph&i ra khéi Tam giéi méi
la ciu cdnh. Vi & d6 nén mudn dugc qua Sa-mén can
phai tap hanh xudt gia, mudn tap hanh xuit gia thi
phéi “Thdc tam, Pat bén va Hiéu ro Phap Vo vi”.
N&u nhu khong thé “Thic tam, Pat bén” thi du c6
xuat gia cling khong thé goi 1a “Sa-mén” dugc.

Thic tam 1a nhan biét nguén tdm cGia minh, dat
bon la higu 5 cai 1& nhiém mau ciia Phat. § day néi
“Thite tam, Pat bén” chinh & ch khac goi 1a “Minh
tam Kién t4nh” vay. Tam la vua clia muén phap,
ching sanh bi sanh tif luan hdi déu do tam tao ra,
nén tam hay bién héa tat ca, tao tc tat ca, lanh tho
tat c. N&u nhu tam bat gidc thi tdm khong thé lam
chti duge ma phai tuy nghiép luu chuyén nén nhit
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DICH NGHIA

IV- THANG HANH CUA MUGI THIEN NGHIEP
1) NOI VE LUC B0

a) Néi rong vé B4§ thi do

Bidy gid, Ditc Thé Tén lai bao Long Vuong
ring:

“Né&u c6 Bb Tt y Thién nghi¢p nay, trong khi
hanh dao: vi lia nghi¢p gi&t ma lam bd thi, nén
thudng gidu cé caa bau, khong ai xam doat,
trudng tho khong yéu, ching bi tit ci oan tic lam
hai. Vi lia nghiép ching cho ¢6 14y ma lam bd thi,
nén thudng gidu cé cia biu, khong ai xam doat,
khong ai sinh kip, va déu thau thap dude diy da
nhiing kho tang Phat phap. Vi lia 15i ta hanh ma
lam b3 thi, nén thudng giau cé cia bau, khéng ai
xam doat, trong nha trinh thuin (v¢ cé tiét thao
va phuc tung chdng), me va vg, con khong bi ai
dem long duc ma xam pham. Vi lia 15i néi déi ma
l1am b§ thi, nén thudng giau c6 ciia bau, khong ai
xam doat, khoéi cdc sy nhyc ma, giit gin Chanh
phép nhu 15i thé nguyén, nhit dinh s& c6 két qua.
Vi lia I3i néi ly gidn ma lam b& thi, nén thuong
gidu c6 ciia bau khong ai xam doat, ba con hoa
thuén, déng mét chi vui, hing khéng trai nghich.
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Néu ai phét long siu xa rdong l6n, dem cic cong
ditc dy hoi huéng vé qua Phat, sau khi thanh Phat,
chiing dugc tat ca cac phdp Than thong tu tai cia chu
Phat.
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vién tich Niét-ban, nhung né 1a “Pai vién tich”, la
“Pai ciu canh” nén goi 1a T6i théng.

Thién : N6i di 1a Thién-na (Dhyana) ¢6 nghia la
tinh Iy, tdc 1a ving lang tu duy. Hai chit “Tinh ly”
day déng nghia véi hai chit “Pinh hug”. Tinh tdc la
Dinh; lu tic 12 Hué. Pinh va Hué tuong ung nén tdm
dugc véng ling sdng sudt va phat ra nang lyc manh
mé: Than thong, bién tai khong c6 thi nao la khong
day dd, nén c6 thé hang phuc hét thay céc ma dao.

& day néi “ma” 1a y theo nghia “sat hai” vi né
hay lam hai nhitng ké tu hanh. Néi mdt cach téng
quat: Nhiing cai gi quy quai c6 thé 1am hai dao dic
clia ngudi chon chanh tu hanh déu goi 1a ma ca. Theo
trong Kinh Phat thi goi nhitng gi lam hu hoai Binh
Hué 1a ma, nhu : That tinh, luc duc va cdc ban ac
V.V...

Khi Pic Phat thanh dao, tam Ngai vdng ling
chiu soi, bao nhiéu ma su ngin ngai dao ddc déu
khong con hién trong tdm canh nifa, nén goi la hang
phuc céc ma dao.

& chanh van: Tir “Thé Tén... dén... hang phuc céc
ma dao” 1a trinh bay cdi chon tuéng tinh than giéi
vé ndi tam cta Pirc Phat.

THUYET PHAP DO SANH
Budi thuyét phap dau tién tai Léc Da Uyén: 4}
trong nuéc Ba La Nai thube xi An Do, Ditc Phat néi
phap T dé: Khs, Tap, Diét, Pao goi 1a “So chuyén
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ding la mudi hiéu). Vi 6 ddi ai ciing ton xung nén goi
1a Thé Ton.

Long Vueng : Chi cho vi chda té ¢ Long cung.
PAI Y

Vén trén Phat néi nghiép qua thé va xuit thé
gian. Gom c6 nam doan. Bai nay c6 hai doan:

1. Can ctt vao nhin ma néi dén két qua.

2. Ngay noi qua ma Phat chi rd nguyén nhan.

GIAI THICH

Tam la Tam vuong, Tudng 1a 51 mén Tam sg. Tam
vuong, Tam s¢ cha ching sanh trong Tam gi6i, Clu
dia, Ngii thd, Tt sanh khéng dong nhau, nén hanh vi
c6 sai biét, do d6 ma qua bdo cing khong déng. Vi
th& ma trén khuon mit cha mdi ngudi khong ai giong
ai ca.

Ta nén biét ring : Than hanh dong, miéng néi
nang, y suy nghi déu do Tam lam chi; nén ngubvi ta
thudng bao: “Hé trong tam thé nao thi hién ra hanh
vi th€ ndy”. Néu hanh déng ma khong dung cong cha
tadm thi khong thanh thién 4c. Hién nay cidc nha
Luan 1y hoc ciing déu thita nhan nhu thé. Do vi tim
tudng khong dong nén hanh vi tao téc cing khong
ddng, thanh ra c6 nghiép qua luu chuyén trong nam
tha khéc nhau. Poan nay 1a cin ¢ noi nhan ma néi
rd qua.
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Trong doan van nay: Tiu cau “Khéi niém suy
nghi... hang phuc cic ma dao”, la néi vé Qua tu loi
duge day du, tr “0 Loc Da Uyén...” 1a néi Qué loi
tha day du, thé 1a ty 1gi va loi tha déu vién man vay.

Poan van nay con néi dén su thanh tuu ba dic va
vién man bon than ctia Phat:

Ba dite : Roi bd tham duc duge su tich tinh la
“Poan ditc”; an tru Pai thién dinh 1a “Tri ddc”; néi
phép do sanh la “An ddc”.

Bén than : Roi bé tham duc duge su tich tinh la
“Phép than”; an tru Pai thién dinh 12 “Ty tho dung
than”; néi phap do sanh la “Tha tho dung va Ung
héa than”.
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phdp ludn”. Chit “luAn” c6 nghia 1a chuyén van.
Nhiing 13i thuyét phap cta Pic Phat déu dem Théng
nghia T d€ do ty tdm ching ngd ma chuyén van vao
trong tam thic cha tit c4 ching sanh va khién ngudi
nghe réi, lai chuyén van vao tam thic ctia ngudi chua
nghe; ¢ thé, nhu banh xe chuyén van khéng ngiing,
nén goi 13 “Chuyén phép luan”.

Theo trong céc Kinh chép thi: Khi méi thanh dao
hodc bay ngay, hodc 21 ngay, hoic 49 ngay, Dic Phat
tru trong thién dinh sau nhi¢m 1 thdi ky tho dung
phédp lac Vo thugng Chénh Bi&n Gidc, tic 1a doan
nay néi: “Roi bd tham duc... an tru Dai thién dinh
v.v...”. Mudi phuong chu Phat va Bé T4t déng & trong
diéu dinh nay ma tho phap lac, nhém dai phap hoi
dé néi cac kinh dién tham tham goi la “Pao trang
tich diét”. Nhung pham phu khéng hé hay biét, vi
Pdc Phat chi nhap Dai thién dinh ma théi. Xét ra,
Kinh gido Dai thita, nhu “Hoa Nghiém, Pai Ty Lé
v.v..” déu néi ¢ trong dinh nay. Con tai Loc Da
Uyén, Dtc Phat néi phap Ti d& 1a bén bo A Ham
v.v... Khi thuyét phdp, Pdc Phat vi céc vi Ty-kheo
gidi quyét nhitng diéu nghi ngo khién cho ho méi mdi
déu dugc khai ngd. Pay la thoi thuyét phap cac bd
Phuong Ping Pai thita, Bat Nha, Phap Hoa va Niét
Ban v.v... 4y 1a mot doi thuyét phdp ctia Pic Phat
vay.
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nghia (¥ ngi) ma lam b3 thi, nén thudng giau cé
ctia bau, khong ai c6 thé xam doat, néi ching
udng 16i, ngusi déu kinh chiu, hay dung phuong
tién khéo dit cac su nghi ngd. Vi lia long tham
ciu ma lam bd thi, nén thudng giau cé cua bau,
khéng ai cé thé xam doat, c6 dugc vat gi déu dem
ban cip, tin giai kién ¢, da oai luc 16n. Vi bé long
gian hon ma lam bé thi, nén thudng duge cia bau
khong ai xam doat, t¢ minh mau thanh tuu dugc
tam tri vo ngai, cdc cin tot dep, ngudi thiy kinh
ua. Vi xa lia long ta dido ma lam bé thi, nén thuong
giau cé cua bau, khong ai xam doat, thudng sanh
vao nha kinh tin chanh ki€n, thdy Phat nghe
Phip, cing dudng ching Ting, thuong ching
quén mét tam Dai Bé-dé. Ay 1a nhiing bac Pai Si
khi tu B4 Tat dao lam mu@i Thién nghiép, do bs
thi trang nghiém ma dudgc lgi ich.

GIANG NGHIA

Chiing hi : Nhitng ngudi trong mot cudc hdi hop.

Phuong tién : Nhiing phuong phép tién lgi trong
mjt trudng hop. N6 chi c¢6 tdanh cach nhuat thoi,
khong phai vinh vién, khong phai citu canh.

Tin giai : Tin c6 sy hiéu biét, khong phai chi mot
mat tin sudng, nghia l1a khi nghe Phat thuyét phap
bit dau tin, vé sau c¢6 sy hiéu bigt goi d6 1a “tin
gidi”. Lai c6 nghia la: Ngudi don can thi chi thuin
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thién ma théi, nhung phai biét tu tanh ctia nghiép
qué 1a hu huyén, vi do nhan duyén cdu hop, sanh diét
vd thuong. Nhu trong Kinh Bat Nha néi vé Chon
khong; Phap tuéng Duy thic néi vé gia hiwu, that la
bao trum khong sét vay.

Doan thi ba : Pa biét nghiép tanh khong phai
nhit dinh, thé giéi ciing khong phai 1a vat chét han
mjt bé. Céc phap déu la hu huyén, khong cha té, cho
nén can phai chuyén tu Thién nghiép, dit trit ac
nghiép dé tao nén thé giéi va than tuéng trang
nghiém, khién ching sanh tréng thay thi sanh long
hoan hy ngudng md.
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DICH NGHIA
NOI RONG VE BO THI BO (tiép theo)

Vi lia 16i néi thé d4c ma lam bo thi, nén thudng
giau c6 cia bau, khong ai cé thé xam doat; tit ca
chiing h¢i déu vui vé theo vé, 16i néi déu dugc
ngudi tin tho, khong chéng trai. Vi lia 15i néi vé
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ham, khi mang chung Linh than sé sanh 1én ¢6i
troi thi 19 thi ching duge qua A-la-han. K& dé la
Tu-da-ham, nhitng vi Tu-da-ham nay con mt phen
sanh 1én ¢6i tréi va mét phen sanh xudng coi
ngudi thi ching duge qua A-la-hian. K& dé nita 1a
Tu-da-hoan, nhiing vi Tu-da-hoan con phai bay lan
sanh va bay lan ti& méi ching dugc qua A-la-han.
Nhiing vi nay doan ai duc nhu doan ti chi khong
con dung nita duge.

GIANG NGHIA

Xudt gia : Di tu, ¢6 3 nghia: Xuat tl & tuc gia, Xuat
phién nio gia va Xuat tam giéi gia.

Sa-mén : Chi cho nhitng ngudi xudt gia. Bén An
b6, danh tir nay khong phai riéng chi cho Phéat gido
dd ma chi chung cho tit ca bac tu hanh bat luan &
dao nao.

Tu bén mén Chon dao : Tic quan T¢ D& hay quan
Td Niem Xd.

Linh than : Than thdc linh diéu, cht tri thé xac
con ngudi, chinh 1a Pé bat thdc.

Phap Vo vi : Phap khong tao tdc, khong bi su chi
phéi clia bon tuéng: sanh, try, di, diét goi 1a Vo vi. Vo
vi ciing chinh la tén khdc cta chon ly. Phap Vo vi
gdm c6 sdu thi:

1) Hu khéong Vo vi : Phap tanh xua nay xa lia cac
chuéng, ving ling nhu hu khong.
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dang cho lai cho, ho#c thién vi cho ngudi nay khong
cho ngudi khac, nhu thé goi la dién ddo, sai lam lam
viéc b thi, khong thé nao vién man duge. Du ring ta
van dugc qua bdo tot, vé sau cing khong ctu canh.
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B. PHAN CHANH THUYET

I- HANH QUA CUA TAM THUA CONG GIAO

1- CHUNG QUA XUAT THE

CHUONG I
Phat day : Nhitng ngudi tit gia cha me di xuit

gia, nhan biét tu tam ré sudt ban tanh, ngd phap
Vo vi, goi la biac Sa-mon, thudng giif gin 250 gidi,
song doi thanh tinh, tu hanh bén mén Chon dao,
thanh bac A-la-han. A-la-han la nhing vi c6 thé
phi hanh bi&én héa, mang séng lau dai, an tru & doi
dong ca troi dit. K& la A-na-ham, nhitng vi A-na-
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“tin” cdon ngudi loi cin thi lai thém phan hiéu bit ro
rang 11 Phat thuy&t nita, goi 1a “tin giai”.

Lai ¢6 nghia nita 1a: “Tin” thi ph4 dugc ta kién,
con “giai” thi phd duge vo minh, goi la “tin gidi”.

Ta dao : Hiéu biét khang chon chanh va trai su
that.

DALY

Bai truéc va bai nay Ddc Phat néi thing hanh
ctia Thap Thién nghiép qua B¢ thi do.

GIAI THICH

B4 thi 1a dé diét trir long tham lam, sé dugc huéng
quad bédo gidu c6, clia cai khong con ngheo thiéy;
nhung néu long b thi khong thanh tinh, hodc hanh
vi dc chua dit sach hén, thi tuy c6 nhiéu clia bau,
ciing khong huéng tho duge lau bén va ty tai. Néu
phat tam Bo Tat, y theo mudi Thién nghiép ma tu
hanh bé thi, thi dung nghi dep dé, tho mang lau dai,
ba con hoa thuan, cé nhiéu qua bio khong ai sanh
kip; ma ciing khéng ¢6 ngudi ddm dung th& lyc dé
chiém doat. Ta lai dugc moi nguwi kinh mén, quy
thuan, tng h¢. D6 1a nho cong ddc tu hanh Thap
thién ma bé thi, méi dugc vién man trang nghiém,
loi ich rat rong 16n nhu vay. Tréi lai, vi long san han,
khinh khi, mua danh ma lam b& thi, hodc vi ngu si ta
ki&n, ngudi dang cho thi khéng cho, ngudi khong
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riéng chi mot vi Phat nao, nhung vi th& gigi Ta-ba
do Pic Thich Ca lam gido chd, nén chit Thé Ton &
day chinh la chi cho Pic Thich Ca vay.

Dai dinh: Tdc la Phat dinh, ddy la mdt ddc trong
ba ddc cia Phat. Ba dic ctia Phat: Pai dinh, Pai tri
va Dai bi. TAm Phat vdng ling sdng sudt goi 1a Pai
dinh. Dung tdm vdng ling sdng sudt chidu soi tat ca
phép gidi &y 1a Pai tri, vi chiu t4t ca phap gi6i nén
ddi v6i ching sanh dau kh§ sanh long ctu gidp &y 1a
Dai bi. Ba ddc con goi 1a Tri dic, Poan dic va An
dde. Dung Pai dinh doan tat ¢4 vong hoic &y 1a Poan
ddc, Pai tri tc la Tri ddc, Pai bi tdc 1a An dde. Tri
ddte va Poan ddc thuge vé tu lgi, con An ddte thude vé
lgi tha.

T4 d€ : Cing goi 1a T Chon d& hay Tt Thanh d&
(chit “Thanh” nghia la thay duge chon ly). Chit “d&”
c6 nghia chdc that, T4 dé la bon diéu chic that
khong ai chéi cai duge. Bon dé 1y dy la:

1) Khé dé:

Khé cé nghia 1a dau dén. Theo trong Pai Luan thi:
Vo lugng chung sanh c¢6 bon diéu khd vé than la
sanh, ldo, binh, t&; ba diéu khd vé tam la tham, san,
si. Ba mén trén la cdi nhan doi sau phéi chiu khé dia
nguc, nga quy va stc sanh. Néi mot cdch ting quat
thi khd c6 tam kho va bat khé, déu 1a cai khi sanh ti
trong tam gi6i. Xét cho ky thi sanh ti that 12 khd,
nén goi la Kho dé.
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DICH NGHIA

Poi Hau Han Ngai CA DIEP MA DANG
va TRUC PHAP LAN déng dich

A- PHAN TONG KHOI

Sau khi thanh dao, Pitc Theé Tén khéi niém
suy nghi “Roi boé tham duc duge sy tich tinh that
1a hon hét”. Rdi Ngai an tru dai Thién dinh, hang
phuc cic ma dao. Sau dé6, Ngai dén vudn Loc
Uyén, chuyén phap luan T P& dé nim anh em
ong Kiéu Tran Nhu, déu chiing dugc dao qua. Lai
c6 thay Ty-kheo nao trinh bay cac su nghi ngd caa
minh ciu Phat giai quyét, thi Pic Th& Tén day vé
rd rang, ai ndy déu dugc khai ngd, chip tay cung
kinh ma vang 15i Phat day.

GIANG NGHIA

Thé Tén : Tiéng Pham goi 12 Bac Gia Pham
(# 4 3% = Bhagavat), cing goi 12 Lo Ca Na Tha
(¥ i A} 4, = Lokannatha), cing goi la Ba Gia Ba
(& 4w 3£ - Bhagavat). Ay la danh xung ctia Phat
(Thé : Hitu tinh thé gian). Vi Phat day du phuéc ditc
tri hué, nén déu duge moi ngui ton kinh. Chir Thé
Ton la thong danh cta tat ca cac Pic Phat chi khong
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tam mudi. 2) Vb tuéng tam mudi. 3) V6 nguyén tam
mudi) duyén noi Ly hué. (Ly: Pao 1y s& quan, Hué:
Tri hué nang quén) van hanh goi 1a Chénh dao.

Trg dao : La thau sust duge mdi mbi phap déi tri
va cac thién dinh trong khi quan goi 1a Trg dao.

PAI Y

Doan nay 1a phan duyén khéi, néi: Pac Thé
Ton sau khi thanh dao, Ngai lién nhap Pai dinh,
d0 nam vi Ty-kheo va gidi quyét cac diéu nghi ngd
cho ho.

GIAI THICH

Théng thudng Kinh Phat chia lam 3 phéan chinh:
1) Ty phén, 2) Chanh ton phén, 3) Luu théng phén.
Phan tong khéi nay chinh 1a phan tu.

SAU KHI THANH PAO

R&i bo tham duc (ly duc) tite nhién khéng con tham
mudén mot diéu gi, dau cho diéu tham muén d6 hét
sitc nhé nhiém. Khi con ¢ qua vi Bé T4t cong hanh
chua vién min; van chua khdi c¢6 su mong ciu uéc
mudn, did c¢6 sy mong cdu ufc muén thi tam cé
khuynh huéng, ma tdm cé khuynh huéng thi phai bi
dao dong, dén khi thanh Phat rdi thi tam lugng vién
mén, long mong mudn khong con nita. o] day, cai tinh
than gi6i ving lang an 6n dén chd cung cuc, 12 nghia
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2) Tap dé:

Tap c6 nghia 12 nhém gép, huan tap. Néu tam
tuong ung véi kiét nghiép (Kiét nghiép: Kiét tic 1a
hotc, do hodc ma khéi ra cae viéc lam thién dc goi dé
12 nghiép) thi vi lai quyé&t dinh bi huén tap nhém gép
khé sanh td, nén goi 1a tap. Xét ky thi tat cad ho#c
nghiép phién nao da gay tao chic chdn né sé dua dén
c4i khd sanh ti trong tam giéi, nén goi la Tap dé&.

3) Diét dé&:

Diét tire 1a Tich diét hay l1a Niét-ban. Ki&t nghiép
da hét khong con khé luy sanh ti nita, nén goi la
Diét. Vi cdc kiét sif phién nao diét, nén nhiing nghiép
trong tam gidi ciing diét, néu cac nghiép phién nio
trong tam gigi da diét thi lién duge Diét d€ Hiu du
Niét-ban. Khi xa bdo than nay, cai khd qua doi sau
khéng con tuong tuc nifa, bay gid goi la nhap Vo du
Niét-ban. Xét cho k¥ thi Niét-ban that la vdng lang,
nén goi la Diét dé.

4) Dao d& :

Dao ¢6 nghia la “Nang thong”. Chanh dao va trg
dao gitip nhau c6 thé di dén canh giéi Niét-ban. Xét
ky thi Chanh dao va trg dao nuong nhau chéc chdn
c6 thé dua ching sanh sudt dén canh gigi Niét-ban
khong hu déi, nén goi 1a Pao dé.

Chéanh dao : La that qudn 37 phidm trg dao va
Tam gidi thodt mon (Tam giai thodt mén chinh la
“Tam Tam mudi hay Tam Tam ma dia”: 1) Khong
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DICH NGHIA

8- CONG PUC XA LIA THAM DUC

Lai nita Long Vuong ! N&u xa lia tham duc thoi
dugc thanh tyu nim mén ty tai. Nhitng gi la nam ?

1. Ba nghiép tu tai, cac cian diy da.

2. Cua cai tu tai, oan tic khong cuép doat.

3. Phuéc dic tu tai, tuy long va mudn vat
dung déu da.

4. Vuong vi ty tai, 6 vat quy la, déu duge
dang hién.

5. Nhitng vat da dudc thii thing gap trim lan
1ong mong ciu, vi thud xwa khong bon sén
ganh ghét.

Ay 1a nam mén ty tai. Néu dem héi huéng vé
dao Vé Thugng Chanh DPing Chanh Giac, sau khi
thanh Phat, dac biét duge ba cbi thay déu cung
kinh cung dudng.
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GIANG NGHIiA

Ty tai : Tuy theo y minh muén, khong bi sy gi lam
tré ngai.

Bon sén : Keo kiét, chdng chiu thi cho mét chat tai
vat nao ma con ganh ghét khi thdy ngudi ta ¢6 nhiing
didu kign bang minh hoac hon minh.

Ba ¢6i : Coi Duc, ¢6i Sdc va ¢oi Vo Sic.

Ba nghiép : Chi cho than, khau, y.

Cac cin : Mét, tai, mai, lugi, than, y.

DAI Y

Doan nay néi: Nguvi xa lia tham duc, ching
nhitng thanh tuu dugc ndm mén tu tai ma con
duge ching sanh trong ba cbi thiy déu hét long
cung kinh cing dudng khi chitng duge Phat qua.
GIAI THICH

Cuia cai c6 hai loai: Sdu can va ba nghiép 1a “ndi
tai"” (cta cai ¢ trong than) con bao nhiéu tai vat quy
bau khéc thue v& “ngoai tai” (ctia cai & ngoai than).

Néu khong tham duc thsi sé duge qua bdo 1a: Noi
tai va ngoai tai déu duge diy da, tuy tdm ma tho
dung khéng c6 sic manh nao chiém doat duge, mong
cAu vat gi khi duge thoi gdp muwi, gap tram 1an hon
ché minh mudn. Néu nhu ta dem cong dic &y héi
huéng vé qua- Vo Thugng Bb-dé thi sau khi thanh
Phat tic 1a dugc ba cdi dac biét ton trong va cing
dudng.
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GIAI THICH

Ngudi ¢6 toi 16i ma khong biét sam héi dé sta
chita thi t6i 16i mdi ngay mot thém, quyét phai doa
vao tam dé. Theo DPao Phat thi lic nao ciing tu do,
nén toi 18i kia chi do tam sanh, rbi ciing do tam diét.
Ay 1a chi y ctt noi tu tdm ché chdng phai nhu cac Ton
gido bao quyét 1a do noi ké khac.

Thuong thudng, ngudi ta khéng thich lam viéc
thién, vi th€ ma ngudi lam didu thién d& bi nguvi
khinh miét, ganh ghét nén ching mudn lam. Phat
rdt ro tam ly ay méi khuyén ching dé tit ¢5 nhin
nhyc ma lam, khéng nén gian trach, vi nguoi gay
diéu 4c s& chiu 14y qu 4c.
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GIANG NGHIA

Thye hanh : Lam thanh ra su that, lam mdt cdch
cu thé.

Pai nhan ti : Long thuong yéu rdt rong rai cta
Duc Phat.

L& vat : Vat phdm cing t&, hay tang bi€u.

DALY

Hai chuong nay ti€p ¥ chuong truée, Pic Phat
khuyén ching ta khong nén lam &c, va hai nguoi
Hién, vi ngusi Hién khong thé hai duge ma hoa
lai dén than.

GIAI THICH

Pic Phat day: Moi ngudi ché lam diéu ac, vi lam
4c hoa sé& vuéng vao than nhu béng véi hinh, nhu
vang theo tiéng, khong roi ra duge. Thé nén, ching
ta biét Pic Phat khong phai nhu quy thén téc oai,
tac phuéc cho moi ngudi, chdng qua la Ngai phat
minh ra Ly nhan qua va bdo ngui ché gay nhan édc
ma théi. Vi 1& d6, ching ta khi lam lanh khéong cin
phai céu Phat gitip, ma khi lam diéu 4c cing chéng
c6 thé kéu Pirc Phat ciu duge. Trong sach Nho ¢6 cau:
“Troi gay tai hoa con cé thé tranh duge, cho tu minh
gay tai hoa khong thé tranh duge” cing chinh la y
day vay.
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V6 lugng phuéc hug, 1an lya thém nhiéu.
Xa hin dudng ta, tu hanh Chanh dao.
Chéng khdi than ki&n, bé cac ac nghiép.
Kié&n giai vo ngai.

10. Ching bi céc tai nan.

© ® e

Ay 12 mui. Néu ai hbi hudng vé qua Vo Thugng
Chanh Dé‘ing Chéanh Giac, sau khi thanh Phat, mau
chitng tit ca Phat phap, thanh tuu Than théng tu
tai”.

DALY

DPoan nay néi : Néu ai xa lia ta kién thi sé duge
mudi diéu 1gi ich, va n&u hdi huéng vé qua Bb-dé
thi ching nhitng mau ching Pao qua ma con dugc
Than thong tu tai.

GIAI THICH

Néu xa h&n ngu si ta kién thi duge cdc mén cong
dic chon thién: tdm y chat trye, thdy biét chon
chédnh, hiéu rd nhan qua, khong con ng¥ vye, thudng
gap ban tot, thudng duge quy y Phat, Phap, T#ng; doi
doi kiép kiép duge sanh vé coi Troi va cdi Nguoi,
khong bao gio khéi tam ta kién, khéng mic céc tai
nan, phudec ddc tri hué ngay mot ting trudng, tu
hanh chon chdanh khéng lac ta dao, khong khdi than
kién (chap than nay that cé cta ta), ciing khong vi
than ma khéi ac nghiép, khong bi mot kién chap gi
lam chuéng ngai chd hiéu biét chon ly.
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DICH NGHIA

CHUONG VII

Phat day ring: Cé ngudi nghe Ta gilt dao, thue
hanh long Dai nhan tit, nén dén méng Ta, Ta lam
thinh khéng dap. Nguoi kia théi ming. Ta héi
ring: Ong dem 13 vit cho ngudi, ngudi kia khong
nhén, 1€ dy c6 vé ng ching ?

DPap ring: Vé chi !

Phat néi ring: Nay 6ng ming Ta, gi Ta khong
nhén thi éng tu chudc liy hoa vé than éng réi,
ciing nhu “vang theo ti€ng, béng theo hinh” hin
khdng hé roi nhau. Vay thi cin than ché cé lam
ac.

CHUGNG VIII
Phat day riing : Ké 4c hai nguoi Hién ching
khéc nao nguéc 1én trdi phun nuéc miéng, nude
miéng ching dén trdi ma tré lai rei nhim minh;
ngugc gié gié bui, bui ching d&€n ngui, tré lai
dinh vao than. Ngusi Hién khéng thé hai ma hoa
4t diét minh.
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DICH NGHIA
B. PHAN CHANH THUYET

I- NGHIEP QUA THE GIAN XUAT THE GIAN

1- TU NOI NHAN MA NOI QUA

Biy gio Dic Thé Tén bio Long Vuong ring:
“T4t ca ching sanh vi tam tuéng khiac nhau nén
tao nghiép khac nhau, do d6 nén cé sy luu chuyén
cac thu.

2- TU NOI QUA MA NOI RO NHAN

“Nay Long Vuong! Nha ngudi c6 thdy & trong
hoi nay va cac loai & trong dai hai, hinh séc ching
loai, m&i m&i khac nhau khong? Tat ca nhu the &y
déu do tam tao thién hay bat thién noi than, ngit
va y nghiép ma gay ra”.

GIANG NGHIA
B4y gio : Chi thoi gian thuyét phap.

Thé& Tén : Chi Pdc Phat (mot trong 10 hiéu: 1.
Nhu Lai, 2. Ung Cung, 3. Chanh Bién Tri, 4. Minh
Hanh Tée, 5. Thién Thé, 6. Thé Gian Giai, 7. Vo
Thuong Si, 8. Piéu Ngu Trugng Phu, 9. Thién Nhan
Su, 10. Phat Thé Ton. Néu khai Phat va Thé Tén ra
thi thanh 11 hiéu; ¢ trong Luan Thanh That lai hiép
V6 Thugng Si va Piéu Ngu Trugng Phu lam mdt thi
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DICH NGHIA

L. THANG HANH BAT CONG CUA DAI THUA
1. LAP TIN NGUYEN
CHUONG IX
Phat day ring : Nhitng ké hoc rong mén Dao,
thi Pao &t khé gip, con nhitng ké thii chi hanh
Pao, thi Pao kia rit 16n.

2. TU LUC PO
a) B3 thi do
CHUONG X

Phat day ring : Thdy ngudi lam Dao bé thi vui
vé gitp d6 thi duge phudc rat 16n.

- C6 thidy Sa-mén héi ring: Phuéc dy c6 hét
khong?

Phat day : Thi nhu lia ctia mét cay dude, vai
tram ngan ngudi déu diung dudc dén chia nhau
ma 14y d€ n&u #n hay thip sing, nhung cay dudc
kia vAn nhu cii. Phudc ngudi bé thi ciing nhu thé.
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GIANG NGHIA

Th chi : Giit vilng chi nguyén ctia minh, luén luén
mong céu qué Vo thugng Chénh déng Chénh gise.

Hanh dao : Thuc hanh theo dao nghiép.

DALY

Phat day: Mudn dugc dao phai lap Tin Nguyén
cho ving chdc va ngudi tu hanh b8 thi dugc cong
dirc rat 16n.

GIAI THICH

Nhimg ngudi hoc rong mén dao tdc 1a chi nhiing vi
béc hoc thong sudt cdc mon hoc van trén thé gii. Ho
buéc chan vao con dudng tim dao, nhung da s6 nhimg
ngudi nay, hoc long mong muén ménh méng, khong
chd quy huéng, hosc do chd s& hoc cia minh ma cé
tam mén dao V6 thugng vi diéu, ho khong thé dem
stc tu than ra hanh Pao, nén ddi véi ho, dao tat
nhién la khé dat duge. Con nhitng ngudi tha chi noi
DPao ma hanh Pao, méi la cai dao Vo thugng Dai gidc

“Chi” 1a “chi nguyén”, tic la chanh tin chdc chin
bién thanh chi nguyén kién c3. Chang ta nhon nghe
phap ma hiéu bigt duge Phat phdp cung véi tat ca
phap thé gian khéng déng. Béi vi Gido phap cia
Phat chinh tif trong vo 1au Pai gidc lua xuat, dé gido
héa ngudi di, chdng phai cdc hoc thuyét hiu lau trén
thé gigi c6 nhiéu méi t& ma c6 thé so sanh duge. Néu
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DAL Y

Poan nay néi: Ngudi xa lia tam san hén, thoi
sé dugc tdm Phap hy duyét va sau khi thanh
Phat, dugc tam khong quéi ngai.

GIAI THICH

Néu xa lia long san han thi huéng duge cac tha
cong dic vui vé, trong long ludn ludn nhu hoa hién
diu, khong con c6 long san han, giy viéc tranh tung
va tén hai ai, lai thudng sin long gidp ich cho tat ca
chiing sanh. Khi sanh ra dugc than tuéng dep d&, moi
ngudi cung kinh. B&i vi con ngudi lac long san ndi
day, mat d6i sic, tay chan run rdy, hién ra than
tuéng xau xa hung tgn, nhan da vay thi qua phai xau,
dy la dinh luat ctia nghiép qua béo dng.

Coi Troi Pham Thién 1 ¢bi ctia ngudi hét nghiép
san han vi cdc vi Thanh nhan déu duge thién dinh.
Né&u dem cong didc nay hdi huéng vé qua Phat, thi sau
khi thanh Phat sé duge tam Phat, khong diéu gi
chuéng ngai, ai trong thay ciing déu ngudng md
khong chéan.
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nghiép ma sanh ra.

Lai nita, cic hang Thién Long Bit b, thay cé
oai th€ 16n lao, ciing nhan phic ddc cta Thién
nghié¢p ma sanh.

Nay day, cdc ching sanh & trong dai hai, hinh
sic tho xau, hoic 16n hodc nhé déu do hét thay
tudng niém cua ty tim gy ra bdi than, ngii, y cac
nghiép bat thién, nén tuy theo chd gay nghiép ma
tho qua bao.

PAI Y

Doan nay Pdc Phat dem tuéng nghiép qua cha
Phat, B6 Tat, hang Thién Long, Bat by va céc loai
thiy toc dé chiing minh.

GIAI THICH

Than Phat 1a do tram ngan mudn dc phuc ddec, tri
hué sanh ra, cho nén c¢6 32 tuéng tot, tram phuée
trang nghiém, hao quang chéi rang; hang chu Thién,
Long vuong tuy cing déu c6 hao quang sing sudt,
nhung mot khi trong thdy hao quang ctia Phat khong
thé& nao hién ra duge. O trong cic canh Troi, hao
quang sang nhit 1a canh Pai Tu Tai Thién va Pham
Vuong Thién, nhung déu khong sanh kip véi hao
quang cta Phat.

S#c tuéng tot dep, hao quang séng sudt cia hang
Bo T4t cang déu do tu tap phie ddc Thién nghigp ma
thanh.
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9) CONG PUC XA LIA SAN KHUE

Lai nita Long Vuong ! N&éu xa lia san han, thoi
dugc tim mén Tam Phap hy duyét. Nhiing gi 1a

1. Khéong long ton nao.

2. Khong con san han.

3. Khong long kién tung.

4. Long nhu hoa, ngay that.

5. DPugc tit tam cua bac Thanh.

6. Sin long lam l¢i ich an lac cho chiing sanh.

7. Than tuéng dep dé, chiing déu tén kinh.

8. Do sy hoa nhin mau sanh vé c¢6i Pham
Thién.

Ay 12 tém mén Tam Phap hy duyét. Neu ai héi
huéng vé dao Vo6 Thugng Chinh Ding Chanh
Gidc, sau khi thanh Phat, dugc tam v6 ngai caa
Phat, ngudi xem khéng chan.
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Ty minh ra lam viéc bg thi duge phuée rat 16n ma
vui vé gitip ngudi lam viée bs thi ciing duge phuée rat
16n.

Gitp nguti lam viéc bd thi, ching khic nao tu
minh ¢6 mjt cay duSc dem phan ra vo s§ cay dudc
khic, ma cdy duSc clia chinh minh vAn khong suy
gidm, khong mét chit lia nao, con ngudi b thi dugc
sy giGp d&, phudc bdu noi ban than ching nhing
khong mét ma con thém duge sy &t dep hon l1én.
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DICH NGHIA

10- THUYET MINH CONG PUC XA LiA TA KIEN
Lai nita Long Vuong ! Né&u xa lia ta ki&€n thoi sé
dugc tanh twu mudi Phap cong ditc. Nhitng gi la

muoi ?

1. Pugc y vui chon thién, bau ban chon thién.
2. Tham tin nhan qua, tha b6 than mang tron

ching lam ac.
3. Chi quy y Phat, khéng quy y cac thién than.
4. Tryc tam chéanh kién, xa hiin cic sy ngs vue

ki&t hung.

5. Thuong sanh nhon thién, khéng sa vao

duong di.
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muén lidu ngd dugc phap &y, truéc hét phai dung Tin
tam lanh tho, nhon vi Phat phap rong 16n qua, du la
bac bac hoc tham cau, nhung lic chua dat dén Phat
qué, thi khong thé nao hiéu biét hoan toan, nén trude
phéi ty tin ring minh sdn c6 ban tam Vo thuong Dai
gi4c dé lam co s& cAu thanh quéa Phat. Rbi do tam ty
tin nay ma tin ¢6 bac Vé thugng Dai gidc da gidc ngd
tat ca chon ly. Chng nhu vay, thi ddu cho chiing ta
nghién ciu tat c& hoc van ciing chi la vé nghia ma
thoi.

Tin c6 bac Vo thugng Dai gidc, nén ching ta cling
¢6 thé thanh Vo thugng Pai gidc, do day ma phét
tam Bb-dé, thuc hanh td hoing thé nguyén. Tit hoing
thé nguyén la:

1) Ching sanh khong s6 lugng, thé nguyén déu

do hét.

2) Phién nao khong cung tan, thé nguyén déu
dut sach.

3) Phap mon khong ké xiét, thé nguyén déu
tu hoc.

4) Phat Pao khong gi hon, thé nguyén déu vién
thanh.

Do Tin ma thanh Nguyén, &y goi la “THU CHI”;
rong tu phu6e hué ctia Phat, dy goi 1a “PHUNG PAO”.
Nhu thé méi ¢6 thé thanh duge Nhit thiét tri, nén
néi ring “dao kia rat 16n”.
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DICH NGHIA
CHUONG V

Phat day ring : Ngudi cé nhitng diéu 18i ma
ching ty héi, mau dit long quiy, thi tdi lai dan
vao than nhu nudc tré vé bién, din thanh sau
rong. Néu ngudi cé 16i ma tu nhin bi&t 15i, cai ac
l1am lanh, thi tdi tu iidu diét, nhu binh dude xuit
han lan lan thuyén giam.

CHUONG VI
Phat day ring : Ngudi ac nghe ai lam diéu

lanh quyé&t dén pha dé, vy cac éng nén tu ngin
dit ché khong nén gian trach. K& mang diéu ac
dén thi ho sé chiu diéu ac dé.
GIANG NGHIA

Ty héi : Ty minh héi han, &n nidn ma sia 16i,
khong doi ai nhic.

Cai ac : D3i nhimg diéu 4c ra thanh nhimg diéu
thién, tdc 1a d6i mudi dc nghiép trd thanh mudi thién
nghiép.

Tiéu diét : Trif mat han di.
Xuat han : Ra md hoi.
Thuyén giam : B6t binh.

PAI Y

Ngudi ¢6 16i phai mau sam hoi dé céi tién va
khi lam diéu lanh gip ngudi 4c phé hoai, khong
nén gian tdc, thi diéu quay sé vé ho.
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GIANG NGHIA
Ban nghi¢p : Viéc 1am theo chi nguyén cia minh.
Phap hanh : Hanh nghiép trong Phat phép.

DALY

Poan nay néi: Ngudi xa lia nghiép hai luGi
chdng nhitng dugec nim Phap bit hoai ma con
duge quyén thudc chon chanh trong qua vi Phat
sau nay.
GIAI THICH

Hai ludi rat dé ph4 hoai cong viéc cia ngudi khéc.
Néu ai giit gin khong pham nghiép hai 1u&i, khong
néi 19i chia r&, thi s& duge qud tot: tu than, ba con,
long tin phép tu hanh, Thién tri thdc, nAm mén cong
ddc ay khong ai c6 thé phéd hoai duge. Néu ta dem
cong ddc Ay hdi huéng qua vi Vo Thugng Bé-dé, thi
sau khi thanh Phat, dugc cdc hang Bé T4t lam quyén
thude, ching ma vuong ngoai dao khong thé pha hoai
dugc.
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DICH NGHIA

5. CONG DUC XA LIA NGHIEP HAI LUGT

Lai nita Long Vuong ! N&u xa lia nghiép hai
1u6i, thi dugc nim Phap khong thé pha hoai.
Nhitng gi la nim ?

1. Pugc than bat hoai, khong ai hai duge.

2. DPudc ba con bat hoai, khong ai pha hai.

3. Duge long tin bit hoai, thuan theo ban
nghiép.

4. Puge Phap hanh bat hoai, chd tu kién cé.

5. Puge Thién tri thite bit hoai, khong d&i

lia nhau.

Ay 12 nam Phép bit hoai.

Néu ai hdéi huéng vé dao Vo Thitgng Chanh
Ping Giic, sau khi thanh Phat, duge quy&n thudc
chon chanh, cic ma ngoai dao khong thé pha loai.
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duge. Vi “Duyén sanh nhu huyén” nén biét duge “Ty
tanh bén khong”. Cung do “tu tdnh bdn khong” nén
méi biét “Duyén sanh nhu huyén”. Hiéu dugc cai Ly
Trung dao chon tuc ching hai nay, goi 1a “hiéu o ly
mau ctia Phat”, ciing goi 1a “Kién tanh” vay.

Cau “Ngd phap Vo vi” 1a cic phap Tu tdnh vén
khong, chéng cAn phai chimg minh rdi sau méi thay
nhu thé, ma lic chua ngd, xua nay ciing nhu thé. D6
vi phap Vo vi chdng phai mdi c6, chi cAn than ching
ma thdi, nén goi 1a “ngd Phap Vo vi”.

Cau “Trong khong s& dic, ngoai khong sé cau” la
“Phap Vo vi” phai tif Vo phan biét tri than ching.
Néu vita c¢6 chat phan bigt thi lién tré thanh Phap
dinh tanh, ching hop véi Phép tdnh vo tanh chon
khong. Bdi vi tat ca Phap phan bigt déu do ddi dai
ma thanh; hé c6 d6i dai thi tic 1a ching phdi thuong
Phap, phd bién, d6 1a hu vong. T4t cd su vat trén thé
gian nay déu do déi dai ma dugc an bay. Nhu
“khong” thi d6i véi “c6”, “ra” thi déi véi “vao”,
“lén” thi déi v6i “xuéng” v.v... phai khong phéan biét
méi hop véi Phdp tdnh Vo vi, nén néi la “trong
khong s¢ dic, ngoai khong s cu”. Vi trong, ngoai
déu véng lang, nén “s¢ dic” va “s¢ cau” déu chéng
thanh lap.

Cau’ “Tam khong rang bugc noi Pao, ciing ching

con kiét nghiép” 1a khi chua ching Phap tanh vé
truée, trong tam khong lde ndo roi dao. N6i “khong
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Cau “Dit sy suy nghi, dit sy tao tac, chéng phai
do tu, ciing ching phai ching duge” la néi “phap
tanh Vo vi” cAn phai than chimg. “Dit su suy nghi”
1a khong ¢6 sy suy nghi, d&i doi. Vi “Phép tdnh chon
khong” thusng hing binh ddng. “Dit su tao tdc” la
Phép tanh chon khong chéng phéi do tao téc ma
thanh tuu. Vi ban lai vin mdt mau nhu thé, ching
phai do Phat va B& Tét tu hanh méi hién phat, nén
néi 1a “ching phai do tu”. Chéng phdi do cong tu
hanh ma ching duge dao qué nhu th&, nén ndi la
“ching phai chimg dugc”. Chéng trai qua céc vi, tif vi
Phat dén vi pham phu déu ldy “Chon khong phdp
tanh” lam Chon that tanh, &y goi la Pao thé. Nén
cai Pao thé nay can phai ching ngd.

N6i “cao bd rau téc” 1a néi vé hinh tuéng Sa-mon.
Con tif cau “tho dao phap” la néi vé Hanh Sa-mén.

B ctia cai & doi, vi cha cai la ddu mdi ngu duc.
Gitta ngay an mot bita, tic 1a trit bé “thye duc”.
Mong ciu vita di tic 1a trit bs “danh dyc”. Dudi goc
cay nghi mot dém, tic 1a trit bd “thuy duc”.

Y theo Phat phap thi than nay khéng cé gia tri
tén tai, nhung phai mugn né dé lam ché nuong ching
Dao, nén giita ngay chi n mot bita, dusi goc cay nghi
mot dém, tam thdi di sdng ma thdi.

Nhon vi 4i duc né hay sai khién con ngudi si mé,
nén phai trir bd 4i va duc. Ngudi chuyén tam tinh tdn
thue hanh theo nép song nay goi la Hanh Ty-kheo,
cing goi la Hanh Dau-da.
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DICH NGHIA
7- CONG PUC XA LiA Y NGU (NOI THEU DET)

Lai nita Long Vuong ! Néu xa lia y ngd, thi
thanh tyu duge ba mén quyé&t dinh. Nhitng gi la
ba ?

1) Quyé&t dinh dugc ngudi tri ua thich.

2) Quyét dinh cé thé dung tri nhu that, dap cac
16i héi.

3) Quyét dinh c6 oai ddc t5i thing déi véi nhan
thién, khong hu vong.

Ay 1a ba mén quyét dinh. Néu dem héi huéng
vé dao Vb6 Thugng Chinh Ding Chanh Giac, sau
khi thanh Phat, duge Nhu Lai tho ky ching cé
ludng déi.

DALY

Poan nay néi: Néu xa lia y ngit sé dugc ba mén
quyét dinh va néu bigt dem cong dic nay héi
huéng vé qua Phat, thi sé dugc Phat tho ky.

GIAI THICH

Néu xa lia su trau chudt 15i néi, cau vén, théu dat
x40 tra thi duge ba mén quyét dinh:

1) Pugc ngudi tri yéu mén. Vi y ngit 12 16i néi théu
dét, vo nghia ly, chi ¢6 thé lra déi nguoi ngu si, chi
ngudi tri nghe lita doi phdi nham chén. Nay xa lia
nghiép y ngtt, ¢d nhién duge ngudi tri yéu mén.
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roi Dao thi di ching t6, chua ngd duge Phéap tédnh Vo
vi". Nhu da ching Dao réi thi ngoai tim cdn cdi Pao
gi phai gin giir.
Thanh Duy Thic Luan ¢6 bai tung ring:

Hién tién lap thiéu vat,

Vi thi Duy Thite tanh,

Di hitu s& dic c8,

Phi that tru Duy Thite.

Dich nghia:

Hign tién con chit vét,
Goi la Ténh Duy Thire,
Vi con ¢6 sé ddc,

Chdng that tru Duy Thic.

Khi than ching thi tam chéng rang thudc nai Pao,
ciing chang cdn kigt nghiép, (kiét tic 1a phidn ndo
kidt).

Qué Tu-da-hoan 1a bac Kién dao, vé& viée déi tri
phién ndo, tuy chua digt hét, nhung nghiép sanh tir
do phién néo chiéu cam khong con khéi nita. Pén qua
A-la-hdn, déi v6i céc nghiép phién nio méi doan hét,
nén néi la “ciing chéng con kiét nghiap”.

Bon cau trude déu chi nhimg bac ngd Phap Vo vi,
pham phu chua duge ching nhap, mic ddu pham phu
vén ¢6 Thién dinh, Than théng, nhung chi 1a Thién
dinh, Than thong cta thién nhon, quy than ma thai.
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Hai chuong truée 1a néi vé ly do cia hanh xust gia
va chimg bon qud, con chuong nay néi vé Phép liéu
sanh thodt tir cia Tam thita. Béi vi Nhan Thién thifa
khong thé sigu thoat sanh ti, chi c6 Thanh Van, Bich
Chi va B6 T4t méi dat dén canh giéi &y ma thoi.
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2) Hay dem tri nhu that ma dép 10i cac ngudi hoi,
131 ddp ay phai nhu su that, méi gidi duge su ngd vuc.

3) Quyét dinh & cdi Nhon Thién nao, oai ddc cing
thit thidng hon ngudi khong hu vong. Nghia la néi
ding véi sy that, tic 1a dai hing bién hon hét. Néi
ning mudn tranh nghiép ¥ ngit bao gi¥ cing can cd
vao chon ly thanh that ma néi, nén ai nghe dén ciing
phéi cam phuc oai dic. Nu dem cong die &y héi
huéng vé qua Vb6 Thugng Bo-dé, thi khi thanh Phat
duge cong dic Nhu Lai tho ky, déu ding nhu 18,
khong gia doi. Tho ky la mdt cong dic cia Phat
thudng ddi véi hang dé t day nhiing 161 tho ky: bao
gid s& thanh Phat, hodc bao giv sé doa dia nguc va
nhiing su kiét hung hoa phuéc v.v... déu ding nhu 15i
néi, khong sai 1am. Nhung dé 1a do sy hiéu bigt ding
that, nhu sy that &y ma néi ra, chd khéng phai cha
t& thuéng phat nhu ngudi tin vao Thugng D&. Ching
ludng déi, nghia la khong phai néi sudng.
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DICH NGHIA

II- THONG NGHIA THIEN AC CUA NGU THUA
CHUONG IV

Phat day ring: Ching sanh l1&y mudi viéc lam
diéu thién, ciing 14y mudi vigc 1am diéu ac.

Nhitng gi 1a mudi?

- Than c6 ba, khdu cé bén, y ¢é ba. Than cé ba
la: Sat, Pao va Dam; Khdu cé bdn la: Néi hai luai,
Néi hung édc, Néi hu di va Néi théu dét; Y cé ba
la: Tat d6, San han va Ngu si. Mudi viéc nhu thé
khong thuin Thanh dao, goi la mudi hanh vi ac,
mudi hanh vi ¢ nay néu duit, thi goi mudi hanh vi
thién ma théi.

GIAI NGHIA
Chiing sanh : C6 ba nghia:
1. Chung phép sanh nghia
(nghia ]a nhiéu phép hop lai ma sanh).
2. Ching loai sanh nghia
(nghia 14 nhidu loai hop lai ma sanh).
3. Tho ching da sanh ti nghia
(nghia la chiu nhiéu sy sanh tt).

DALY

Chuong nay Pidc Phat néi Thap thién va thap
4c, dy 1a thién 4c thong c4 5 thir, thién 4c khong
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DICH NGHIA
6- CONG PUC XA LIA NGHIEP AC KHAU
Lai nita Long Vuong ! Néu xa lia ac khiu thi
dugc thanh tyu tdm mén tinh nghiép. Nhiing gi la
tam ?
Loi no6i khong trai phap do.
Loi noi ¢6 ich lgi.
L&i néi quyét hop ly.
Loi néi dep dé.
Loi néi thita 1anh dugc.
Loi néi dudce tin dung.
Loi néi khong thé ché.
Loi néi duge wa thich.

® NS ;RN

Ay la tdm mén tinh nghiép. Néu ai héi huéng
vé dao Vo Thugng Chinh Ping Chanh Giic, sau
khi thanh Phat, diy di Pham Am thanh tuéng cua
Nhu Lai.

PAIY

Poan nay néi: Ngudi xa lia 4c khdu sé duge tAm
mén tinh nghiép, va néu biét huéng vé qua Phat
thi sé dugc Pham am thanh tuéng ctia Nhu Lai.
GIAI THICH

Néu xa lia 16i néi tho 4c, tic thoi thanh tuu tdm
mon tinh nghiép: Loi néi khong trai phap do, khi nao
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DICH NGHIA

4- PEM TUGNG CUA NGHIEP QUA DE CHUNG MINH

Nay Long Vuong ! Ngudi xem than Phat do trim
ngan dc phuéc ditc ma sanh ra, cic tuéng trang
nghiém, anh quang sang chéi che ca dai chiing, du
vd lugng e cac vi Tu Tai, Pham Vuong déu khong
thé hién hi¢n duge. Nhitng ai chiém ngudng than
ctia Nhu Lai, khong ai la ching chéa mit.

Nguoi lai xem cac vi Pai B Tat day, diéu sic
trang nghiém, tit ca déu do tu tap phic dic thién
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phéi cach biét, chi dit mudi didu 4c chinh la 10
diéu thién.
GIAI THICH

& day néi vé thap 4c, van nghia rat ro rang con
Thép thién chinh 12 do dut trit thap 4c, nhung sau
can ¢6 hai nghia khdc nhau: nghia can, hang pham
phu muén hoan thanh nhéan cach: con nghia sau, thi
dén Bb T4t d¢ Nhi dia van con c6 vi t& bat thién, chi
d&n qua vi Phat mdi c6 thé tu hanh Thap thién hoan
toan (mudn hiéu ré doan nay, xin doc thém bd Kinh
Thap Thién cing mot dich gia, bai s6 7).
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ciing néi 15i ¢6 lgi ich, khong néi thi thdi, hé néi thi
hop ly. Loi néi nghe rat dep dé. Néi 1oi gi cing dugc
ngudi lanh tho. Loi néi ai cing tin dung. Loi néi
khong bi ché bai. Né6i ra thi ngudi ua thich vui vé.
Néu dem cong dic nay héi huéng vé dao Vo Thugng
B6-dé, sau khi thanh Phat sé diy dt Pham am thanh
tuéng (Pham am la ti&ng néi trong diu, lanh lanh, &y
12 mdt trong ba muoi hai tuéng t&t cha Phat).
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Nhu trén, dé quan sat ngudn tam, ching ta c6 thé
biét réng: Su sanh tif ti€p ndi déu do nghiép luc chidu
cdm, ma cdi nghiép nay lai y trén Thic ching, Thic
chiing lai do v6 minh luu hanh din sanh ra. Vi ban
nguyén déu do vo6 minh nén lién d6 phai gidc ngd
tam v minh nay dé tu ciu gidi thoat. Vi thé nén néi
“Nhén biét nguén tdm cta minh” cing chinh la néi
“Minh tam” vay.

Nhung lam sao méi ¢6 thé tu bigt duge ngudn tam?

- Nhit dinh phéi ¢6 Pai tri hu¢, nén phai “hiéu rs
1y mau ctia Phat”.

Nén biét ring: vé6 minh, sanh tir ching phai do
Thén tao, chdng phai do Hu khong sanh ra, ciing
chdng phai tu nhién c6. Bao nhiéu ly thuyét cta thé
gian va cac Ton gido néi déu la sai 1dm, phai da pha
méi ¢6 thé hidu duge cdc Phap déu do nhan duyén
sanh. Vi “duyén sanh” nén c4c duyén l4n nhau hoa
hgp ma tam chinh 1a t4t c4 Phdp, tat cd Phap ching
rdi nhit tam. Thé nén, ngay trong mot niém, Tam
chinh 1a Phap giéi V6 ngai.

Pham phu, vi ty mé tam tanh, chdp c6 nga phap,
ky that chi 1a mdng huyén, khong c6 that thé, nén
phdi “hiéu rd ly mau cta Phat”. Khi ly Phat da ro
roi thi phdi quén chigu méi c6 thé 1an lan ph4 trit
dugc vo minh. Ay la do “duyén sanh nhu huydn” ma
rd duge “Tu tdnh bon khong”, chdng phai trit khi cai
phdp “Duyén sanh nhu huyén” méi c6 thé ching
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Vé Dai thia bdt cong gido la lay Tir bi lam gdc.
Nhung Tir bi ciia Dai thita can phéi do sy “Poan duc
khif 4i” méi duge thanh tuu. Béi vi chéng “doan duc
khir 4i”, thi “Tu bi” cta ho ciing chi la do nga &i
phat sanh. N&u ching duge vo nga thi tit nhién
khong thé thanh tuu duge Hanh Tif bi binh dang. Vi
lé d6, nén viéc lam ctia bac Sa-mén la phai “Poan
duc khir 4i”.

Cau “Nhan biét nguén tam cta minh, hiéu rs 1y
mau ctia Phat”. Chit “ngudn tam” & day chinh la chi
12 mén duyén khéi. Mudi hai mén duyén khéi la: 1)
Vo minh, 2) Hanh, 3) Thit, 4) Danh s#c 5) Luc nhap,
6) Xuc, 7) Tho, 8) Ai, 9) Tha, 10) Hiru, 11) Sanh, 12)
Lao tit. Su sanh tif luu chuyén xoay van khong dit va
bao nhiéu nghiép bao ctia ching sanh déu duyén noi
vd minh ty tim ma sanh ra. Hanh tudng cia tam vo
minh khéi diét vo thudng, sat-na bien ddi. Trong su
luu hanh bién dong tdc c6 cai hiu biét phan biét
huan Thic ching (ching ti cia Thic). Thic ching
nay la cai nhon sé tho nghiép béo vé sau. Thic chiing
bao gbm ca: Ngi udn, Luc nhap, Xac va Tho. & trong
cai Hién thic hé gap canh thuan thi sanh “4i”, gidp
canh nghich thi sanh “san”, phat ra ba nghiép, lai
tuoi nhuan thém cho Thic ching ¢ trude, tic 1a-tuoi
dudng ching tif nghiép bao dé tho than sau, khi bao
than hét mang chung thi lai theo nghiégp ma tho
sanh, c nhu thé tuin hoan ching dit va khong bao
gio cung tan.





